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Bảng 3.14. Tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng trai tai tượng vảy nuôi ở các mật độ 

khác nhau ....................................................................................................................... 82 

Bảng 3.15. Các yếu tố môi trường trong quá trình nuôi thí nghiệm ............................. 85 

Bảng 3.16. Chiều cao trung bình của ấu trùng trai tai tượng vảy ở các nghiệm thức chất 

đáy khác nhau ................................................................................................................ 86 

Bảng 3.17. Tốc độ sinh trưởng tuyệt đối bình quân ngày (DGR) theo chiều cao của ấu 

trùng ở các nghiệm thức ................................................................................................ 86 

Bảng 3.18. Ảnh hưởng của chất đáy đến tỷ lệ xuống đáy và tỉ lệ sống của ấu trùng trai 

tai tượng vảy .................................................................................................................. 87 



x 

Bảng 3.19 Chiều dài trung bình của ấu trùng trai tai tượng vảy ở các nghiệm thức cường 

độ ánh sáng khác nhau ................................................................................................... 88 

Bảng 3.20. Chiều cao trung bình của ấu trùng trai tai tượng vảy ở các nghiệm thức cường 

độ ánh sáng khác nhau ................................................................................................... 89 

Bảng 3.21. Tỷ lệ sống của con giống sau khi vận chuyển trong vòng 4 giờ bằng 3 phương 

pháp khác nhau .............................................................................................................. 92 

Bảng 3.22. Các yếu tố môi trường trong quá trình nuôi thực nghiệm .......................... 98 

Bảng 3.23. Kết quả thu gom, tuyển chọn trai bố mẹ ..................................................... 99 

Bảng 3.24. Kết quả nuôi vỗ thành thục sinh dục trai bố mẹ ....................................... 100 

Bảng 3.25. Kết quả kích thích sinh sản trai tai tượng vảy ........................................... 101 

Bảng 3.26. Kết quả sản xuất thử nghiệm giống trai tai tượng vảy .............................. 102 

  



xi 

DANH MỤC HÌNH 
 

Hình 1.1. Trai tai tượng vảy trưởng thành ....................................................................... 4 

Hình 1.2. Hình ảnh 9 loài trai tai tượng phân bố phổ biến trên thế giới ......................... 6 

Hình 1.3. Hình dạng và cấu tạo bên ngoài trai tai tượng vảy .......................................... 8 

Hình 1.4. Cấu tạo bên trong của trai tai tượng vảy ......................................................... 9 

Hình 1.5. Phân bố địa lý của trai tai tượng vảy trên thế giới ........................................ 11 

Hình 1.6. Trai tai tượng vảy phân bố trên nền rạn san hô sống ........................................ 13 

Hình 1.7. Sơ đồ cấu tạo nội quan liên quan và hoạt động của tảo cộng sinh trên cơ thể 

của trai tai tượng vảy ..................................................................................................... 15 

Hình 1.8. Các giai đoạn phát triển tuyến sinh dục của trai tai tượng vảy ..................... 19 

Hình 2.1. Trai tai tượng vảy trưởng thành ..................................................................... 27 

Hình 2.2. Sơ đồ khối nội dung nghiên cứu .................................................................... 29 

Hình 2.3. Các bước thực hiện của phương pháp mô bệnh ............................................ 45 

Hình 2.4. Chiều dài vỏ của ấu trùng trai tai tượng vảy ................................................. 54 

Hình 3.1. Tuyến sinh dục của trai tai tượng vảy ........................................................... 56 

Hình 3.2. Các giai đoạn phát triển tuyến sinh dục đực trai tai tượng vảy ..................... 59 

Hình 3.3. Các giai đoạn phát triển của tuyến sinh dục cái trai tai tượng vảy ................ 60 
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Nội dung: 

1. Luận án đã nghiên cứu đầy đủ và chi tiết một số đặc điểm sinh học sinh sản 

của trai tai tượng vảy: tuyến sinh dục phát triển qua 5 giai đoạn; kích thước thành thục 

sinh dục lần đầu của trai theo chiều dài là 19,1 cm;  mùa vụ sinh sản từ tháng 5 tới 

tháng 8 hàng năm; sức sinh sản tuyệt đối là 5.211.900±167 trứng/cá thể cái, sức sinh 

sản tương đối là 2.035±44 trứng/g khối lượng toàn thân và 8.968±323 trứng/g khối 

lượng thân mềm. 

2. Luận án đã xây dựng các cơ sở khoa học cho sinh sản nhân tạo trai tai tượng 

vảy. Cường độ ánh sáng 2.000-4.000 lux là phù hợp trong nuôi vỗ thành thục; kích 

thích sinh sản bằng phương pháp phơi khô và tạo dòng chảy; độ mặn  30-33ppt, mật 

độ ương 3-5 ấu trùng chữ D/mL, thức ăn là sự kết hợp các loài vi tảo  Nannochloropsis 

oculata, Chaetoceros muelleri và Isochrysis galbana  với mật độ cho ăn 15.000 tế 

bào/mL (với tỷ lệ 1:1:1), mật độ cấp tảo cộng sinh (Symbiodinium microadriaticum) 

5.000 tế bào/mL là thích hợp trong ương nuôi ấu trùng trai tai tượng vảy, giai đoạn 

sống trôi nổi. Độ mặn 30-33 ppt, ánh sáng 2.000- 4.000 lux và vật bám là đá san hô chết 

là thích hợp trong ương nuôi trai tai tượng vảy, giai đoạn ấu trùng đã bám đáy. 

3. Qua 4 đợt thực nghiệm sản xuất giống trai tai tượng vảy, đề tài đã thu được kết 

quả: tỷ lệ thành thục 78,32±6,91%; tỷ lệ thụ tinh là 70,04 ± 1,01%; tỷ lệ nở là 65,42 ± 

0,87%; tỷ lệ sống từ ấu trùng chữ D đến con giống 2 cm là 3,98%; tổng số lượng con giống 

thu được 8.725.986 con. 

    Người hướng dẫn Nghiên cứu sinh 
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MỞ ĐẦU  

 

Trai tai tượng là những loài động vật thân mềm hai mảnh vỏ có giá trị cao, tiềm 

năng xuất khẩu lớn. Vì kích thước đa số các loài trai đều lớn, phương thức sống cộng 

sinh với một số vi tảo quang tự dưỡng, tạo cho màu sắc của trai tai tượng đa dạng và sặc 

sỡ, nên nhu cầu trai cho nuôi cảnh, trang trí là rất lớn. Vỏ trai tai tượng có lớp can xi 

bóng loáng cùng với hình dạng vỏ có nhiều gợn sóng nên được gia công làm những vật 

dụng khác nhau như hộp đèn, gạt tàn thuốc, chậu cây cảnh, trang trí trong tủ kính Thịt 

trai có hàm lượng dinh dưỡng cao, với nhiều acid béo không no mạch dài (PUFAs-Poly 

Unsaturated Fatty Acids), acid amin thiết yếu cũng như các nguyên tố vi lượng. Do đó, 

thị trường trai tai tượng rất lớn,việc thương mại đối tượng này đã và đang diễn ra trên 

khắp thế giới (Mingoa Licuanan và Gomez, 2002). 

Trai tai tượng vảy (Tridacna squamosa Lamarck, 1819) là đối tượng có giá trị 

kinh tế cao nhưng nguồn lợi đang bị cạn kiệt nghiệm trọng. Trai tai tượng vảy được đưa 

vào Sách đỏ Việt Nam, dạng nguy cấp, cần được bảo vệ nghiêm ngặt (Sách đỏ Việt 

Nam, 2000). Vì phân bố của trai tai tượng gắn liền với rạn san hô, nên việc khai thác 

trai bừa bãi đã ảnh hưởng xấu đến sinh thái rạn san hô, hệ sinh thái quan trọng đối với 

tự nhiên biển và con người (Đỗ Công Thung và Sarti, 2004). 

Trước thực trạng đó, những giải pháp thiết thực nhằm để khôi phục và phát triển 

nguồn lợi quý hiếm này được ưu tiên hàng đầu. Song song với việc đề ra những cơ chế, 

chính sách nhằmkhai thác hợp lý nguồn lợi trai tai tượng, thì việc nghiên cứu đặc điểm 

sinh học, sinh sản, xây dựng cơ sở khoa học sản xuất giống và cung cấp giống cho nuôi 

phục hồi, nuôi thương mại đối tượng nàylà yêu cầu cấp thiết. Điều này góp phần giảm 

áp lực khai thác, bổ sung, tái tạo nguồn lợi tự nhiên, mở ra một triển vọng mới cho nghề 

nuôi trai tai tượng và phục hồi nguồn lợi quý hiếm này.  

Nghiên cứu trên trai tai tượng vảy nói riêng và trai tai tượng nói chung tại Việt 

Nam chỉ mới ở bước đầu, tập trung chủ yếu vào đa dạng thành phần loài, nguồn lợi, thăm 

dò sản xuất giống, xây dựng mô hình nuôi phục hồi từ con giống khai thác ngoài tự 

nhiên. Để làm tiền đề cho sinh sản nhân tạo, việc nghiên cứu những đặc điểm sinh học 

sinh sản, phục vụ cho xây dựng những chỉ tiêu kỹ thuật sản xuất giống như: giới tính,  

mùa vụ sinh sản, tuổi sinh sản, sức sinh sản, theo dõi quá trình phát triển phôi và ấu 

trùng là rất cần thiết. Đồng thời, nghiên cứu các chỉ tiêu kỹ thuật trong quá trình sinh 
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sản nhân tạo như:  nuôi vỗ, kích thích sinh sản, ương nuôi và cho ấu trùng xuống đáy 

cũng đóng vai trò quan trọng. Chính vì vậy, việc triển khai thực hiện đề tài “Nghiên cứu 

một số đặc điểm sinh học sinh sản và sinh sản nhân tạo trai tai tượng vảy (Tridacna 

squamosa Lamarck, 1819)” là vô cùng cấp bách. 

Cho đến thời điểm hiện tại, đề tài Luận án là công trình ở Việt Nam nghiên cứu 

một cách chuyên sâu về sinh học sinh sản và sinh sản nhân tạo đối tượng quý hiếm này. 

Đề tài luận án được thực hiện với mục tiêu: 

Mục tiêu tổng quát: Xác định được một số đặc điểm sinh học sinh sản, các thông số 

kỹ thuật thích hợp trong sinh sản nhân tạo làm cơ sở khoa học xây dựng kỹ thuật sản xuất 

giống, khôi phục nguồn lợi và phát triển nghề nuôi trai tai tượng vảy một cách bền vững. 

Mục tiêu cụ thể: 

Xác định được dẫn liệu về đặc điểm sinh học sinh sản trai tai tượng vảy. 

Thiết lập các cơ sở khoa học trong sinh sản nhân tạo, từ kỹ thuật nuôi vỗ, kích 

thích sinh sản trai bố mẹ đến kỹ thuật ương nuôi ấu trùng và trai giống; từ đó xây dựng 

các thông số kỹ thuật và thực nghiệm sản xuất giống nhân tạo trai tai tượng vảy. 

Để đạt được mục tiêu trên, luận án thực hiện các nội dung: 

1. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản trai tai tượng vảy 

2. Nghiên cứu các cơ sở khoa học sinh sản nhân tạo trai tai tượng vảy: 

2.1. Nuôi vỗ thành thục sinh dục 

2.2 Kích thích sinh sản  

2.3. Ương nuôi ấu trùng giai đoạn sống nổi 

2.4. Ương nuôi ấu trùng giai đoạn sống đáy và con giống 

2.5. Tìm hiểu một số tác nhân gây bệnh và địch hại trong quá trình nuôi vỗ 

3. Thực nghiệm sản xuất giống nhân tạo trai tai tượng vảy 

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài: 

- Ý nghĩa khoa học: Đề tài Luận án là nguồn tài liệu cung cấp cơ sở dữ liệu về 

đặc điểm sinh học sinh sản của trai tai tượng vảy, góp phần quan trọng phục vụ công tác 
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giảng dạy, nghiên cứu và xây dựng chính sách bảo vệ, khai  thác bền vững nguồn lợi 

trai tai tượng vảy ngoài tự nhiên. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần 

bảo vệ nguồn gen quí hiếm, bảo vệ tính đa dạng sinh học biển Việt Nam. 

 - Ý nghĩa thực tiễn: Đề tài có ý nghĩa thực tiễn trong việc góp phần phát triển 

kinh tế-xã hội của đất nước. Đề tài đã xác định được các thông số thích hợp trong sản 

xuất giống trai tai tượng vảy, làm cơ sở để xây dựng thành công kỹ thuật sản xuất giống, 

chủ động được nguồn giống có chất lượng, đáp ứng cho nhu cầu nuôi thương phẩm, tiến 

tới đẩy mạnh phát triển kinh tế biển từ nguồn nguyên liệu xuất khẩu trai tai tượng vảy, đồng 

thời bảo tồn và phát triển nguồn gen trai tai tượng vảy. 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 

 

1.1. Đặc điểm sinh học của họ trai tai tượng Tridacnidae 

1.1.1. Phân loại của trai tai tượng vảy 

Trai tai tượng vảy (Tridacna squamosa) được Lamarck phân loại vào năm 1819 

và được sắp xếp theo hệ thống như sau: 

   Ngành:  Mollusca 

         Lớp:  Bivalvia 

                Bộ:  Veneroida  

             Họ:  Tridacnidae 

                                    Giống:  Tridacna 

                                          Loài:  Tridacna squamosa (Lamarck, 1819) (Hình 1.1) 

 

Hình 1.1. Trai tai tượng vảy trưởng thành  

(Nguồn: Phùng Bảy) 

Tên tiếng Anh: Fluted Giant Clam, Scaly Giant Clam 

Tên tiếng Việt: Trai tai tượng vảy 

Trai tai tượng vảy thuộc giống Tridacna, họ trai tai tượng (Tridacnidae), bộ 

Veneroida, lớp động vật thân mềm hai mảnh vỏ (Bivalvia). Cho đến nay, tổng số 9 loài 

trai tai tượng nằm trong 2 giống Tridacna và Hippopus đã được phát hiện tại những 

vùng nước trên khắp thế giới là Tridacna gigas, T. squamosa, T. maxima, T. crocea, T. 

derasa, T. tevoroa, T. rosewateri, Hippopus hippopus  và H. porcellanus. Trong đó, loài 

có kích thước lớn nhất là T. gigas và loài có kích thước nhỏ nhất là T. crocea (Lamarck, 

1819). Một số thông tin về phân loại và vùng phân bố của các loài trai tai tượng trên thế 

giới có thể được tóm tắt như sau: 

Loài T. gigas (Trai tai tượng khổng lồ): Là loài có kích thước lớn nhất trong số 

các loài trai tai tượng. Chiều dài vỏ tối đa của loài trai này có thể đạt tới trên 140 cm, 

nặng tới 260 kg. Trai tai tượng khổng lồ được nhận biết khá dễ dàng do có kích thước 



  

5 

lớn, mặt trong vỏ có màu trắng ngà, mặt ngoài nổi 6 gờ lớn và có màu trắng hơi xám. 

Màng áo có màu nâu/xanh lá cây với nhiều chấm nhỏ màu xanh da trời hoặc xanh lá cây 

(Hình 1.2 a) (Knop, 1996). 

Loài T. squamosa (Trai tai tượng vảy): Trên bề mặt vỏ có các vảy lớn tạo thành 

các rãnh sâu, có dạng hình máng. Màng áo có các vết chấm lốm đốm màu xanh da trời, 

màu nâu và màu xanh lá cây. Kích thước của vỏ có thể đạt tới 40 cm (Hình 1.2 b). 

Loài T. derasa (Trai tai tượng trơn): Là loài trai tai tượng có kích thước lớn thứ hai 

sau loài trai tai tượng khổng lồ với chiều dài vỏ có thể lên tới 60 cm. Đặc điểm khác biệt 

của trai tai tượng trơn là vỏ nhẵn, trơn và màng áo có các vân dọc màu xanh da trời, xanh 

lá cây và màu nâu (Hình 1.2 c). 

Loài T. maxima (Trai tai tượng nhỏ): Đây là loài phân bố phổ biến và rộng nhất 

so với các loài trai tai tượng khác. Trên thế giới chúng được tìm thấy phân bố từ bờ biển 

phía Đông Châu Phi cho tới tận biển Đỏ và phía Đông quần đảo Polynesia. Chúng phân 

bố chủ yếu từ vùng hạ triều đến độ sâu khoảng 10 m nước. Màng áo của loài trai tai 

tượng nhỏ có màu sắc rực rỡ (màu xanh da trời, xanh lá cây và màu vàng) và thường có 

tập tính phân bố ẩn trong các hang hốc nên rất khó phát hiện (Hình 1.2 d).    

 Loài T. crocea (Trai tai tượng nghệ): Là loài có tập tính đào hang và màng áo cũng 

có màu sắc rực rỡ như loài trai tai tượng nhỏ. Tuy nhiên. loài này thường có kích thước nhỏ 

hơn và vỏ có dạng hình trứng, bầu dục (Hình 1.2 e). Đây là loài trai tai tượng có kích thước 

vỏ nhỏ nhất, kích thước chiều dài vỏ của cá thể lớn nhất có thể đạt 15 cm. 

Loài T. tevoroa (Trai tai tượng mặt quỷ): Là loài trai tai tượng rất ít gặp và được 

mô tả trong thời gian gần đây. Đặc điểm khác biệt là trai mặt quỷ biển sâu phân bố chủ 

yếu ở các vùng biển sâu trên 20 m. Trên thế giới, chúng được tìm thấy phân bố ở các vùng 

biển đảo phía bắc của Tonga và các vùng biển đảo phía Đông của Fiji (Hình 1.2 g) 

(Adams, 1988; Lucas, 1988; Lucas và cộng tác viên, 1991).     

  Loài T.  rosewateri: Là loài mới được phát hiện trong những năm gần đây. Chúng 

rất giống với loài trai tai tượng vảy nhưng chỉ xuất hiện tại bờ biển Saya de Malha thuộc 

Ấn Độ Dương (Hình 1.2 h) (Sirenko và Scarlato, 1991). 

Loài H. hippopus (Trai tai nghé): Là loài có vỏ dày, nặng, hình tam giác và răng 

có nhiều cạnh sắc. Màng áo có màu nâu vàng mờ và không kéo dài hết mép vỏ (Hình 

1.2 f). 

Loài H. porcellanus (Trai tai tượng sứ ): Là loài có màu sắc màng áo giống với 

loài H. hippopus nhưng khác bởi vỏ nhẹ và ít đường phóng xạ hơn. Vòi hút vào nằm 

trên mép màng áo. Loài H. porcellanus chỉ phân bố trong khu vực biển Indonesia, 

Philippines và Palau (Hình 1.2 k) (Alcazar và cộng tác viên, 1987).  
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Hình 1.2 Hình ảnh 9 loài trai tai tượng phân bố phổ biến trên thế giới 

(Nguồn: Ellis, 1998) 

           Trai Tridacna gigas                                        Trai Tridacna squamosa 

        Trai Tridacna derasa                                         Trai Tridacna maxima 

          Trai Tridacna crocea                                      Trai Hippopus hippopus 
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Cho đến nay, tại Việt Nam đã phát hiện và thống kê được tổng số 5 loài trai tai 

tượng thuộc họ Tridacnidae (trong tổng số 9 loài trên thế giới), bao gồm trai tai tượng 

khổng lồ (T. gigas), trai tai tượng vảy (T. squamosa), trai tai tượng nhỏ (T. maxima), trai 

tai tượng nghệ (T. crocea) và trai tai tượng tai nghé (H. hippopus) (Nguyễn Hữu Phụng 

và Võ Sỹ Tuấn, 1996; Đỗ Công Thung và Lê Thị Thúy, 2008). Ngoài ra, một số nhà 

khoa học cho rằng vùng biển Việt Nam có thêm cả loài trai tai tượng trơn (T. derasa), 

tuy nhiên cần có những nghiên cứu phân loại dựa trên cấu trúc DNA để có thể xác định 

rõ ràng hơn về loài này (Đặng Ngọc Thanh và Nguyễn Xuân Dục, 2003). 

1.1.2. Đặc điểm hình thái ngoài và cấu tạo bên trong 

Hình dạng và cấu tạo của loài trai tai tượng vảy đã được mô tả khá chi tiết trong 

các công trình nghiên cứu của Rosewater (1965 và 1982) và Lucas (1988). Hình dạng 

bên ngoài của trai tai tượng vảy mang những đặc trưng chung của các loài động vật thân 

mềm (ĐVTM) hai mảnh vỏ. Cơ thể gồm hai mảnh vỏ úp lại nhau, đóng mở nhờ cơ khép 

vỏ. Mặt lưng của vỏ có một đỉnh vỏ, dưới đó là bản lề dính hai phần đỉnh vỏ lại với 

nhau. Tỷ lệ khoảng cách từ đỉnh vỏ đến phía trước của mặt bụng (mặt trước) và mặt sau 

(mặt lưng) tương đối bằng nhau. Mặt trước của tất cả các loài trai đều có tơ chân để bám 

vào vật bám. Tuy nhiên, một trong những đặc điểm phân loại chủ yếu và khác biệt với 

các loài ĐVTM hai mảnh vỏ khác là các loài trai tai tượng nói chung đều có vỏ rất dày, 

dạng vảy và là những loài ĐVTM duy nhất có màng áo với nhiều màu sắc sặc sỡ do có 

sự cộng sinh với các loài vi tảo quang tự dưỡng, vì vậy màu sắc của màng áo phụ thuộc 

rất lớn vào màu sắc của loài tảo cộng sinh (Klumpp và Griffiths, 1994). 

Kích thước vỏ của trai tai tượng vảy khá lớn, chiều dài vỏ của những cá thể lớn 

nhất có thể đạt tới 40 cm và khối lượng hàng chục kg. Tỷ lệ về độ dài giữa chiều rộng 

và chiều cao xấp xỉ bằng 1:1; chiều dài lớn gấp 1,7 – 2 lần chiều cao đối với cá thể 

trưởng thành. Tỷ lệ giữa chiều dài của bản lề và chiều dài vỏ đạt 0,46. Vỏ có lỗ tơ chân 

với kích thước nhỏ. Chiều dài lỗ tơ chân bằng khoảng 0,4 chiều rộng vỏ và bằng 0,2 

chiều dài vỏ. Chiều rộng lỗ tơ chân đạt cực đại khoảng 2 cm. Trai tai tượng vảy hầu như 

ít sử dụng tơ chân để bám vào vật bám, chúng giữ cơ thể ổn định trong môi trường nước 

dựa vào khối lượng của cơ thể (Knop, 1996). 

Vỏ trai tai tượng vảy có dạng hình trứng, có 4-6 gờ phóng xạ rất lớn hình vồng 

trên đó có nhiều phiến vảy, mương giữa 2 gờ phóng xạ lớn có nhiều gờ phóng xạ nhỏ.  

Mặt trong vỏ màu trắng sứ mặt khớp dài, vỏ phải có 1 răng giữa và 2 răng bên phía sau, 
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vỏ trái có 1 răng giữa và 1 răng bên phía sau và hai vỏ bằng nhau. Mép bụng vỏ cong 

gợn sóng, trước đỉnh vỏ có lỗ tơ chân nhỏ. Bản lề ngoài dài màu nâu, mặt vỏ màu trắng 

đục. Mép lỗ tơ chân có một số gờ cắt ngang, dạng răng cưa. Màng áo có các đường vân 

chạy song song với nhiều màu sắc khác nhau. Mặt bụng là màng áo bao gồm nhiều tế 

bào tảo cộng sinh lộ ra ngoài có chức năng quang hợp cung cấp chất dinh dưỡng cho 

trai. Màng áo có các vết chấm lốm đốm màu xanh da trời, màu nâu và màu xanh lá cây, 

có thể mở rộng bao phủ bề mặt của vỏ giúp trai tai tượng ngụy trang lẩn trốn kẻ thù. 

Ống thoát hút nước lớn, có nhiều xúc tu. Các xúc tu này phân nhánh (Hình 1.3) (Lucas, 

1988; Đỗ Anh Duy và cộng tác viên., 2012).  

.  

.  

Hình 1.3. Hình dạng và cấu tạo bên ngoài trai tai tượng vảy  

(Nguồn: Đỗ Anh Duy và cộng tác viên, 2012) 

Cấu tạo bên trong của trai tai tượng vảy bao gồm các bộ phận: mang, thận, dạ 

dày, ruột và tuyến sinh dục. Cơ thể trai tai tượng vảy có 2 cặp mang thon dài có chiều 

hẹp ở phía trước và rộng ở phía sau được liên kết vào hệ thống tiêu hóa bằng những sợi 

dây chằng, thông thường mang có màu trắng nhưng cũng có trường hợp mang có màu 

xám tro. Thận là một khối màu đen nằm cạnh cơ khép vỏ và gắn chặt vào tuyến sinh dục 
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thành một khối liền nhau. Những cá thể trai tai tượng có kích thước nhỏ dưới 10cm, dạ 

dày và ruột thường nằm cạnh tuyến sinh dục. Khi cá thể trai tai tượng lớn hơn 10cm, dạ 

dày và ruột được bao bọc xung quanh bởi tuyến sinh dục. Cơ quan sinh dục của trai tai 

tượng vảy bắt đầu phát triển khi kích thước chiều dài vỏ đạt khoảng 15cm. Cơ quan sinh 

dục là một khối màu trứng sữa nằm phía dưới cơ khép vỏ và nằm bên cạnh thận (Nguyễn 

Quang Đông và Nguyễn Quang Hùng, 2015) (Hình 1.4). 

 

Hình 1.4. Cấu tạo bên trong của trai tai tượng vảy (Nguồn: Nguyễn Quang Đông 

và Nguyễn Quang Hùng, 2015) 

1.1.3. Đặc điểm sinh thái và phân bố 

1.1.3.1. Phân bố sinh thái 

Trai tai tượng vảy quan hệ mật thiết với hệ sinh thái biển. Hệ sinh thái ảnh hưởng 

trực tiếp đến sự sinh trưởng và phát triển của trai tai tượng vảy, chính vì vậy sự phân bố 

của loài này ở xa vùng ven bờ, chỉ tập trung vùng ven đảo và quần đảo, nơi ít ảnh hưởng 

từ hoạt động sống của con người. Một số yếu tố sinh thái ảnh hưởng trực tiếp đến đời 

sống trai tai tượng vảy có thể kể đến như sau. 

Nhiệt độ: Nhiệt độ là yếu tố môi trường ảnh hưởng rất quan trọng đến đời sống 

sinh vật nói chung và trai tai tượng vảy nói riêng. Trong phạm vi thích hợp, khi nhiệt độ 

cao thì tốc độ sinh trưởng càng tăng Cũng giống như nhiều động vật thân mềm khác, 

nhiệt độ thích hợp của trai tai tượng vảy nằm trong khoảng 25 - 30 ºC. Nhiệt độ quá thấp 

hạn chế khả năng trao đổi chất và phát triển của tảo cộng sinh trên trai tai tượng vảy, vì 
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vậy ảnh hưởng xấu đến sự sinh trưởng và phát triển của trai. Ngược lại, khi nhiệt độ quá 

cao dẫn đến rối loạn quá trình trao đổi chất, khả năng phát triển của trai chậm lại, khả 

năng sinh sản kém hơn vì các chất dinh dưỡng tích lũy không được cung cấp nhiều vào 

tuyến sinh dục. Trong điều kiện nhân tạo, khi nhiệt độ cao dẫn đến rong trong bể nuôi 

vỗ hay ương giống phát triển mạnh, làm giảm lượng ô xy hòa tan trong nước vào ban 

đêm (Ellis, 1998; Isamu, 2008). 

Độ mặn: Độ mặn là một trong những yếu tố môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến 

quá trình sinh trưởng và phát triển của thủy sinh vật nói chung và trai tai tượng nói riêng 

thông qua quá trình điều hòa áp suất thẩm thấu. Mỗi loài sinh vật sống trong môi trường 

có phạm vi độ mặn nhất định. Ngoài khoảng đó hay độ mặn biến thiên lớn gây ra tác hại 

cho trai tai tượng (Eckman và cộng tác viên, 2014). Mỗi loài đều thích ứng với một biên 

độ độ mặn tối ưu, đối với trai tai tượng vảy từ 31 – 35 ppt (EIlis, 1998; Isamu, 2008). 

Trong giai đoạn ấu trùng, các tác giả cho rằng độ mặn 27 ppt thì sự sinh trưởng của ấu 

trùng khác nhau không có ý nghĩa về mặt thống kê khi so sánh với sinh trưởng ấu trùng 

trai tai tượng vảy nuôi độ mặn 30 ppt. 

Ánh sáng: Ánh sáng là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong đời sống của trai tai 

tượng. Điều này có thể là do trai tai tượng vảy sống cộng sinh với vi tảo (Symbiodinium 

microadriaticum), sống trên phần màng áo của trai (Ellis, 1998). Theo nhiều kết quả 

nghiên cứu thì trai tai tượng vảy thích hợp với phạm vi cường độ ánh sáng là 3.000-

5.000 lux. Tuy nhiên, cường độ ánh sáng tại nơi phân bố của trai tai tượng vảy tại Việt 

Nam là 6.000 lux (Boo và cộng tác viên, 2021). Đối với các loài trai tai tượng khác nhau 

thì cường độ ánh sáng thích hợp cũng khác nhau. Trai tai tượng nghệ phân bố trong các 

vùng san hô cạn nên có nhu cầu ánh sáng cao hơn, thích hợp nhất là 15.000 lux đối với 

trai có kích thước 45-90mm về chiều dài (Liu và cộng tác viên, 2020). Trong quá trình 

bắt đầu hình thành mối quan hệ cộng sinh giữa vi tảo và trai thì cường độ ánh sáng phải 

luôn nằm trong phạm vi thích hợp, đảm bảo cho tảo cộng sinh với trai và sống sót để tạo 

nguồn dinh dưỡng nuôi sống trai. 

Ngoài ra, một số yếu tố môi trường khác như pH, DO cũng ảnh hưởng đến sinh 

trưởng và phát triển trai tai tượng vảy. (Braley, 1992) đưa ra hàm lượng oxy cho phép 

>5 mg/l và Ellis (1998) khuyến cáo pH 7-8,5 rất thích hợp cho nuôi trai tai tượng. 

Độ trong: Vì trai tai tượng vảy có phương thức sống cộng sinh với một số loài vi 

tảo nên chúng thường sống ở những vùng nước trong và sạch, nơi có mực nước không 
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quá sâu để ánh sáng mặt trời có thể chiếu tới. Theo Moir (1986), sự phân bố của loài trai tai 

tượng nhỏ vùng ven biển Tuamortus có độ trong cao và những vùng có độ trong thấp không 

thấy xuất hiện loài này.  Kết quả nghiên cứu, thống kê trên thế giới cho thấy rằng các loài 

thuộc họ trai tai tượng chỉ phân bố trong các rạn san hô ở vùng biển nhiệt đới và cận 

nhiệt đới thuộc khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương (Lucas, 1988; Rosewater, 1965). 

1.1.3.2. Phân bố địa lý 

Phân bố theo chiều ngang của trai bị chi phối bởi yếu tố nhiệt độ. Mặc dù trai tai 

tượng nói chung phân bố rất rộng trên thế giới nhưng mỗi loài trai phân bố ở những 

vùng nước nhất định, trong đó trai tai tượng nhỏ và trai tai tượng vảy phân bố phổ biến 

và rộng nhất so với các loài trai tai tượng khác (Lucas và Southgate, 2003). Trên thế 

giới, hai loài trai này được tìm thấy phân bố tại các vùng nước từ bờ biển phía Đông 

Châu Phi cho tới tận biển Đỏ và phía Đông quần đảo Polynesia, tây Thái Bình Dương. 

Trai tai tượng nghệ phân bố tại vùng biển thuộc Đông Nam Ấn Độ Dương, Tây và giữa 

Thái Bình Dương (Hình 1.5), trong khi loài trai tai tượng mặt quỷ được tìm thấy tại vùng 

nước các đảo phía Bắc của Tonga và các đảo phía đông của Fiji. Trai T. rosewateri là loài 

mới được phát hiện trong những năm gần đây, chỉ xuất hiện tại bờ biển Saya de Malha 

thuộc Ấn Độ Dương. Loài trai tai tượng mặt quỷ chỉ phân bố trong khu vực biển Indonesia, 

Philippines và Palau (Adams, 1988; Lucas, 1988; Lucas và cộng tác viên., 1991).  

 

Hình 1.5. Phân bố địa lý của trai tai tượng vảy trên thế giới (Nguồn:Obis, 2015) 

Phân bố theo chiều thẳng đứng của trai bị chi phối bởi cường độ ánh sáng. Vì trai 

tai tượng sống cộng sinh với vi tảo quang tự dưỡng, nên ánh sáng có vai trò quan trọng 

trong phân bố của đa số các loài trai. Tuy nhiên, tùy loài mà nhu cầu ánh sáng có khác 
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nhau, biểu hiện qua phân bố theo độ sâu. Trai tai tượng thường phân bố gắn liền với rạn 

san hô. Trai tai tượng nghệ phân bố tại những vùng nước cạn và là loài có tập tính đào hang 

ở vùng trung triều và thường lộ trên không khí khi thủy triều xuống (Hamner, 1978). Trai 

tai tượng nhỏ phân bố chủ yếu từ vùng hạ triều đến độ sâu khoảng 7 m với mật độ cực đại 

60 cá thể/m2 (Richard, 1978) và thường có tập tính phân bố ẩn trong các hang hốc nên rất 

khó phát hiện. Trai tai tượng mặt quỷ là loài rất ít khi gặp, chúng phân bố chủ yếu ở các 

vùng biển sâu trên 20m, và thường tập trung với mật độ khá cao, có khi lên đến 200 cá 

thể/m2. Trai tai tượng vảy thường tìm thấy xung quanh những cá thể san hô sống. Chúng 

thường sống ở độ sâu lớn hơn 15 m, với độ trong rất lớn (Crawford và cộng tác viên, 

1986; Lewis và Ledua, 1988). 

Các nghiên cứu tại Việt Nam cho thấy, cả 5 loài: trai tai tượng khổng lồ, trai tai 

tượng nghệ, trai tai tượng nhỏ, trai tai tượng vảy, trai tai tượng nghé chỉ phân bố tập trung 

từ vùng biển miền Trung trở xuống đến vùng biển phía Nam, vùng biển phía Bắc không 

thấy có loài nào phân bố. Phạm vi phân bố từ vùng triều đến vùng dưới triều trên các vùng 

rạn đá và rạn san hô (Nguyễn Văn Chung và Đào Tấn Hổ, 2003; Đỗ Công Thung và 

Sarti, 2004). 

Theo Sách đỏ Việt Nam (2000), 2 loài trai tai tượng khổng lồ và trai tai tượng 

nghé phân bố chủ yếu ở quần đảo Trường Sa. Trong đó, loài trai tai tượng khổng lồ là 

loài trai lớn và nặng nhất trong lớp ĐVTM hai mảnh vỏ. Mẫu vật thu được tại đảo Sinh 

Tồn (Trường Sa) có chiều dài 0,95 m, rộng 0,51 m, vết màng áo 24x26 cm, vết cơ khép 

vỏ có đường kính 10 cm. Đây là loài quí hiếm, có không gian phân bố hẹp, trữ lượng 

ngoài tự nhiên rất ít, mức đe doạ bậc R (Sách đỏ Việt Nam, 2000). 

Ngoài ra, 2 loài trai tai tượng nghệ và trai tai tượng nhỏ được ghi nhận  phân bố 

rải rác ở một số đảo ven biển miền Trung và phía Nam, đặc biệt loài trai tai tượng nghệ 

được tìm thấy nhiều ở Côn Đảo (Nguyễn Hữu Phụng, 1995). Trai tai tượng vảy được 

ghi nhận là loài phân bố khá  phổ biến ở biển Việt Nam, tập trung tại rạn san hô các 

vùng biển đảo của các tỉnh như Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận và Kiên Giang (Đỗ 

Công Thung và Sarti, 2004). 

Trong khuôn khổ đề tài thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thực 

hiện từ 2009-2011, các tác giả đã khảo sát nguồn lợi trai tai tượng quanh các đảo: Phú 

Quốc, Côn Đảo, Phú Quý, Hòn Cau, Vịnh Nha Trang, Nam Yết, Lý Sơn và Cù Lao 

Chàm. Kết quả cho thấy cả 3 loài trai tai tượng vảy, nhỏ và nghệ phân bố khá phổ biến 



  

13 

trên phần lớn các khu vực khảo sát; Trong đó loài trai tai tượng vảy xuất hiện trên tất cả 

các khu vực trừ đảo Nam Yết, loài trai tai tượng nhỏ không bắt gặp trên hai đảo Côn 

Đảo và Phú Quốc, loài trai tai tượng nghệ không bắt gặp tại Hòn Cau và Phú Quốc. Tại 

Phú Quốc, các khảo sát chỉ ghi nhận được sự có mặt của loài trai tai tượng vảy (Nguyễn 

Quang Hùng, 2011). 

Về đặc tính dùng chân tơ bám nhẹ trên nền đáy, toàn bộ cơ thể nằm trên bề mặt 

đáy của loài trai tai tượng vảy, không vùi thân dưới nền đáy rạn san hô. Ngoài tự nhiên 

loài trai tai tượng vảy thường phân bố ở trong những hốc san hô hoặc những vùng hơi 

trũng so với xung quanh để giảm thiểu tác động của sóng và dòng chảy, đây được coi là 

một trong những tập tính phân bố sinh thái nhằm thích nghi với môi trường sống (Hình 

1.6). Điều này là hoàn toàn phù hợp với đặc điểm sinh thái học của trai tai tượng vảy, 

hầu hết các loài trai tai tượng vảy đều sống bám trên nền đáy trong vùng rạn san hô và 

sống cộng sinh với loài tảo cộng sinh, đây là một trong những loài tảo cộng sinh với các 

loài san hô. Vì vậy, quần xã trai tai tượng vảy có mối quan hệ khá mật thiết với quần xã 

san hô và quần xã các sinh vật sống trong vùng rạn. 

 

Hình 1.6. Trai tai tượng vảy phân bố trên nền rạn san hô sống (Nguồn: Obis, 2015) 

Kết quả điều tra, khảo sát  tại 04 đảo Cù Lao Chàm, vịnh Nha Trang, đảo Nam 

Yết và đảo Phú Quốc cho thấy thành phần loài trai tai tượng vảy phân bố tại hầu hết các 

đới rạn có độ sâu từ 2 đến 16 m nước, ở mực nước sâu hơn không phân bố hoặc rất hiếm 

gặp, không nghi nhận được cá thể nào có độ sâu phân bố sâu hơn 16 m nước (Nguyễn 

Quang Đông và Nguyễn Quang Hùng, 2015). Vì trai tai tượng vảy sống cộng sinh với 

tảo Zooxanthellae, nên ánh sáng có vai trò quan trọng trong việc tiếp nhận ánh sáng để 

tảo cộng sinh quang hợp và cung cấp dinh dưỡng cho các loài trai tai tượng sinh trưởng 

và phát triển. Tùy loài trai tai tượng mà nhu cầu ánh sáng có khác nhau, chúng được 
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biểu hiện qua phân bố theo độ sâu và thường phân bố gắn liền với các rạn san hô  

(Dawson, 1986). 

1.1.4. Đặc điểm dinh dưỡng và sinh trưởng 

Khác với hầu hết các loài động vật thân mềm hai mảnh vỏ khác với lọc bị động 

là phương thức dinh dưỡng duy nhất thì trai tai tượng nói chung và trai tai tượng vảy 

nói riêng có 2 hình thức dinh dưỡng chính là: (1) Dị dưỡng thông qua ăn lọc các mảnh 

vụn hữu cơ và các vi tảo biển ngoài môi trường nước và (2) Thu nhận dinh dưỡng thông 

qua mối quan hệ cộng sinh với vi tảo ( ví dụ Symbiodinium microadriaticum) (Fitt, 1988; 

Klumpp và Griffiths, 1994). Hình thức dinh dưỡng lọc bị động chủ yếu xảy ra ở giai 

đoạn ấu trùng trôi nổi và một ít ở giai đoạn trưởng thành. Trong giai đoạn ấu trùng, trai 

tai tượng phát triển thành ấu trùng đĩa bơi, các chất dinh dưỡng bên trong cơ thể đã bị 

tiêu hao hết, cơ quan tiêu hóa dần được hình thành và ấu trùng phải sử dụng thức ăn từ 

môi trường. Thức ăn của chúng là các mảnh vụn hữu cơ, các loại thực vật phù du có 

kích thước nhỏ như Nannochloropsis oculata, Isochrysis galbana, Tetraselmis suecica, 

Chlorella vulgaris, Cryptomonas erosa, Platymonas sp….. (Klumpp và cộng tác viên, 

1992). Khi trai đã hoàn thành mối quan hệ cộng sinh với vi tảo thì hính thức dinh dưỡng 

chính là thu nhận dưỡng chất thông qua quá trình quang hợp của vi tảo. Tảo cộng sinh 

(Zooxanthellae) (Symbiodinium microadriaticum) sống bám trên phần màng áo nhô ra 

ngoài vỏ của trai để lấy nguồn dinh dưỡng nuôi cơ thể. Các tế bào vi tảo này thực hiện 

chức năng quang hợp tạo ra đường, axit amin, axit béo, sau đó một phần dinh dưỡng 

này chuyển qua màng tế bào của tảo vào mạch máu của trai tai tượng (Ellis, 1998).  

Trong giai đoạn ấu trùng nổi, các tế bào tảo cộng sinh từ bên ngoài môi trường 

được ấu trùng trai tiêu hóa trong dạ dày. Sau vài ngày từ ấu trùng biến thái trở thành con 

non, các ống chứa tảo cộng sinh được hình thành từ dạ dày tới mép màng áo và các tế 

bào tảo cộng sinh xếp thành hàng. Đó là dấu hiệu đầu tiên của việc thiết lập mối quan 

hệ cộng sinh giữa trai và tảo (Hirose và cộng tác viên, 2006). Khi trai trưởng thành thì 

hình thức cộng sinh là dinh dưỡng chủ yếu, trong khi đó khi còn giai đoạn ấu trùng thì 

chúng được xem xét như là những sinh vật dị dưỡng. Chính vì thế, trai tai tượng chỉ cần 

nuôi trong môi trường nước sạch và đủ ánh sáng mặt trời là chúng có thể sinh trưởng, 

phát triển bình thường. Đây cũng chính là một trong những yếu tố mang lại lợi nhuận 

lớn cho người nuôi trai do không tốn nhiều chi phí thức ăn (Klumpp và cộng tác viên, 

1992). Tuy nhiên, nếu trai sống trong môi trường nước không đủ ánh sáng cho quá trình 

quang hợp của tảo cộng sinh thì chúng tăng cường lọc các chất lơ lửng từ môi trường 

như mùn hữu cơ và vi tảo để bổ sung thành phần các chất dinh dưỡng cho chúng. 
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 Cấu trúc cũng như cơ chế hoạt động của quá trình cộng sinh được mô tả ở Hình 1.7. 

Tảo cộng sinh Zooxanthellae được định danh là loài Symbiodinium microadriaticum được 

chứa trong một cấu trúc đặc biệt của trai gọi là lớp màng áo (Norton và Jones, 1992). Tuy 

nhiên, Pang và cộng tác viên (2022) cho rằng trai tai tượng thường cộng sinh với những 

loài tảo thuộc 3 giống trong họ Symbiodineaceae, đó là Symbiodinium, Cladocopium và 

Durusdinium. Mặt bụng của trai, trên màng áo bao gồm nhiều tế bào tảo cộng sinh lộ ra 

ngoài có chức năng quang hợp cung cấp chất dinh dưỡng cho trai. 

 
Hình 1.7. Sơ đồ cấu tạo nội quan liên quan và hoạt động của tảo cộng sinh trên cơ 

thể của trai tai tượng vảy (Nguồn: Norton và Jones, 1992) 

Hình 1.7  cho thấy rằng các Zooxanthellae cố định trong các ống nhỏ. Các ống 

này kéo dài từ dạ dày tới phía ngoài màng áo của trai tai tượng. Đây là điều khác với 

các loài san hô, các Zooxanthellae cố định trong các tế bào riêng lẻ. Các loài 

Zooxanthellae qua quá trình quang hợp và cung cấp cho trai tai tượng các sản phẩm 

cũng như san hô đã nhận. Zooxanthellae chuyển CO2 và NH3 thành carbonhydrate và 

các chất dinh dưỡng khác cho ký chủ của nó. Các chất dinh dưỡng khác mà trai tai tượng 

nhận từ Zooxanthellae là cacbon ở dạng glucose và các amino acid như alamine. Nghiên 

cứu cho thấy rằng glucose là carbonhydrate sơ cấp được thải ra bởi zooxanthellae để 

cung cấp cho nó là oligosaccharide, kế đến là glutamats, aspartate và glycerol (Klumpp 

và cộng tác viên, 1992). 

Sự hiện diện của tảo cộng sinh và ánh sáng mặt trời đóng vai trò vô cùng quan 

trọng trong đời sống của trai tai tượng vảy. Copland và Lucas (1988)  kết luận rằng nếu 

không có ánh sáng mặt trời thì trai tai tượng sẽ bị chết rất nhanh, kể cả khi có thức ăn 

trong nước. Trai tai tượng có thể sống được trong môi trường có bùn lắng nhẹ hay độ 

đục vừa phải nhưng chúng vẫn ưa thích môi trường biển nhiệt đới, trong và sạch. Tảo 

Zooxanthellae bắt đầu cộng sinh với cơ thể trai từ giai đoạn ấu trùng Veliger. Chúng ở 

3 
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trong dạ dày của trai một vài ngày mà không bị tiêu hóa như các loài sinh vật phù du 

làm thức ăn khác (Copland và Lucas, 1988). 

Ngoài tự nhiên trai tai tượng là loài có cơ thể lớn, cá thể lớn nhất đạt kích thước 

từ 15 cm (trai tai tượng nghệ) đến 100 cm và nặng hơn 200kg (trai tai tượng khổng lồ). 

Tùy vào từng loài trai, tốc độ phát triển cơ thể có sự khác nhau rõ rệt, trai tai tượng trơn 

và trai tai tượng khổng lồ là các loài có tốc độ sinh trưởng cao nhất, chúng có thể tăng 

trưởng hơn 10 cm/năm còn loài trai tai tượng nghệ chỉ có tốc độ phát triển 2 – 4 cm/năm 

(Ellis, 1998). 

Tốc độ tăng trưởng của ĐVTM ngoài tự nhiên phụ thuộc rất nhiều vào thành 

phần, hàm lượng các chất hữu cơ trong môi trường sống (Leighton, 1979, Wallace và 

Reiness, 1984). Tuy nhiên, sinh trưởng của trai tai tượng phụ thuộc chính vào cường độ 

ánh sáng mặt trời vì hình thức dinh dưỡng chính của trai là thu nhận các chất dinh dưỡng 

thông qua mối quan hệ cộng sinh. Liu và cộng tác viên (2020) đã thực hiện thí nghiệm 

đánh giá tăng trưởng của trai tai tượng nghệ nuôi trong môi trường biển tự nhiên. Trai thí 

nghiệm được chi thành 2 kích thước (nhỏ: ~50 mm chiều dài vỏ, lớn: ~85 mm chiều dài vỏ) 

được nuôi ở ba cường độ ánh sáng (5000, 10.000 và 15.000 lux) trong 16 tuần. Kết quả là 

dưới cường độ ánh sáng 15.000 lux đã cho thấy tỷ lệ sống sót cao và tỷ lệ tăng trưởng tương 

đối (RGR) cao hơn đáng kể. RGR ở nhóm nhỏ cao hơn đáng kể so với nhóm lớn trong điều 

kiện ánh sáng 10.000 và 15.000 lux, trong khi RGR cao hơn được quan sát trong nhóm lớn 

dưới cường độ ánh sáng 5.000 lux (Liu và cộng tác viên, 2020). 

1.1.5. Đặc điểm sinh sản 

Trai tai tượng vảy là đối tượng lưỡng tính giai đoạn và đồng thời: chúng thành 

thục thường là con đực trong 3 năm đầu, sau đó tuyến sinh dục phát triển thành hai bộ 

phận, bộ phận chứa tinh và buồng trứng chứa trứng trong cùng một cơ thể (Rosewater, 

1965; Ellis, 1998). Trong quá trình sinh sản, tinh trùng luôn luôn phóng ra trước kèm 

với việc tiết ra các hợp chất truyền đạt nhằm kích thích các cá thể khác gần đó tham gia 

phóng tinh và phóng trứng, do đó tránh được hiện tượng tự thụ tinh, thường xảy ra các 

sinh vật lưỡng tính đồng thời (Ellis, 1998). Sức sinh sản của trai tai tượng nói chung rất 

lớn, có cá thể có sức sinh sản tuyệt đối lên đến 300 triệu trứng. Tuy nhiên, tỷ lệ thụ tinh 

cũng như hình thành con con ở ngoài tự nhiên là rất thấp (Ellis, 1998). 



  

17 

Trai tai tượng vảy là động vật thụ tinh ngoài, trứng và tinh trùng được thải ra 

ngoài và quá trình thụ tinh xảy ra ngoài môi trường nước (Rosewater, 1965). Sau khi 

thụ tinh, trứng có đường kính khoảng 100µm. Khoảng 12 giờ, trứng thụ tinh phát triển 

thành ấu trùng đĩa bơi bơi lội tự do trong nước. Ấu trùng lúc này có những vòng tiêm 

mao bao xung quanh cơ thể giúp cho ấu trùng vận động. Sau khi thụ tinh khoảng 24 giờ, 

ấu trùng biến thái chuyển sang giai đoạn ấu trùng chữ D có kích thước chiều dài khoảng 

140µm. Một vòng tiêm mao quanh miệng cho vận động và lấy thức ăn được hình thành. 

Giai đoạn này ấu trùng bắt đầu ăn lọc hạt lơ lửng kích thước hiển vi trong nước như các 

hạt mùn bã hữu cơ, vi tảo biển. Ngoài ra, giai đoạn này ấu trùng hình thành hai vỏ, dạ 

dày và ruột hỗ trợ cho quá trình tiêu hóa thức ăn. Sau đó, ấu trùng Veliger phát triển và 

bắt đầu xuất hiện một cơ chân và chuyển sang ấu trùng Pediveliger, chuyển từ bơi lội tự 

do sang bò dưới nền đáy. Sau khoảng 8-10 ngày từ khi thụ tinh,  ấu trùng trải qua các 

giai đoạn biến thái và trở thành dạng bò lê dưới đáy (kích thước đạt khoảng 200µm). 

Sau thời gian khoảng 10-14 ngày thì ấu trùng bò lê kết thúc quá trình biến thái và tìm 

một vật bám hay chất đáy thích hợp (đá hay san hô) để sống cố định. Hầu hết những loài 

động vật thân mềm khác khi sống cố định thì cơ thể nằm trên một mặt vỏ, trong khi trai 

tai tượng nằm đứng, vỏ mở lên trên để đón ánh sáng mặt trời cho quá trình quang hợp 

của tảo cộng sinh. Sau khoảng 2 tuần, trai tai tượng con trải qua quá trình biến thái để 

hoàn thiện các cơ quan bên trong như cơ quan hô hấp, tiêu hó, lớp vỏ can xi dày và cứng 

lên nhằm bảo vệ cơ thể từ những bọn địch hại như: các loại cua, cá, ốc (Ellis, 1998). 

Sau khoảng 12 tháng, con giống đạt kích thước trung bình khoảng 8-10 cm. Trong 

quá trình biến thái từ trôi nổi xuống đáy, lông mao và mô Velar mất dần và hình thành 

dần mối quan hệ cộng sinh với vi tảo Zooxanthelle. Tốc độ tăng trưởng biến đổi theo 

quy luật hình xichma. Đầu tiên, tốc độ sinh trưởng của trai tai tượng chậm, sau khoảng 

1 năm, phát triển nhanh dần và lại chậm dần khi chuẩn bị đến giai đoạn thành thục sinh 

dục. Sau thời gian khoảng 3 năm, trai bắt đầu thành thục sinh dục và tiếp tục một chu 

kỳ mới (Braley, 1992; Hart và cộng tác viên, 1998). 

Đặc điểm sinh học quan trọng là sức sinh sản của trai tai tượng rất cao. Sức sinh 

sản tuyệt đối của trai tai tượng có thể dao động từ hàng triệu trứng đối với loài kích 

thước nhỏ như loài trai tai tượng nghệ đến hàng trăm triệu trứng đối với các loài kích 

thước lớn như loài trai tai tượng khổng lồ (Braley, 1992). 
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Theo Ellis (1998), Trai tai tượng sinh sản như quanh năm nhưng tập trung vào 

cuối đông đầu mùa hè, khi nhiệt độ nước tăng cao và toàn bộ vật chất đã chuyển hóa 

sang các sản phẩm sinh dục. Kích thước thành thục sinh dục lần đầu thay đổi tùy từng 

loài: Trai tai tượng vảy thì kích thước chiều dài là 20cm, trai tai tượng nhỏ là 15cm và 

loài trai tai tượng nghệ là 12 cm (Ellis, 1998). Tuy  nhiên, Nguyễn Quang Hùng (2011) 

cho rằng đối với loài trai tai tượng nhỏ nhóm kích thước sinh sản lần đầu khoảng 14-16 

cm (tương ứng khoảng 6-7+ tuổi), đối với loài trai tai tượng nghệ nhóm kích thước sinh 

sản lần đầu khoảng 9-11 cm (tương ứng 4-5+ tuổi) (Nguyễn Quang Hùng, 2011). 

Khi nghiên cứu quá trình phát triển sinh sục của trai tai tượng, Nash và cộng tác 

viên (1988), Norton và Jones (1992), Đỗ Anh Duy và cộng tác viên (2012) cho rằng 

tuyến sinh dục của trai tai tượng được chia làm 5 giai đoạn: Giai đoạn I (còn gọi là giai 

đoạn tiền trưởng thành): đặc trưng giai đoạn này là chưa thấy xuất hiện mô tuyến sinh 

dục. Chiếm ưu thế trong tuyến sinh dục là liên kết và các cầu hạt. Giai đoạn II (Giai 

đoạn sớm của việc hình thành giao tử hay giai đoạn sinh trưởng): Các nang tuyến sinh 

dục còn trống rỗng và nằm dọc các noãn nguyên bào và tinh nguyên bào đang phát triển. 

Giai đoạn III (Giai đoạn giữa hay giai đoạn hình thành giao tử, giai đoạn phát triển): 

tuyến sinh dục cái có chứa các tế bào trứng còn nhỏ và có hình thon dài bắt đầu đầy dần 

lên trong ống các nang trứng. Các noãn bào đang trong giai đoạn phát triển đính vào 

thành các nang trứng, có kích thước đầy đủ đường kính đạt 50-60μm. Tuyến sinh dục 

đực chứa các tinh bào dần dần chiếm ưu thế, có một lượng nhỏ tinh trùng trong các nang 

chứa tinh. Giai đoạn IV (Giai đoạn thành thục và sinh sản). Khi mới bước vào giai đoạn 

IV các tế bào trứng phần lớn ở dạng hình đa giác, một số có hình thon dài. Ở giữa giai 

đoạn IV, các tế bào trứng đều có dạng hình tròn hoặc elip và xếp xít lại với nhau trong 

buồng trứng. Đường kính của trứng đạt từ 90-110μm. Tinh hoàn phần lớn chứa nhiều 

tinh trùng thành thục. Kích thước đầu tinh trùng đạt khoảng 3μm. Cuối giai đoạn này thì 

tinh và trứng đã phóng thích ra ngoài. Giai đoạn V (Giai đoạn thoái hóa):Tuyến sinh dục 

cái: Hầu hết các nang trứng đều trống rỗng hoặc biến mất mặc dù có một vài trứng có 

thể vẫn còn chưa được giải phóng, thỉnh thoảng thấy sự có mặt của các noãn bào đang 

phát triển ở trong thành nang trứng. Tuyến sinh dục đực: Không có dấu hiệu của các tế 

bào giới tính đực hoặc tinh hoàn mặc dù vẫn còn một vài tinh trùng chưa được giải 

phóng (Hình 1.8). 
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a. Tuyến sinh dục cái giai đoạn II 

 

b. Tuyến sinh dục cái giai đoạn III 

 

c. Tuyến sinh dục cái giai đoạn IV 

 

d. Tuyến sinh dục cái giai đoạn V 

 

e. Tuyến sinh dục đực giai đoạn II 

 

f. Tuyến sinh dục đực giai đoạn III 

Hình 1.8. Các giai đoạn phát triển tuyến sinh dục của trai tai tượng vảy 

(Nguồn: Norton và Jones, 1992; Đỗ Anh Duy và cộng tác viên, 2012) 

1.2. Tình hình nghiên cứu sản xuất giống trai tai tượng trên thế giới 

Trong những năm gần đây, nguồn lợi trai tai tượng ngày càng bị suy giảm ở nhiều 

nơi trên thế giới, hình thức sản xuất giống trai tai tượng đã và đang được quan tâm phát 

triển ở một số nước thuộc vùng biển Ấn Độ-Thái Bình Dương. Kỹ thuật sản xuất giống 

và nuôi thương phẩm một số loài trai tai tượng thuộc họ Tridacnidae đã được ứng dụng 

và mô tả khá chi tiết trong các công trình nghiên cứu của Heslinga và cộng tác viên 
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(1990), Braley (1992), Calumpong (1992) và Ellis (1998). Theo các tác giả này, để tiến 

hành sinh sản nhân tạo, việc đầu tiên và quan trọng nhất là chọn địa điểm thích hợp để 

thiết kế trại sản xuất giống. Vị trí trại là nơi có nguồn nước biển trong sạch, thuận tiện 

cho việc triển khai các hoạt động sản xuất giống như điện nước, giao thông đi lại. Trai 

bố mẹ được nuôi vỗ thành thục ngoài biển và trong nhà đến khi tuyến sinh dục phát triển 

đến giai đoạn III thì tiến hành kích thích sinh sản. Kích thích sinh sản chủ yếu dùng 

phương pháp hóa chất. Trai bố mẹ được chọn cho sinh sản và sau đó được tiêm Seretonin 

với liều lượng 1ppm vào tuyến sinh dục. Quá trình phóng tinh và trứng xảy ra sau đó 

khoảng 1 giờ. Ương ấu trùng trôi nổi trong bể composite khoảng 1m3 với thức ăn là các 

loài vi tảo như Chaetoceros sp., Isochrysis galbana, Tetraselmis sp….. Có thể không 

dùng vi tảo làm thức ăn trong giai đoạn này, tuy nhiên tỷ lệ sống thấp hơn khi cho ăn. 

Việc bổ sung tảo cộng sinh cho ấu trùng trai được thực hiện từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 

14. Sau khi hình thành mối quan hệ cộng sinh giữa trai và tảo, ấu trùng được chuyển ra 

ương ở bể có ánh sáng để ương đến kích cỡ thích hợp thì chuyển ra nuôi lớn ngoài biển. 

Cho tới nay, hình thức nuôi phổ biến nhất vẫn là ương nuôi trai tai tượng trong các bể 

ximăng, đến khi trai đạt khoảng 5 tháng đến 1 năm tuổi thì mới chuyển ra môi trường 

biển để tiếp tục nuôi lớn (Tisdell và Menz, 1992). Bốn giai đoạn chính của quá trình sản 

xuất trai tai tượng vảy bao gồm: (1) Sinh sản nhân tạo, (2) ương giống trên nền đáy, (3) 

ương giống ngoài biển và (4) nuôi thương phẩm ngoài khơi. 

Việc nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất giống để cung cấp con giống cho 

nuôi thương mại hay nuôi phục hồi diễn ra tại nhiều quốc gia trên thế giới như: Mỹ, Úc, 

Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore. Nguồn bố mẹ cho sinh sản nhân tạo được thu 

từ địa phương hay nhập từ nơi khác, điều này sẽ giúp tăng tính đa dạng di truyền của con 

giống (Ellis, 1998).  Tuy nhiên, đa số hiện nay các trung tâm sản xuất giống đều khép kín 

vòng đời trong điều kiện nhân tạo, có khả năng dẫn đến hiện tượng thoái hóa giống cao.  

Nuôi vỗ thành thục sinh dục có thể thực hiện trong bể xi măng rộng có diện tích 

mặt thoáng lớn, nguồn nước lọc sạch. Cũng có thể nuôi vỗ trai ngoài lồng bè sẽ tăng quá 

trình trao đổi nước và giúp trai thành thục tốt hơn. Mật độ nuôi vỗ thành thục tại Thái 

Lan vào khoảng 2 con/m2, tỷ lệ thành thục sinh dục trung bình đạt 70% (Jintada, 2009, 

trao đổi cá nhân). Tại Úc, khi nuôi vỗ trai thì ngoài cung cấp hóa chất cho tảo cộng sinh 

phát triển thì bổ sung vi tảo biển cũng đóng vai trò quan trọng. Bể nuôi vỗ trai trên bờ 

thường được che lưới lan, giảm 50% ánh sáng tự nhiên, ánh sáng xuyên qua khoảng 

5.000 lux (Braley, 1992; Ellis, 1998). Việc kích thích sinh sản rất đa dạng: các nước Mỹ, 
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Malaysia, dùng serotonin để tiêm vào tuyến sinh dục, trong khi Thái Lan dùng phương 

pháp kích thích khô, tạo dòng chảy. Khi trai đẻ, nếu trứng và tinh trùng được thu riêng 

biệt rồi cho thụ tinh thì tỷ lệ thụ tinh cao hơn khi trai đẻ và tự thụ tinh trong bể.  

Khi nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và độ mặn đến thụ tinh của trứng trai tai 

tượng vảy, Neo và cộng tác viên (2013) cho rằng nhiệt độ cao gây nên việc tăng cường 

tốc độ trao đổi chất ở phôi có thể dẫn đến sự cạn kiệt nhanh chóng nguồn năng lượng 

dự trữ vốn đã hạn chế và dẫn đến sự hình thành các phôi dị thường không thể phát triển 

thêm. Kết quả chỉ ra rằng sau 24 giờ ở 29,5°C, tỷ lệ nở ở độ mặn 27ppt và 30ppt lần lượt 

là 13,9% và 3,6%, so với 46,8% và 32,5% sau 24 giờ ở 22,5°C (Neo et al., 2013). Chính 

vì tầm quan trọng của các yếu tố sinh thái trong giai đoạn đầu của quá trình sinh sản, 

nên  Braley (1992) đề nghị nhiệt độ trong quá trình thụ tinh và ấp nở của trai tai tượng 

nên từ 25-30 ºC. 

Tại Úc, ương nuôi ấu trùng chữ D của trai tai tượng vảy trong bể hình chóp nón 

với thể tích từ 0,5-5 m3. Mật độ ấu trùng chữ D từ 3-10 con/mL, nhưng mật độ 3-4 

con/mL có tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ sống cao nhất. Thức ăn cho giai đoạn ấu trùng trôi 

nổi là các loài vi tảo có kích thước tế bào 5-10 µm và mật độ từ 5.000-15.000 tế bào/mL. 

Độ mặn thích hợp nhất cho ương ấu trùng trai là 30 ppt (Southgate, 1988). Đặc biệt khác 

với các đối tượng động vật thân mềm hai mảnh vỏ khác, trai tai tượng có phương thức 

sống cộng sinh với vi tảo. Theo Morishima (2019), ấu trùng cần thu nhận nguồn tảo 

cộng sinh từ bên ngoài và nguồn tảo  cộng sinh này có thể từ phân trai bố mẹ và tảo này 

không tham gia vào quá trình tiêu hóa. Vì vậy, trong điều kiện sản xuất giống nhân tạo, 

việc bổ sung tảo cộng sinh vào giai đoạn ấu trùng là cần thiết để thiết lập mối quan hệ 

cộng sinh giữa trai và tảo. Theo Ambariyanto (2004) ấu trùng trai tai tượng vảy được 

gây tảo cộng sinh từ trước khi biến thái xuống đáy có sinh trưởng và tỷ lệ sống cao hơn 

ấu trùng được bổ sung tảo cộng sinh sau khi xuống đáy. 

Một điểm khác biệt và có thể coi là sáng kiến là việc cấy tảo cộng sinh vào trai ở 

giai đoạn ấu trùng vì ấu trùng trai không nhận tảo cộng sinh từ bố mẹ mà phải thông qua 

quá trình lọc từ môi trường. Nếu như trước kia người ta dùng dao cắt màng áo của trai 

còn sống, dùng máy xay rời các tế bào tảo cộng sinh và cho ấu trùng trai ở giai đoạn 4-

6 ngày tuổi ăn thì ngày nay tại một số nước như Thái Lan, người ta tiến hành thu thập 

tảo cộng sinh từ phân của trai lớn để cho ấu trùng ăn. Phương pháp này đơn giản hơn 

nhiều và không phải giết chết trai lớn. Hạn chế tại các trại giống ở Úc và một số nước 

Đông Nam Á là việc dừng cho thêm tảo cộng sinh và vi tảo vào bể ương ấu trùng và con 
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giống, làm cho tỷ lệ sống của trai giống rất thấp (1-10%). Những lý giải cho thấy những 

ấu trùng chết là những ấu trùng không tiếp nhận hiệu quả tảo cộng sinh trong quá trình 

trôi nổi (Southgate, trao đổi cá nhân). 

Một số nghiên cứu cho rằng ấu trùng được cho ăn các loài tảo khác nhau và ấu 

trùng không được cho ăn vẫn có thể phát triển tới giai đoạn xuống đáy hình thành con 

non (Ambariyanto, 2004; Heslinga và cộng tác viên, 1990). Theo Ambariyanto (2004) 

việc cung cấp tảo khi ương ấu trùng trai tai tượng là không cần thiết, vì vậỵ giảm chi phí 

sản xuất. Cũng theo tác giả, ấu trùng trai tai tượng vảy khi cho ăn các loại tảo khác nhau 

thì tỷ lệ sống không có sự khác nhau nhưng ấu trùng ăn tảo Chaetoceros sp. thì có tỷ lệ 

sống cao hơn so với ăn các loài tảo khác (Nannochloropsis sp. và Tetraselmis sp.). Tuy 

nhiên theo Ellis (1997), ấu trùng được cho ăn từ ngày thứ 4 sau khi nở với tảo Isochrysis 

galbana và Chaetoceros muelleri, thức ăn tổng hợp Fripack và tảo đông cô Tetraselmis 

sẽ cải thiện tỷ lệ sống của ấu trùng. Mặc dù vậy, nhiều người nuôi vẫn không thêm thức 

ăn cho ấu trùng, điều này làm giảm tỷ lệ sống của ấu trùng rõ rệt. Báo cáo của Gwyther 

và Munro (1981) và Southgate (1988) cho rằng ấu trùng trai tai tượng không thể qua 

giai đoạn biến thái xuống đáy nếu không được cung cấp thức ăn.   

1.3. Tình hình nghiên cứu sản xuất giống trai tai tượng tại Việt Nam 

Bùi Lai (2009), đã thực hiện “Nghiên cứu nguồn lợi, đặc điểm sinh học, thử 

nghiệm sinh sản nhân tạo, đề xuất giải pháp bảo vệ, phát triển nguồn lợi Ốc vú nàng và 

Trai tai tượng tại Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu”. Kết quả nghiên cứu bước đầu đã đánh 

giá được sơ bộ về nguồn lợi trai tai tượng vảy tại một số đảo nhỏ thuộc Vườn Quốc Gia 

Côn Đảo. Tại thời điểm nghiên cứu khảo sát, trai tai tượng vảy là đối tượng được đưa 

vào danh mục các loài sinh vật cần được bảo vệ và rất khó để tìm đối tượng này nếu 

không được chỉ dẫn. Trai tai tượng vảy sống trên các rạn san hô hoặc trên nền đáy cát ở 

độ sâu từ 5 đến 15 m. Trầm tích và tảo đáy ở đây khá dồi dào và là nguồn thức ăn cho 

động vật ăn lọc, trong đó có trai tai tượng. Các tác giả đã thu gom, 6 cá thể trai tai tượng 

vảy để theo dõi tốc độ tăng trưởng và cho thấy rằng hàng năm trai tăng 13,5% kích thước 

và 12,6% khối lượng. Ngoài ra, đề tài cũng đã tìm hiểu một số đặc điểm sinh học và 

vòng đời sinh sản của trai tai tượng làm cơ sở cho việc sản xuất giống nhân tạo và bảo 

tồn hai đối tượng này. Tuy nhiên, cho đến nay kết quả nghiên cứu của đề tài vẫn còn 

nhiều hạn chế, mới chỉ dừng ở qui mô thử nghiệm và chưa được áp dụng vào điều kiện 

thực tế. 
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Trước thực trạng nguồn lợi tự nhiên các loài trai tai tượng gần như cạn kiệt, 

Nguyễn Quang Hùng (2011) thực hiện đề tài cấp Bộ NN & PTNT “Nghiên cứu phục 

hồi và phát triển nguồn lợi trai tai tượng (họ Tridacnidae) ở biển Việt Nam” do Viện 

Nghiên cứu Hải sản chủ trì, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III (Viện III) thực 

hiện đề tài nhánh về thử nghiệm sản xuất giống và đánh giá các hình thức nuôi phục hồi 

nguồn lợi trai tai tượng tại Nha Trang. Những công đoạn quan trọng nhất của kỹ thuật 

sản xuất đã được thực hiện: như kích thích cho đẻ, cách phân lập, lưu giữ và phân biệt tảo 

cộng sinh, cách cấy tảo cộng sinh vào ấu trùng trai và thời điểm thích hợp, cách ương con 

giống đến khi mang thả biển hay nuôi thương phẩm. Những thông số kỹ thuật đạt được 

trong quá trình nghiên cứu gồm: tỷ lệ đẻ 60%, tảo cộng sinh được phân lập từ phân và từ 

màng áo trai bố mẹ tỷ lệ tảo đạt yêu cầu cho ăn là 70% và được lưu giữ ở nhiệt độ 11 ºC 

trong vòng một tháng, cấy tảo cộng sinh vào ấu trùng trai tai tượng 4 ngày tuổi, đạt tỷ lệ 

hình thành quan hệ cộng sinh là 75% và đạt tỷ lệ thành con giống là 40%. 

 Tại Việt Nam, nhóm nghiên cứu nghiên cứu bước đầu về sản xuất giống và thử 

nghiệm nuôi phục hồi nguồn lợi trai tai tượng tại Khánh Hòa. Kết quả là đề tài đã sản 

xuất được con giống với tỷ lệ sống từ khi xuống đáy đến con giống đạt 5%, thu được 

134 con giống trai tai tượng vảy với kích thước chiều dài 1,5-2cm. Tuy nhiên kết quả 

này không ổn định và thiếu cơ sở khoa học cho các nghiên cứu tiếp theo. Những hạn 

chế dẫn đến kết quả thấp và thiếu ổn định được cho là kỹ thuật nuôi ấu trùng, cho xuống 

đáy chưa phù hợp, phương pháp ương con giống ngoài trời làm cho rong phát triển, ảnh 

hưởng đến sự sống của trai con. Ngoài ra, đề tài đã thử nghiệm nuôi phục hồi trai tai 

tượng vảy tại vịnh Nha Trang với con giống từ khai thác tự nhiên nên kết quả còn hạn 

chế. Nếu như nghiên cứu tiếp và con giống từ sinh sản nhân tạo với việc hạn chế những 

khó khăn này thì tỷ lệ sống sẽ cao hơn. 

Từ trước đến nay, hầu như chưa có một công trình nghiên cứu nào về các cơ sở 

khoa học trong giai đoạn ấu trùng trôi nổi của tai tượng vảy ở Việt Nam, đặc biệt là 

nghiên cứu về dinh dưỡng của trai tai tượng vảy. Một số ít thông tin liên quan đến thành 

phần loài, phân bố nguồn lợi, đặc điểm sinh học sinh sản loài trai tai tượng vảy chủ yếu 

thu thập được từ các chương trình điều tra cơ bản về nguồn lợi động vật đáy nói chung. 

Các nghiên cứu về dinh dưỡng trên các đối tượng động vật thân mềm khác như hàu, sò 

huyết, điệp, vẹm…cho thấy rằng thức ăn của động vật thân mềm hai mảnh vỏ thay đổi 

tùy theo giai đoạn phát triển của cơ thể. Thức ăn của ấu trùng là các loại tảo cỡ nhỏ như 

tảo Isochrysis galbalna, Nannochloropsis oculata, Chaetoceros sp.,…. giai đoạn trưởng 

thành thức ăn của chúng là sinh vật phù du và mùn bã hữu cơ.   
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Từ các công trình nghiên cứu ở trên (trong nước và thế giới), dinh dưỡng cũng 

như tảo cộng sinh trên trai tai tượng vảy ít được đề cập. Ngoài ra, trai tai tượng vảy nói 

riêng và trai tai tượng nói chung là những loài sinh vật quý hiếm, nguồn lợi đang bị cạn kiệt 

nghiêm trọng, nhiều đối tượng được đưa vào danh mục cần được bảo vệ. Do đó, để tiến tới 

xây dựng quy trình sản xuất giống trai tai tượng vảy thành công và bền vững thì nghiên cứu 

sử dụng các loài vi tảo làm thức ăn giai đoạn ấu trùng trôi nổi và tìm hiểu  mối quan hệ cộng 

sinh giữa vi tảo quang hợp và ấu trùng trai đóng vai trò vô cùng quan trọng. 

1.4. Tình hình nghiên cứu bệnh và địch hại trên trai tai tượng 

1.4.1. Địch hại và động vật ăn thịt  

Theo nhiều nghiên cứu thì mối đe dọa lớn nhất của trai tai tượng trong bể nuôi 

trên đất liền và nuôi giữ ngoài khơi là sự xâm nhập của ốc thuộc họ Ranellidae và 

Pyramidellidae ký sinh. Triệu chứng tùy thuộc vào mức độ và thời gian lây nhiễm bao 

gồm: tẩy trắng hoặc mất màu màng áo; Màng áo mở rộng không hoàn toàn; trai há hốc 

miệng, mô màng áo kéo căng; và chết (Ellis, 1998). 

Giống Cymatium thuộc họ Ranellidae gồm nhiều loài là động vật ăn thịt phá hoại và 

khó kiểm soát nhất của trai tai tượng. Những cá thể ốc này xuất hiện phổ biến trong giai 

đoạn ấu trùng và bắt đầu bám. Ốc con xâm nhập vào cơ thể trai bằng cách bò qua lỗ tơ chân. 

Khi ở trong cơ thể trai, ốc thường ở giữa vỏ và màng áo (Perron và cộng tác viên, 1985) và 

phát triển nhanh chóng khi ốc ăn thịt trai. Một con ốc trưởng thành có thể tấn công hay tiêu 

diệt 10 con trai con mỗi tuần (Calumpong, 1992). Các loài trai có lỗ tơ chân lớn như trai tai 

tượng nhỏ, trai tai tượng nghệ và trai tai tượng trơn dễ bị tấn công bởi các loài thuộc giống ốc 

Cymatium. Loài có lỗ tơ chân nhỏ đặc biệt là trai tai tượng nghé có thể chịu đựng được sự 

xâm nhập của ốc. Trong một nghiên cứu về sở thích ăn mồi cho thấy rằng con mồi ưa thích 

nhất của loài ốc Cymatium pileare là loài trai tai tượng nghệ. Khi trai bị nhiễm Cymatium sẽ 

há miệng và màng áo sẽ bắt đầu chảy xệ khỏi vỏ (Govan và cộng tác viên, 1993). 

Các giống Turbonilla, Pyrgiscus và Tathrella thuộc họ ốc Pyramidellidae là 

những địch hại xuất hiện ở cả đại dương và các trại giống cũng như nơi nuôi trai tai 

tượng. Ốc giống như một loại ký sinh trùng, có phạm vi phân bố rộng, có hình dạng dễ 

vỡ và chỉ phát triển tối đa 8 mm chiều dài. Tuy nhiên, khả năng sinh sản của ốc này cho 

phép chúng tạo ra mật độ rất cao trong một khoảng thời gian ngắn nếu không được xử 

lý. Calumpong (1992) báo cáo một quần thể ban đầu của ốc Pyrgiscus là 6 cá thể phát 

triển tăng lên 1.700 cá thể chỉ trong 6 tháng. Ốc phá hoại bằng cách sử dụng vòi để hút 
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chất lỏng từ lớp màng áo của trai. Ảnh hưởng của sự xâm nhập làm trai tăng trưởng 

chậm và sức khoẻ kém cho đến nhiễm trùng thứ phát và có khi tử vong. Tất cả các loài 

trai tai tượng đều dễ bị nhiễm ốc này. Trai con bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi sự xâm nhập 

của những con ốc này vì khối lượng cơ thể của chúng nhỏ hơn. Tỷ lệ tử vong của trai 

con khi nhiễm ốc rất lớn, trong khi trai lớn hơn có thể chịu được mức độ xâm nhiễm cao 

và ít khi chết. Sự hiện diện của ốc trên mặt dưới của trai là dấu hiệu rõ ràng đầu tiên của 

sự nhiễm bệnh. Dấu hiệu khác của sự tấn công bao gồm vết phồng trên bề mặt bên trong 

của vỏ trai (Crawford và cộng tác viên, 1986; Calumpong, 1992; Heslinga và cộng tác 

viên, 1984).  

1.4.2. Bệnh gây ra do biến động môi trường 

Giống như tất cả các đối tượng động vật thủy sản, sự biến động tiêu cực các yếu 

tố môi trường có một mối quan hệ chặt chẽ với sự khởi phát của bệnh trên trai tai tượng 

nói chung và trai tai tượng vảy nói riêng. Các vi khuẩn, vi rút và các tác nhân khác gây ra 

bởi sinh vật có khả năng lây nhiễm tiềm ẩn thường xuyên có mặt trong nước biển. Trai sẽ 

chỉ bị bệnh khi bị căng thẳng đến mức khả năng miễn dịch tự nhiên đối với các tác nhân 

gây bệnh giảm. Ngoài ra, động vật trong điều kiện nuôi thâm canh có liên quan đến mật độ 

cao, chất lượng nước kém và ô nhiễm dễ khởi phát bệnh (Ellis, 1998). 

Sự phai màu màng áo được cho là do sự biến động nhanh chóng điều kiện môi 

trường, đặc biệt là nhiệt độ và ánh sáng. Nhiệt độ cao gần với giới hạn chết sẽ khiến cho 

toàn bộ tảo cộng sinh bị loại bỏ khỏi màng áo trai. Tẩy trắng phần trung tâm của màng 

áo có xu hướng xảy ra khi trai tiếp xúc với ánh sáng UV cao hoặc những thay đổi đột 

ngột về cường độ ánh sáng như được lấy ra khỏi thùng vận chuyển dưới ánh sáng mặt 

trời hoặc được mang từ nơi nước sâu vào nơi nước cạn. Sự phai màu xảy ra có thể trên 

toàn bộ hay một phần của màng áo, tạo cho màng áo trai có màu trắng toàn bộ hay có 

xen kẽ một ít màu của những tế bào tảo cộng sinh còn sống. Quá trình này xảy ra ở ở tất 

cả các giai đoạn và tất cả các loài trai tai tượng nhưng ít khi xảy ra ở giai đoạn trai con 

vì khi trai còn non , nếu môi trường không thuận lợi thì chúng tử vong lập tức. Trai tai 

tượng nuôi tại Papua New Guinea khi bị hiện tượng phai màng áo ít khi gây chết nhưng 

hạn chế tốc độ tăng trưởng. Để hạn chế hiện tượng phai màng áo, các nhà nuôi trai tai 

tượng tại Úc khuyến cáo hạn chế sự thay đổi ánh sáng và nhiệt độ khi nuôi cũng như khi 

vận chuyển (Ellis, 2000). 
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1.4.3. Bệnh gây ra do bọt biển và tảo  

Một số loại bọt biển và tảo có thể xâm nhập vào vỏ của trai từ đó làm yếu lớp vỏ 

và làm tăng sự nhạy cảm của trai với các bệnh nhiễm trùng khác. Bọt biển có thể được 

nhận ra bởi một loạt các lỗ có đường kính khoảng 1 mm với đầy các mô màu vàng, nâu 

hoặc cam. Khi bị nhiễm bởi tảo, trai có màu xanh bên dưới lớp màng áo (Braley, 1992; 

Knop, 1996; Ellis, 2000). 

1.4.4. Bệnh vi khuẩn, động vật nguyên sinh, virut 

Việc ghi nhận sự bùng phát dịch bệnh ở trai gây ra bởi vi khuẩn, động vật nguyên 

sinh và virut là rất ít. Điều này có thể do hạn chế trong khả năng chẩn đoán bệnh trên 

trai tai tượng nói riêng và động vật thân mềm nói chung khi diễn ra các đợt bùng phát 

dịch bệnh trong khu vực Thái Bình Dương. Đa số hiện tượng tử vong của trai tai tượng 

nói chung có thể liên quan tới động vật ăn thịt hoặc sốc liên quan đến chất lượng nước 

kém, mật độ trai cao hoặc quá tải (Ellis, 2000). 

Tỷ lệ chết của trai tai tượng khổng lồ nuôi tại quần đảo Orpheus, phía bắc 

Quensland, Tongatapu, Tonga và Aitutaki, thuộc quần đảo Cook, New Zealand liên 

quan đến một loại vi khuẩn nội ký sinh trong mô của trai tai tượng giai đoạn con giống 

trong suốt mùa đông, khi trai tai tượng nhỏ hơn 6 tháng tuổi và chiều dài xấp xỉ 10 mm. 

Các tác giả đưa ra đề nghị nghiên cứu thêm và định danh loài vi khuẩn này (Norton và 

cộng tác viên, 1993).    

Như vừa phân tích ở trên, trai tai tượng vảy là đối tượng quý hiếm, có tiềm năng 

lớn phát triển thành đối tượng nuôi mới do giá trị kinh tế cao và thị trường xuất khẩu 

rộng lớn. Hiện nay, nguồn lợi tự nhiên của đối tượng này đã bị cạn kiệt. Tuy nhiên, các 

nghiên cứu trai tai tượng vảy mới chỉ thực hiện về đặc điểm phân bố, đặc điểm sinh 

trưởng, nguồn lợi phục vụ công tác bảo tồn và thăm dò sản xuất giống nhân tạo. Vì vậy, 

ngoài việc đề ra những cơ chế chính sách nhằm khôi phục và phát triển nguồn lợi hợp 

lý, việc nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo phục vụ cho hoạt động nuôi là việc làm 

mang tính cấp bách. Để phát triển một đối tượng thủy sản nào từ dạng tiềm năng khai 

thác tự nhiên sang nuôi một cách bền vững, việc nghiên cứu một cách toàn diện, có tính 

hệ thống các đặc điểm sinh học sinh sản cơ bản liên quan đến hoạt động sản xuất giống, các 

cơ sở khoa học từ việc nuôi vỗ thành thục sinh dục, kích thích sinh sản, ương nuôi ấu trùng, 

từ đó xây dựng các thông số kỹ thuật và quan trọng hơn là chủ động tạo ra con giống sinh 

sản nhân tạo cho nuôi, góp phần vào công cuộc phồi hồi phát triển nguồn gen quý hiếm, 

giúp cho các tổ chức xây dựng các mô hình nuôi phục hồi, các doanh nghiệp và người dân 

phát triển các mô hình sản xuất giống và nuôi thương mại trai tai tượng vảy. 
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CHƯƠNG 2: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng, phạm vi, thời gian và địa điểm nghiên cứu 

2.1.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Tên khoa học: Tridacna squamosa  Lamarck, 1819 (Hinh 2.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1. Trai tai tượng vảy trưởng thành 

(Nguồn: Phùng Bảy) 

Tên tiếng Việt: trai tai tượng vảy. 

Tên tiếng Anh: Flute Giant Clam, Scaly Giant Clam 

Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản và sinh sản 

nhân tạo trai tai tượng vảy. 

2.1.2. Thời gian nghiên cứu 

Thời gian nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản trai tai tượng vảy từ 

tháng 1 năm 2018 đến tháng 12 năm 2018 

Thời gian nghiên cứu sinh sản nhân tạo trai tai tượng vảy từ tháng 01 năm 2018 

đến  tháng 2 năm 2021 
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2.1.3. Địa điểm nghiên cứu 

Mẫu vật trai tai tượng vảy cho nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và sinh sản 

nhân tạo được thu trực tiếp từ người dân khai thác tự nhiên tại các vùng biển thuộc các 

tỉnh Quảng Ngãi (đảo Lý Sơn), Quảng Nam (đảo Cù Lao Chàm), Khánh Hòa (vịnh Nha 

Trang) và Bình Thuận (đảo Phú Quý). 

Nghiên cứu phân tích một số đặc điểm sinh học sinh sản của trai tai tượng vảy 

được thực hiện tại Phòng thí nghiệm của Phòng Sinh học thực nghiệm, Phòng Công 

nghệ Sinh học và Vaccine thủy sản, Trung tâm Quan Trắc, cảnh báo môi trường và 

Phòng ngừa dịch Bệnh khu vực MiềnTrung, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III. 

Các thí nghiệm nghiên cứu cơ sở khoa học trong sinh sản nhân tạo và nghiên cứu kỹ 

thuật sản xuất giống nhân tạo trai tai tượng vảy thực hiện tại Khu thực nghiệm giống Động 

vật thân mềm, Phòng Sinh học thực nghiệm, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III. 

Nghiên cứu về địch hại và bệnh thực hiện tại Khu thực nghiệm giống Động vật 

thân mềm, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III và Phòng Bệnh thuộc Viện Nuôi 

trồng thủy sản, Trường Đại học Nha Trang. 

2.2. Nội dung nghiên cứu 

Luận án thực hiện 3 nội dung: 

2.2.1. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản trai tai tượng vảy 

2.2.2. Nghiên cứu các cơ sở khoa học sinh sản nhân tạo trai tai tượng vảy 

2.2.3. Thực nghiệm sản xuất giống trai tai tượng vảy 
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Toàn bộ nội dung nghiên cứu của luận án được thể hiện qua sơ đồ khối sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.2. Sơ đồ khối nội dung nghiên cứu 

 

Giới tính 

Nghiên 

cứu một 

số đặc 

điểm 

sinh 

học 

sinh sản 

và sinh 

sản 

nhân 

tạo trai 

tai 

tượng 

vảy 

(Tridacna 

squamosa  

Lamarck, 

1819) 

Đặc điểm phát triển tuyến sinh dục 

Mùa vụ sinh sản 

Sức sinh sản tuyệt đối, tương đối 

Kích thước thành thục sinh dục lần đầu 

Quá trình phát triển phôi và ấu trùng 

Cơ sở 

khoa 

học 

sinh 

sản 

nhân 

tạo 

Nuôi vỗ thành thục sinh dục trai bố mẹ 

Kích thích sinh sản  

Ương nuôi ấu trùng giai đoạn sống nổi 

Ương nuôi ấu trùng giai đoạn sống đáy, con giống 

Tìm hiểu bệnh và địch hại trong nuôi vỗ 

Điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị 

Điều kiện môi trường 

Sinh sản và ương nuôi ấu trùng sống nổi 

Ương nuôi ấu trùng giai đoạn sống đáy và giống 

Thu hoạch và vận chuyển con giống 

Thực 

nghiệm 

sản 

xuất 

giống 

nhân 

tạo 

Đặc 

điểm 

sinh 

học  

sinh 

sản 
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2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản 

2.3.1.1. Phương pháp thu mẫu 

Trai tai tượng sống dùng cho nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản được thu 

ngẫu nhiên tại các vùng biển, đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi,  đảo Cù Lao Chàm 

thuộc tỉnh Quảng Nam, vịnh Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa và đảo Phú Quý thuộc 

tỉnh Bình Thuận. Sau đó, trai được vận chuyển bằng phương pháp kín, khô và ẩm về 

phòng thí nghiệm của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III, số 02 đường Đặng Tất, 

phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Trước khi vận chuyển, trai 

được kiểm tra còn sống, vỏ không bị dập vỡ, màng áo nguyên vẹn và còn dính sát vào 

vỏ. Thùng xốp có kích thước 40 x 60 x 40 cm được chứa khoảng 10 con trai có có kích 

thước chiều dài 10-35 cm/con. Thùng xốp được đậy kín và có cho đá đảm bảo nhiệt độ 

trong thùng 22-25 °C. Trai bố mẹ được đặt nằm nghiêng một bên và xếp thành từng lớp, 

giữa hai lớp có một lớp vải thấm nước mặn. Thời gian vận chuyển tối đa là 10 giờ. Số 

lượng mẫu thu: 32 con/tháng, mỗi điểm thu 8 con trai. Mẫu được thu liên tục trong vòng 

12 tháng từ tháng 1/2018 tới tháng 12/2018. 

2.3.1.2. Phương pháp phân tích mẫu:  

Mẫu trai tai tượng vảy sau khi thu về cho nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản 

được vệ sinh sạch sẽ bên ngoài bằng bàn chải và dao để loại bỏ sinh vật bám. Mỗi cá 

thể trai tai tượng vảy được xác định chỉ tiêu hình thái: khối lượng toàn thân (Wtt) và 

khối lượng thân mềm (Wtm) (được xác định bằng cân đồng hồ (độ chính xác ±0,10g), 

chiều dài, chiều cao được đo bằng thước kẹp có chia độ Palme (độ chính xác ±0,10 cm). 

Phần thân mềm được xác định qua giải phẩu, thấm khô và cân phần thân mềm. Buống 

trứng và tinh sào được phân tích mô học. Tiêu bản buồng trứng và tinh sào được thực 

hiện theo thứ tự sau: Tuyến sinh dục được cố định bằng dung dịch Formalin 10% và 

chuyển sang dung dịch Borin trong 24 giờ. Sau đó, tuyến sinh dục được khử nước, cắt 

theo kích thước khác nhau ngâm trong cồn 700 và 900 ở các thời gian khác nhau. Tẩm 

dung môi bằng Xylen hoặc Toluen theo các tỷ lệ nồng độ khác nhau. Tiếp đến, tẩm 

parafin, sau đó đúc khuôn tiêu bản. Tiêu bản được cắt bằng máy cắt microtome, độ dày 

lát cắt từ 4-6µm. Tiêu bản được nhộm qua hematocylin, eosin. Tiêu bản bản tuyến sinh 

dục được xem trên kính hiển vi chụp hình qua kính hiển vi có độ phóng đại 40-400 lần 

(Nash và cộng tác viên (1988), Norton và Jones (1992)). 
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2.3.1.3. Giới tính 

Giới tính của trai tai tượng vảy được phân biệt bằng cách xem mẫu tuyến sinh 

dục trên kính hiển vi, có thể phân biệt giới tính thông qua xem trứng và tinh. Các cá thể 

lưỡng tính được nhận dạng thông qua việc quan sát trên kinh hiển vi mẫu có cả tinh và 

trứng. Tỷ lệ giới tính của trai tai tượng vảy được xác định dựa vào tỷ lệ số lượng cá thể 

đực, cá thể cái và cá thể lưỡng tính xác định được qua các tháng thu mẫu trên tổng số 

các mẫu thu hàng tháng.  Công thức tính tỷ lệ giới tính: 

                            

             𝑐(%) =
𝑎

𝑡
 𝑋 100                                       (2.1) 

  

 𝑑(%) =
𝑏

𝑡
𝑋100                                   (2.2)                                              

 

 

𝑙(%) =
𝑒

𝑡
𝑋100                                     (2.3) 

 

Trong đó: c (%) là tỷ lệ cái  

d (%) là tỷ lệ đực  

l  (%) là tỷ lệ lưỡng tính 

a (con) là số cá thể cái  

𝑏 (con) là số cá thể đực  

e (con) là số cá thể lưỡng tính 

t (con) là tổng số mẫu  

2.3.1.4. Đặc điểm phát triển tuyến sinh dục    

Giới tính của trai tai tượng vảy được xác định bằng phương pháp giải phẫu và quan 

sát sản phẩm sinh dục trên kính hiển vi quang học Olympus BX41 (Nhật Bản) ở độ phân 

giải 400 X. Thu mẫu tươi sản phẩm sinh dục của trai, phết lên lam kính và nhỏ nước muối 

sinh lý lên mẫu, đậy lam kính và quan sát trên kính hiển vi để xác định giới tính đực cái 

tương ứng với sản phẩm sinh dục là tinh trùng hoặc trứng. 

Các giai đoạn phát triển tuyến sinh dục của trai được xác định dựa vào phương 

pháp tiêu bản mô học theo phương pháp của Sheckan và Hrapchack (1980). Phương pháp 

được tóm tắt như sau: mẫu cơ quan sinh dục trai được cố định bằng formol 10%, loại nước 
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bằng Ethanol và làm trong bằng Xilen. Đúc mẫu parafin và cắt lát mỏng từ 3 – 6 µm. Sau 

đó nhuộm mẫu bằng Hematoxin và Eosin. Cuối cùng là làm trong mẫu bằng dung dịch 

Xilen I, II. Mẫu tiêu bản được để khô và dán keo đậy lamen, ghi nhãn trước khi quan sát. 

Thu 30 mẫu ở mỗi giai đoạn tương ứng để xác định các giai đoạn phát triển tuyến sinh 

dục. Quan sát tiêu bản và chụp hình bằng kính hiển vi. Xác định các giai đoạn phát triển 

tuyến sinh dục của trai tai tượng vảy theo thang 5 bậc (Quayle và Newkirk, 1989; Huỳnh 

Minh Sang và cộng tác viên, 2022). 

Mẫu tươi tuyến sinh dục của trai cũng được quan sát trực tiếp trên kính hiển vi 

để xác định giai đoạn phát triển (tương tự phương pháp xác định giới tính của trai). 

2.3.1.5. Mùa vụ sinh sản 

Mùa vụ sinh sản của trai được xác định dựa trên số mẫu trai phân tích hàng tháng 

và được tính là tỷ lệ % của các cá thể thành thục sinh dục và đang tham gia sinh sản trên 

tổng số mẫu phân tích. Các tháng có từ 50 % số cá thể thành thục và đang tham gia sinh 

sản (giai đoạn III, IV và V) được xem là mùa vụ sinh sản chính của trai. 

2.3.1.6. Sức sinh sản tuyệt đối, tương đối 

Sức sinh sản tuyệt đối và tương đối của trai tai tượng vảy được xác định theo 

phương pháp thể tích. Đầu tiên cân toàn bộ khối lượng của trai. Sau đó, giải phẫu trai, 

dùng bông thấm khô nước phần thân mềm và cân toàn bộ khối lượng phần thân mềm 

của trai.  Hòa tan toàn bộ buồng trứng trong nước biển sạch và đếm số lượng noãn bào 

thành thục bằng buồng đếm động vật phù du Sedgewick rafter. Sức sinh sản được tính 

theo kích thước, mỗi kích thước là 5 tuyến sinh dục cái ở giai đoạn III, IV. 

 Sức sinh sản tuyệt đối (Fa) của trai được xác định là tổng số noãn bào thành thục 

có trong thể tích nước. Sức sinh sản tương đối: là tỉ số giữa sức sinh sản tuyệt đối với 

khối lượng toàn thân hoặc với khối lượng thân mềm. Công thức tính như sau: 

 

𝐹𝑟𝑔1 = 
𝐹𝑎

𝑊𝑡𝑡
             (2.4) 

 

 

𝐹𝑟𝑔2 = 
𝐹𝑎

𝑊𝑡𝑚
             (2.5)                                      

 

với 𝐹𝑎 là sức sinh sản tuyệt đối (trứng/cá thể) 

𝐹𝑟𝑔1 là sức sinh sản tương đối 1 (trứng/g khối lượng toàn thân) 
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𝐹𝑟𝑔2 là sức sinh sản tương đối 2 (trứng/g khối lượng thân mềm) 

𝑊𝑡𝑡 là khối lượng toàn thân (g) 

𝑊𝑡𝑚 là khối lượng thân mềm thấm khô (g) 

Sức sinh sản thực tế được xác định bằng tổng số lượng trứng thu được của một 

cá thể trai cái trong một lần sinh sản. Sức sinh sản hữu hiệu được xác định bằng tổng số 

ấu trùng chữ D khỏe mạnh được hình thành của một cá thể trai cái trong một lần sinh sản. 

Hai chỉ tiêu sức sinh sản này nhằm mục đích phục vụ cho thực nghiệm sản xuất giống 

2.3.1.7. Kích thước thành thục sinh dục lần đầu 

Kích thước chiều dài thành thục sinh dục lần đầu (Lm) của trai tai tượng vảy 

được xác định theo phương pháp của King (2001) và Huynh Minh Sang và cộng tác viên 

(2019) và được tiến hành vào mùa vụ sinh sản. Các cá thể trai tai tượng dùng cho nghiên 

cứu được chia thành 5 nhóm kích thước: 11-15 cm; 16-20; 21-25;26-30, 31-35cm) với 

khoảng cách kích thước trong mỗi nhóm là 4cm. Kích thước thành thục lần đầu là nhóm 

kích thước nhỏ nhất ở đó có ít nhất 50% cá thể có tuyến sinh dục thành thục ở giai đoạn 

III và IV, được tính theo công thức sau: Ln[(1-P)/P] = aL + b. Trong đó P là quy đổi của 

tỷ lệ cá thể cái thành thục ở các nhóm kích thước (L) khác nhau, a và b là hệ số của hàm 

bậc 1. Mối quan hệ tuyến tính giữa nhóm kích thước và Ln {(1-P/P)} được xác định và 

Lm được tính toán ở mức P=0,5 (50%). 

2.3.1.8. Quá trình phát triển phôi và ấu trùng 

Trai tai tượng vảy bố mẹ được nuôi vỗ và kích thích sinh sản để theo dõi qúa trình 

phát triển phôi và ấu trùng. Khi trai đẻ xong dùng lưới có kích thước mắt lưới 60 µm để lọc 

trứng và lưới có kích thước mắt lưới 150 m để loại bỏ chất vẩn. Trứng lọc sạch cho vào 

bể hình phễu 100 L với mật độ 10 trứng/mL, sục khí nhẹ để theo dõi quá trình phát triển 

phôi và ấu trùng. Trong quá trình ấp và ương, sục khí nhẹ, khi ấu trùng chữ D xuất hiện, 

dùng lưới lọc 60 m để lọc ấu trùng và lưới lọc 200 m loại bỏ chất bẩn, sau đó cho ấu 

trùng vào bể nước mới để tiếp tục ương với mật độ 5 ấu trùng/mL. 

Quản lý và chăm sóc: thay nước 100 % hai ngày một lần. Cho ăn 2 lần/ngày vào 

8h sáng và 14 giờ chiều với mật độ tảo 15.000 tb/mL. Thức ăn là hỗn hợp các loài vi tảo 

như Nannochloropsis oculata, Isochrysis galbana, Chaetoceros muelleri với tỉ lệ 1:1:1 

về mật độ tảo. 

Thu mẫu và quan sát trên kính hiển vi để xác định các giai đoạn phát triển, thời 

gian chuyển giai đoạn và đặc điểm của từng giai đoạn từ khi trứng thụ tinh, phân cắt 

trứng, các giai đoạn phát triển phôi và ấu trùng. 
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Thời gian chuyển giữa các giai đoạn phát triển phôi và ấu trùng được xác định tại 

thời điểm có 50% tổng số phôi/ấu trùng ở giai đoạn trước chuyển sang giai đoạn kế tiếp. 

2.3.2. Nghiên cứu cơ sở khoa học sinh sản nhân tạo 

2.3.2.1. Nuôi vỗ thành thục sinh dục trai bố mẹ 

Thí nghiệm 1 (TN1): Nghiên cứu ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đến tỷ lệ 

sống, chỉ số độ béo và tỷ lệ thành thục sinh dục của trai nuôi vỗ 

- Vật liệu thí nghiệm: 

Trai tai tượng vảy bố mẹ có các đặc điểm:  vỏ nguyên vẹn, phản xạ đóng mở vỏ 

linh hoạt, kích thước chiều dài ≥ 20 cm, khối lượng 2-4 kg/con được tuyển chọn cho thí 

nghiệm nuôi vỗ thành thục sinh dục. Trai bố mẹ trước khi đưa vào thí nghiệm có tuyến 

sinh dục ở giai đoạn II.  

- Bố trí thí nghiệm: 

Thí nghiệm được bố trí thành 3 nghiệm thức (NT) cường độ ánh sáng khác nhau: 

NT1: cường độ ánh sáng 2.000 lux; NT2: cường độ ánh sáng 4.000 lux; NT3: cường độ 

ánh sáng 6.000 lux. Mật độ trai bố mẹ nuôi thí nghiệm là 2 con/m2 diện tích đáy. Thí 

nghiệm được lặp lại 6 lần. Tất cả các yếu tố trong thí nghiệm như nhiệt độ, độ mặn, pH, 

chế độ chăm sóc quản lý giống nhau ở tất các nghiệm thức thí nghiệm. 

- Điều kiện và chăm sóc thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên trong các bể composite hình vuông, thể tích 

4.000 lít/bể, diện tích đáy là 4 m2, độ sâu là 1 m, bể đặt ngoài trời có che lưới lan. Bể, 

dây khí, đá bọt, thau, xô ca liên quan đến thí nghiệm được vệ sinh sạch bằng formalin 

15 ppm, sau đó rửa lại bằng xà phòng và nước ngọt. Bể được phơi 1 – 2 ngày cho hết 

mùi formalin, rửa lại bằng nước ngọt trước khi sử dụng. Nguồn nước thí nghiệm nuôi 

vỗ được bơm cách bờ 200m và được lọc qua túi lọc vải có kích thước lỗ 100 µm trước 

khi cấp vào bể nuôi. Điều kiện môi trường của nguồn nước được kiểm tra và điều chỉnh 

phù hợp với sinh trưởng và phát triển của trai: độ mặn 30 – 33 ppt, nhiệt độ 27 – 30 ºC, 

pH 7,5 – 8,5. Mỗi bể thí nghiệm được bố trí 01 vòi sục khí, chế độ sục khí mạnh, liên 

tục trong suốt thời gian thí nghiệm. 

Hàng ngày theo dõi các yếu tố môi trường của thí nghiệm: nhiệt độ, độ mặn, pH 

được đo 2 lần/ngày vào lúc 8 giờ sáng và 14 giờ chiều. Thay nước 30%/ngày và có bổ 

sung hai loại hóa chất hỗ trợ quá trình quang hợp của vi tảo cộng sinh 3 ppm KNO3, 

1ppm KH2PO4. Sau một tuần tiến hành vệ sinh toàn bộ bể và cấp nước mới 100 %. Thời 

gian thí nghiệm là 45 ngày. 
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Trai đã thành thục sinh dục là trai có cơ quan sinh dục đang phát triển ở giai đoạn 

III và IV. Khi trai còn sống và hở miệng to, bằng mắt thường có thể nhận biết  được 

tuyến sinh dục của trai phát triển bao trùm lên phần nội tạng. Khi lấy mẫu xem dưới 

kính hiển vi, sản phẩm sinh dục của trai cái khi thành thục là trứng có hình tròn, kích 

thước đều nhau; sản phẩm sinh dục của trai đực là tinh trùng vận động linh hoạt. 

Kết thúc thí nghiệm, xác định tỷ lệ sống, chỉ số độ béo, tỷ lệ thành thục sinh dục 

của trai. 

2.3.2.2. Kích thích sinh sản 

 Thí nghiệm 2 (TN2): Nghiên cứu ảnh hưởng các phương pháp kích thích khác 

nhau đến thời gian hiệu ứng kích thích, tỷ lệ đẻ, thụ tinh, nở và sức sinh sản hữu hiệu 

của trai tai tượng vảy 

- Vật liệu thí nghiệm 

Nguồn gốc trai bố mẹ cho thí nghiệm kích thích sinh sản từ thí nghiệm 1 khi 

tuyến sinh dục ở giai đoạn IV. 

- Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên thành 4 nghiệm thức (NT) tương ứng với 4 

phương pháp kích thích sinh sản khác nhau thường dùng để kích thích sinh sản các đối 

tượng động vật thân mềm hai mảnh vỏ. Số lượng trai bố mẹ cho mỗi nghiệm thức kích 

thích sinh sản là 10 con. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 6 lần. 

+ NT1: Trai bố mẹ được phơi khô trong bóng râm 30 phút (nhiệt độ và cường độ 

ánh sáng lần lượt là là 30 ºC và 300 lux). Sau đó, trai được cho vào bể chứa nước biển lọc 

sạch ở nhiệt độ môi trường tại thời điểm kích thích (28 ºC), độ mặn 32 ppt. Bể được tạo 

dòng chảy với lưu tốc khoảng 3 m3/h trong thời gian 30 phút.  

+ NT2: Trai bố mẹ được phơi khô trong bóng râm 30 phút (nhiệt độ và cường độ 

ánh sáng lần lượt là là 30 ºC và 300 lux). Sau đó, trai được cho vào bể chứa nước biển 

lọc sạch ở nhiệt độ môi trường tại thời điểm kích thích (28 ºC). Sục khí mạnh và dùng 

nước ngọt để hạ độ mặn 1 giờ hạ 2 ppt đến khi độ mặn đạt 20 ppt thì dừng lại. Bể được 

tạo dòng chảy  với lưu tốc dòng chảy khoảng 3 m3/h trong thời gian 30 phút. Khi trai đẻ 

thì dùng nước biển lọc sạch để thuần về độ mặn ban đầu.  

 + NT 3: Trai bố mẹ được cho vào bể kích thích với nước biển lọc sạch và ở độ 

mặn 32 ppt ở nhiệt độ 28 ºC. Nhiệt độ nước được điều chỉnh nâng và hạ lần lượt là 31-

21°C bằng que nâng nhiệt có chia độ và tạo dòng chảy với lưu tốc dòng chảy khoảng 3 

m3/h trong thời gian 30 phút. 
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+  NT 4: Trai bố mẹ được cho vào bể kích thích với nước biển lọc sạch và ở độ 

mặn 32 ppt ở nhiệt độ 28 ºC. pH của nước trong bể kích thích được nâng từ 8 lên 9 bằng 

dung dịch NH4OH) nồng độ 1%. Ngâm trai trong dung dịch này 10 phút, sau đó nước 

được sục khí mạnh tạo dòng chảy trong 30 phút. 

- Điều kiện thí nghiệm 

Trai bố mẹ trước khi dùng cho thí nghiệm kích thích sinh sản được vệ sinh sạch 

sẽ bằng bàn chải và nước ngọt. Dùng dao cạo những sinh vật bám xung quanh vỏ. Bể 

thí nghiệm kích thích sinh sản có dạng hình trụ tròn đứng, đáy bằng và đường kích đáy 

là 1m, chiều cao bể 0,5 m. Bể được đặt trong nhà nơi không có người qua lại trong suốt 

thời gian thí nghiệm, có mái che. Các dụng cụ phụ trợ thí nghiệm như rổ, dây khí, đá 

bọt, đá sứ, bể được vệ sinh sạch sẽ bằng dung dịch chlorine 30ppm và rửa lại bằng nước 

ngọt, để khô ráo. Nguồn nước biển cho thí nghiệm được qua lọc thô, tinh và cục lọc có 

kích thước lỗ 1µm. Các yếu tố môi trường được kiểm tra bằng các dụng cụ chuyên dùng 

và được ổn định trong suốt thời gian thí nghiệm: độ mặn 32 ppt, pH 8,00, nhiệt độ thay 

đổi tùy từng nghiệm thức. 

- Chỉ tiêu đánh giá 

Các chỉ tiêu đánh giá: thời gian hiệu ứng là thời gian trai bố mẹ phản ứng với tác 

nhân kích thích: trai khép mở vỏ mạnh và liên tục, ống thoát hút nước co bóp mạnh liên 

tục, tỷ lệ đẻ, tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ nở, sức sinh sản hữu hiệu. 

+ Tỷ lệ đẻ (%) = số cá thể tham gia sinh sản/ tổng số cá thể 

+ Tỷ lệ thụ tinh (%) = tổng số trứng phát triển thành phôi/ tổng số trứng đẻ ra x 100 

+ Tỷ lệ nở (%) = tổng số trứng phát triển thành ấu trùng quay/ tổng số trứng đã 

thụ tinh x 100. 

+ Sức sinh sản hữu hiệu được xác định bằng tổng số ấu trùng chữ D khỏe mạnh 

được hình thành của một cá thể trai cái trong một lần sinh sản. 

Thí nghiệm 3 (TN3): Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến tỷ lệ thụ tinh, nở 

và sức sinh sản hữu hiệu của trứng trai tai tượng vảy (25,27,29 ºC) 

- Vật liệu thí nghiệm 

Trứng và tinh của trai tai tượng vảy được thu độc lập từ phương pháp kích thích 

sinh sản phơi khô tạo dòng chảy. Dùng kích hiển vi có độ phóng đại 400 X để phân biệt 

trứng và tinh để thu riêng biệt vào trong xô nhựa có thể tích tương ứng 20 l, 5 l. 

- Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên thành 3 nghiệm thức (NT) tương ứng với 3 

thang nhiệt độ khác nhau: 25; 27; 29 ºC. Nước biển lọc sạch trước khi thí nghiệm được 
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cho vào các bể thí nghiệm 100 L, sục khí nhẹ liên tục. Dùng đá lạnh bỏ vào túi nilon và 

que nâng nhiệt (Heater) để điều chỉnh và giữ nhiệt độ ổn định ở các nghiệm thức trong suốt 

thời gian thí nghiệm. Trứng và tinh trùng được cho vào các nghiệm thức thí nghiệm đảm 

bảo 1 trứng có khoảng 10 tinh trùng bao quanh. Mật độ trứng cho thí nghiệm là 10 

trứng/mL. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 4 lần. Tỷ lệ thụ tinh được tính là phần trăm của 

tổng số trứng đã xuất hiện cực cầu thứ nhất chia cho tổng số trứng ban đầu thí nghiệm. Tỷ 

lệ nở được tính là phần trăm của tổng số ấu trùng chữ D chia cho tổng số trứng thụ tinh.  

- Điều kiện thí nghiệm 

Trứng trai trước khi dùng cho thí nghiệm được rửa sạch bằng nước biển lọc sạch. 

Dụng cụ rửa trứng là vợt có kích thước mắt lưới 60 µm và trứng được rửa bằng nước biển 

lọc sạch. Bể thí nghiệm thụ tinh bằng composite có dạng hình trụ tròn đứng, đường kính 

30cm, chiều cao 70 cm, thể tích bể là 100 L. Bể được đặt trong nhà có mai che. Các 

dụng cụ phụ trợ thí nghiệm như xô 20 L chứa trứng, xô 5 L chứa tinh, dây khí, đá bọt, 

đá sứ, bể thí nghiệm được vệ sinh sạch sẽ bằng dung dịch chlorine 30 ppm và rửa lại 

bằng nước ngọt, để khô ráo trước khi sử dụng. Nguồn nước biển cho thí nghiệm được 

qua lọc thô, tinh và cục lọc có kích thước lỗ 1 µm. Các yếu tố môi trường được kiểm tra 

bằng các dụng cụ chuyên dùng và được ổn đinh trong suốt thời gian thí nghiệm: độ mặn 

32 ppt, pH 8,00, nhiệt độ thay đổi tùy từng nghiệm thức. 

- Chỉ tiêu đánh giá 

Các chỉ tiêu đánh giá: tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ nở, và sức sinh sản hữu hiệu 

2.3.2.3. Ương nuôi ấu trùng giai đoạn sống nổi 

 Thí nghiệm 4 (TN4): Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn đến tăng trưởng và 

tỷ lệ sống ấu trùng trai tai tượng vảy (24,27,30,33 ppt). 

- Vật liệu thí nghiệm 

Ấu trùng sử dụng cho thí nghiệm là ấu trùng giai đoạn chữ D một ngày tuổi được 

cho đẻ bằng phương pháp kích thích khô kết hợp dòng chảy từ nguồn trai nuôi vỗ tại 

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III. Mật độ: 5 ấu trùng/mL. 

- Bố trí thí nghiệm: 

Thí nghiệm bố trí gồm 4 nghiệm thức tương ứng với 4 thang độ mặn là: NT1 độ 

mặn 24 ppt, NT2 độ mặn 27 ppt, NT3 độ mặn 30 ppt và NT4 độ mặn 33 ppt. Sử dụng 

nước máy sinh hoạt đã hết chlorine và muối để điều chỉnh độ mặn các nghiệm thức 

tương ứng. Độ mặn ban đầu của các thí nghiệm là 31-32 ppt, đối với các nghiệm thức 

còn lại, tiến hành điều chỉnh độ mặn từ từ để ấu trùng quen với sự thay đổi, cứ mỗi 30 

phút tăng hoặc hạ độ mặn xuống 1 ppt đến khi đạt được các mức độ mặn tương ứng với 
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các nghiệm thức thí nghiệm. Trước khi thay nước, pha nước về độ mặn tương ứng với 

độ mặn của nghiệm thức thí nghiệm. Công thức pha nước được trình bày ở mục công 

thức tính toán. 

Mỗi nghiệm thức được lặp lại 6 lần, thời gian thí nghiệm là 8 ngày. Định kỳ 2 

ngày/lần, thu ngẫu nhiên 30 mẫu/lô thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu: tốc độ tăng 

trưởng bình quân ngày về chiều dài (ADG, µm/ngày), tốc độ tăng trưởng đặc trưng về 

chiều dài (SGR %/ngày) và tỷ lệ sống (%) của ấu trùng. 

- Điều kiện thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí trong những bể composite hình trụ tròn màu xanh thể tích 

100 lít được đặt trong nhà có mái che. Cách vệ sinh bể và dụng cụ thí nghiệm, chuẩn bị 

và điều kiện nguồn nước thí nghiệm tương tự TN3 và TN4. 

Hàng ngày theo dõi các yếu tố môi trường của thí nghiệm. Ấu trùng được cho ăn 

một lần/ngày vào lúc 8h00, thức ăn là các loài vi tảo: Nannochloropsis oculata, 

Chaetoceros muelleri, Isochrysis galbana, tỷ lệ 1:1:1 theo mật độ tảo, mật độ tảo cho 

ăn 15.000 tb/mL Thay nước 100% sau 2 ngày nuôi kết hợp với kiểm tra ấu trùng, đo kích 

thước, độ no đói, khả năng vận động, bắt mồi của ấu trùng. Tảo cộng sinh Zooxanthelle 

(Symbiodinium microadriaticum) được lấy từ màng áo của trai, xay nhỏ và đếm mật độ 

khi cho ăn ở mật độ 5.000 tb/mL. Tảo cộng sinh được cấp vào bể nuôi ấu trùng từ ấu trùng 

chữ D 4 ngày tuổi trở đi, cho ăn một lần/ngày, vào lúc 8h00 sáng. Tảo cộng sinh được lấy 

một lần một tuần và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh ở nhiệt độ 5-6 ºC. 

- Chỉ tiêu đánh giá: tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống ấu trùng 

 Thí nghiệm 5 (TN5): Nghiên cứu ảnh hưởng của sự kết hợp các loại thức ăn 

khác nhau đến tăng trưởng, tỷ lệ sống của ấu trùng trai tai tượng vảy. 

- Vật liệu thí nghiệm 

Nguồn gốc ấu trùng chữ D một ngày tuổi giống như đã nêu ở TN5. 

- Bố trí thí nghiệm: 

Thí nghiệm bố trí gồm 3 nghiệm thức tương ứng với 3 nghiệm thức thức ăn khác 

nhau: F1 Hỗn hợp tảo Chaetocros muelleri và Isochrysis galbana với tỉ lệ 1:1 về mật độ 

tảo, F2 Hỗn hợp tảo Nannochloropsis oculata, Isochrysis galbana và Chaetoceros 

muelleri với tỉ lệ 1:1:1 về mật độ tảo và F3 lô đối chứng không cho ăn. 

Ấu trùng chữ D (1 ngày tuổi) được nuôi trong các bể composite hình phễu, thể 

tích 100L, sục khí liên tục, với mật độ 5 ấu trùng/mL. Chế độ chăm sóc ấu trùng ở các 
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nghiệm thức như nhau. Mật độ tảo cho ăn là 15.000 tb/mL, mỗi ngày 1 lần đến khi kết 

thúc thí nghiệm.  Định kỳ 2 ngày thay nước (100%) 1 lần. Nước trước và sau khi thay 

đảm bảo ổn định các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ mặn, pH. Thời gian thí nghiệm: 

7 ngày. Mỗi nghiệm thức lặp lại 6 lần. Sau 4 ngày nuôi, tảo cộng sinh được thêm vào các 

nghiệm thức thí nghiệm với mật độ 5.000 tế bào/mL. Bắt đầu ngày thứ 5 thì các nghiệm 

thức thí nghiệm được chiếu sáng với cường độ 2000 Lux bằng ánh sáng đèn Neon (20W), 

chiếu sáng liên tục 24/24 trong suốt thời gian thí nghiệm. Các yếu tố môi trường như nhiệt 

độ, độ mặn, pH và DO được đo 2 ngày/lần, vào lúc 8h sáng và 14h chiều hàng ngày. 

- Điều kiện thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí trong những bể composite hình trụ tròn màu xanh thể tích 

100 lít được đặt trong nhà có mái che. Cách vệ sinh bể và dụng cụ thí nghiệm, chuẩn bị 

và điều kiện nguồn nước thí nghiệm tương tự TN3 và TN4. 

  Hàng ngày theo dõi các yếu tố môi trường của thí nghiệm. Thức ăn là hỗn hợp 

các loài vi tảo. Thay nước 100% sau 2 ngày nuôi kết hợp với kiểm tra ấu trùng, đo kích 

thước, độ no đói, khả năng vận động, bắt mồi của ấu trùng. Tảo cộng sinh Zoxanthelle 

(Symbiodinium microadriaticum) được lấy từ màng áo của trai, xay nhỏ và đếm mật độ 

khi cho ăn ở mật độ 5.000 tb/mL. Tảo cộng sinh được cấp vào bể nuôi ấu trùng từ ngày 

thứ 3 trở đi, cho ăn 1 lần/ngày, vào lúc 8h sáng hàng ngày. 

Chỉ tiêu đánh giá : chiều dài, tốc độ tăng trưởng đặc trưng về chiều dài và tỷ lệ 

sống ấu trùng trai tai tượng vảy. 

  Thí nghiệm 6 (TN6): Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ tảo cộng sinh đến 

tăng trưởng, tỷ lệ sống và tỷ lệ xuống đáy ấu trùng trai tai tượng vảy. 

- Vật liệu thí nghiệm 

Ấu trùng chữ D 3 ngày tuổi được đưa vào thí nghiệm. 

- Bố trí thí nghiệm: 

Thí nghiệm được bố trí trên ấu trùng trai tai tượng giai đoạn chữ D (3 ngày tuổi) 

nuôi trong bể composite hình phễu 100L với 4 nghiệm thức (NT) mật độ tảo cộng sinh, 

bao gồm: NT1: 1.000 tế bào/mL, NT2: 3.000 tế bào/mL, NT3: 5.000 tế bào/mL, và NT4: 

7.000 tế bào/mL. 

  Mỗi nghiệm thức được lặp lại 6 lần. Mật độ ấu trùng chữ D: 5 con /mL. Chế độ 

chăm sóc ấu trùng ở các nghiệm thức như nhau. Ấu trùng trai tai tượng vảy được cho 

ăn, mỗi ngày 1 lần vào lúc 8h sáng, bằng hỗn hợp các loài tảo Nannochloropsis oculata, 

Isochrysis galbana và Chaetoceros muelleri, với tỷ lệ là 1 :1 :1 theo mật độ tảo. Mật độ 
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vi tảo làm thức ăn là 15.000 tế bào/mL được cho vào các lô thí nghiệm vào lúc tương 

ứng 8 h sáng hằng ngày. Các lô thí nghiệm được chiếu sáng với cường độ ánh sáng là 

2.000 lux bằng hệ thống đèn neon. Thời gian thí nghiệm 5 ngày nuôi. 

- Điều kiện thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí trong những bể composite hình trụ tròn màu xanh thể tích 

100 lít được đặt trong nhà có mái che. Cách vệ sinh bể và dụng cụ thí nghiệm, chuẩn bị 

và điều kiện nguồn nước thí nghiệm tương tự TN3 và TN4. 

 Hàng ngày theo dõi các yếu tố môi trường của thí nghiệm. Thức ăn là hỗn hợp 

các loài vi tảo. Trước khi cho ăn, tảo được lọc qua lưới lọc tảo để loại bỏ chất vẩn, xác 

tảo và được đếm để xác định mật độ để phối trộn. Thay nước 100% sau 2 ngày nuôi kết 

hợp với kiểm tra ấu trùng, đo kích thước, độ no đói,, khả năng vận động, bắt mồi của ấu 

trùng. Tảo cộng sinh Zoxanthelle (Symbiodinium microadriaticum) được lấy từ màng 

áo của trai, xay nhỏ và đếm mật độ khi cho ăn. Tảo cộng sinh được cấp vào bể nuôi ấu 

trùng 4 ngày tuổi trở đi, cho ăn 1 lần/ngày, vào lúc 8:00 sáng. Khi cho tảo cộng sinh vào 

hệ thống nuôi ấu trùng kết hợp với chiếu sáng hệ thống nuôi bằng đèn neon với cường 

độ 2.000 lux. 

 + Phương pháp chiết xuất tảo cộng sinh Symbiodinium microadriaticum 

Symbiodinium microadriaticum sử dụng trong thí nghiệm được chiết xuất từ màng 

áo của trai trưởng thành Tridacna squamosa bằng cách cắt màng áo và xay cùng nước 

biển bằng máy xay sinh tố. Trai trưởng thành được chọn theo tiêu chí trai khỏe mạnh, 

màng áo sặc sỡ không bị tổn thương. Để tránh mô màng áo quá nhiều cho vào ấu trùng 

có thể gây phân hủy và ô nhiễm môi trường, hỗn hợp nước xay này được lọc qua lưới 30 

µm trước khi cho ấu trùng ăn. Tạo cộng sinh được thu một lần/tuần và giữ ở điều kiện 

ngăn mát tủ lạnh (nhiệt độ 5- 6 ºC). Tảo được đếm trước khi cấp vào bể ấu trùng. 

Ngày thứ 5, ấu trùng được kiểm tra sự hiện diện của (Symbiodinium microadriaticum) 

trong ruột, Symbiodinium microadriaticum xuất hiện với những hạt tròn nhỏ màu vàng nâu 

trong ruột. 

Chỉ tiêu đánh giá : đối với đánh giá tốc độ tăng trưởng về kích thước chiều dài 

và tỷ lệ sống ấu trùng trai tai tượng vảy được tính trong 5 ngày nuôi. Riêng đối với chỉ 

tiêu tỷ lệ xuống đáy được đánh giá sau 6 ngày nuôi khi ấu trùng đã xuống đáy. 

 Thí nghiệm 7 (TN7): Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ ương lên tỷ lệ sống, tốc độ 

tăng trưởng ấu trùng trai tai ượng vảy. 
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- Vật liệu thí nghiệm 

Ấu trùng sử dụng cho thí nghiệm là ấu trùng giai đoạn chữ D một ngày tuổi được 

cho đẻ bằng phương pháp kích thích khô kết hợp dòng chảy từ nguồn trai nuôi vỗ tại 

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III. 

- Bố trí thí nghiệm: 

Thí nghiệm bố trí gồm 4 nghiệm thức tương ứng với 4 mật độ ương ấu trùng khác 

nhau là: NT1 mật độ 3 ấu trùng/mL, NT2 mật độ 5 ấu trùng/mL, NT3 mật độ 7 ấu 

trùng/mL và NT4 mật độ 9 ấu trùng/mL. 

Mỗi nghiệm thức được lặp lại 6 lần, thời gian thí nghiệm là 7 ngày. Định kỳ 2 

ngày/lần, thu ngẫu nhiên 30 mẫu/lô thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu: tốc độ tăng 

trưởng đặc trưng về chiều dài (SGR %/ngày) và tỷ lệ sống (%) của ấu trùng. Các yếu tố 

môi trường như nhiệt độ, độ mặn, pH, hàm lượng ô xy hòa tan lượng đo 2 lần/ngày, vào lúc 

8h sáng và 14 h chiều.  

- Điều kiện thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí trong những bể composite hình trụ tròn màu xanh thể tích 

100 lít được đặt trong nhà có mái che. Cách vệ sinh bể và dụng cụ thí nghiệm, chuẩn bị 

và điều kiện nguồn nước thí nghiệm tương tự TN3 và TN4. 

  Hàng ngày theo dõi các yếu tố môi trường của thí nghiệm. Ấu trùng được cho 

ăn một lần/ngày vào lúc 8h00, thức ăn là các loài vi tảo: Nannochloropsis oculata, 

Chaetoceros muelleri, Isochrysis galbana, tỷ lệ 1:1:1, mật độ tảo cho ăn 15.000 tb/mL, 

1 lần/ngày vào lúc 8h sáng. Thay nước 100% sau 2 ngày nuôi kết hợp với kiểm tra ấu 

trùng, đo kích thước, xem lượng tảo trong ruột ấu trùng, khả năng vận động, bắt mồi của 

ấu trùng. Tảo cộng sinh được lấy từ màng áo của trai, xay nhỏ và đếm mật độ khi cho 

ăn ở mật độ 5.000 tb/mL. Tảo cộng sinh Symbiodinium microadriaticum được cấp vào 

bể nuôi ấu trùng từ ngày thứ 4 trở đi, cho ăn 1 lần/ngày, vào lúc 14h chiều. 

- Chỉ tiêu đánh giá: tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống của ấu trùng. 

2.3.2.4. Ương nuôi ấu trùng giai đoạn sống đáy và con giống 

 Thí nghiệm 8 (TN8): Nghiên cứu ảnh hưởng của chất đáy đến tăng trưởng, tỷ 

lệ xuống đáy, tỷ lệ sống ấu trùng trai tai tượng vảy. 

- Vật liệu thí nghiệm 

Ấu trùng sử dụng cho thí nghiệm là ấu trùng giai đoạn có chân bò Pediverliger 

đến con giống cấp 1 (1-3mm). Ấu trùng có chân bò được thu từ kết quả các thí nghiệm 

giai đoạn trôi nổi. Thời gian thí nghiệm là 26 ngày. 
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- Bố trí thí nghiệm: 

Thí nghiệm bố trí gồm 4 nghiệm thức tương ứng với 4 loại chất đáy khác nhau 

là: NT1 lưới (Nylon filter mesh) có kích thước mắc lưới 200µm, NT2 chất đáy là đá san 

hô chết, NT3 đáy là cát (2 cm) và NT4 đáy bể composite. 

Mỗi nghiệm thức được lặp lại 4 lần. Định kỳ 5 ngày/lần, thu ngẫu nhiên 30 mẫu/lô 

thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu: tốc độ tăng trưởng bình quân ngày về chiều dài (ADG, 

µm/ngày), tốc độ tăng trưởng đặc trưng về chiều dài (SGR %/ngày) và tỷ lệ sống (%) của 

ấu trùng. Các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ mặn, pH, hàm lượng ô xy hòa tan trong 

nước, cường độ ánh sáng, độ trong được đo 2 lần/ngày, vào lúc 8h sáng và 14 h chiều.  

- Điều kiện thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí trong những bể composite hình tròn màu trắng, đáy bằng, 

thể tích 1000 lít được đặt ngoài trời có che lưới lan, đảm bảo cường độ ánh sáng 4.000 

lux. Cách vệ sinh bể và dụng cụ thí nghiệm, chuẩn bị và điều kiện nguồn nước thí nghiệm 

tương tự TN3 và TN4. 

  Hàng ngày theo dõi các yếu tố môi trường của thí nghiệm. Cho ấu trùng ăn 1 

lần/ngày vào lúc 8h00, thức ăn là các loài vi tảo: Nannochloropsis oculata, Chaetoceros 

muellerr, Isochrysis galbana, tỷ lệ 1:1:1 theo mật độ tảo, mật độ tảo cho ăn 15.000 tb/mL 

Việc cho ăn các loài vi tảo kết thúc khi ấu trùng đã xuống đáy hoàn toàn. Thay nước 30% 

hằng ngày nuôi kết hợp với kiểm tra ấu trùng, đo kích thước, độ no đói, khả năng vận 

động, bắt mồi của ấu trùng. Tảo cộng sinh Symbiodinium microadriaticum cho ăn ở mật 

độ 5.000 tb/mL. Tảo cộng sinh được cấp vào bể nuôi ấu trùng từ ngày  thí nghiệm thứ 1 

trở đi đến khi hình thành đầy đủ quan hệ cộng sinh, cho ăn 1 lần/ngày, vào lúc 14h chiều.  

- Chỉ tiêu đánh giá:  

Tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống ấu trùng sống đáy và con giống. 

Thí nghiệm 9 (TN9). Nghiên cứu ảnh hưởng của cường độ chiếu sáng đến tăng 

trưởng, tỷ lệ sống và xuống đáy ấu trùng trai tai tượng vảy 

- Vật liệu thí nghiệm 

Ấu trùng sử dụng cho thí nghiệm là ấu trùng giai đoạn có chân bò Pediverliger 

đến con giống cấp 1 (1-3mm). Ấu trùng có chân bò được thu từ kết quả các thí nghiệm 

giai đoạn trôi nổi. Thời gian thí nghiệm là 26 ngày. 

- Bố trí thí nghiệm: 

Thí nghiệm bố trí gồm 4 nghiệm thức tương ứng với 4 cường độ ánh sáng khác 

nhau là: NT1 2.000 lux, NT2 4.000 lux, NT3 6.000 lux và NT4 8.000 lux. Cường độ 
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ánh sáng được điều chỉnh bằng hệ thống đèn Neon (20W) tương ứng với từng nghiệm 

thức, chiếu sáng liên tục 24/24 trong suốt thời gian thí nghiệm. Sử dụng bạt nhựa (PE) 

tối màu làm vách ngăn giữa các nghiệm thức. Chất đáy để ấu trùng trai bám vào là đá 

san hô chết được rửa sạch và đặt vào đáy bể thí nghiệm (kế thừa chất đáy tốt nhất từ thí 

nghiệm 8). 

Mỗi nghiệm thức được lặp lại 4 lần. Định kỳ 5 ngày/lần, thu ngẫu nhiên 30 mẫu/lô 

thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu: tốc độ tăng trưởng bình quân ngày về chiều dài (ADG, 

µm/ngày), tốc độ tăng trưởng đặc trưng về chiều dài (SGR %/ngày) và tỷ lệ sống (%) của 

ấu trùng. Các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ mặn, pH, hàm lượng ô xy hòa tan trong 

nước, cường độ ánh sáng, độ trong được đo 2 lần/ngày, vào lúc 8h sáng và 14 h chiều. 

- Điều kiện thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí trong những bể composite hình tròn màu trắng, đáy bằng, 

thể tích 1.000 lít được đặt trong nhà có mái che. Cách vệ sinh bể và dụng cụ thí nghiệm, 

chuẩn bị và điều kiện nguồn nước thí nghiệm tương tự TN3 và TN4. 

  Hàng ngày theo dõi các yếu tố môi trường của thí nghiệm. Cho ấu trùng ăn một 

lần/ngày vào lúc 8h00, thức ăn là các loài vi tảo: Nannochloropsis oculata, Chaetoceros 

muelleri, Isochrysis galbana, tỷ lệ 1:1:1, mật độ tảo cho ăn cho ăn tăng dần từ 6.000 -9.000 

tb/mL, khi hình thành con giống kích thước 1-2mm. Việc cho ăn các loài tảo dơn bào kết thúc 

khi ấu trùng đã xuống đáy hoàn toàn.Thay nước 30% hằng ngày nuôi kết hợp với kiểm tra ấu 

trùng, đo kích thước, độ no đói, khả năng vận động, bắt mồi của ấu trùng. Tảo cộng sinh 

Symbiodinium microadriaticum mật độ 5.000 tb/mL. Tảo cộng sinh được cấp vào bể nuôi 

ấu trùng từ ngày thứ nhất trở đi, cho ăn 1 lần/ngày, vào lúc 8h sáng. Việc cho ăn tảo cộng 

sinh kết thúc khi ấu trùng đã hình thành mối quan hệ cộng sinh với vi tảo quang hợp. 

- Chỉ tiêu đánh giá:  

Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối về chiều cao, chiều dài, tỷ lệ sống ấu trùng sống đáy 

và con giống. 

Thí nghiệm 10 (TN10): Ảnh hưởng các phương pháp vận chuyển khác nhau đến 

tỷ lệ sống con giống trai tai tượng vảy 

- Vật liệu thí nghiệm 

Nguồn trai giống cho thí nghiệm từ sinh sản nhân tạo tại Viện Nghiên cứu Nuôi 

trồng thủy sản III. Kích thước chiều dài trung bình trai giống là 2,34±1,56cm, khỏe mạnh, 

vỏ còn nguyên vẹn, hoạt động đóng mở vỏ nhanh nhẹn khi có tác động từ bên ngoài. 
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- Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên thành 3 nghiệm thức và được lặp lại 4 lần: 

NT1: Vận chuyển khô, ẩm và kín. Trai giống được bỏ vào thùng xốp được bao 

bọc bởi khăn thấm nước và thùng xốp được đậy kín có sử dụng đá hạ nhiệt độ. Nhiệt độ 

trong thùng xốp khoảng 22-25 °C. Một thùng xốp cho 1.000 trai giống 

NT2: Vận chuyển hở, có nước và sục khí. Trai được cho vào thùng xốp đựng 

nước một lớp với sục khí. Nhiệt độ vận chuyển từ 28-30°C. Mỗi thùng xốp cho 1.000 

con trai giống vào. 

NT3: Vận chuyển khô, không ẩm, không kín. Trai được cho vào thùng xốp không 

có vật thấm ướt. Nhiệt độ vận chuyển từ 28-30°C. Mỗi thùng xốp cho 1.000 con trai 

giống vào. 

- Điều kiện thí nghiệm 

Trai giống được cắt rời khỏi vật bám là đá san hô bằng dao bén. Trai giống được 

cho vào thùng xốp có kích thước 40 x 60 x 40cm. Thùng xốp, vải đệm được vệ sinh sạch 

sẽ bằng nước ngọt rồi phơi khô trước khi xử dụng. Nguồn nước biển dùng cho vận 

chuyển được lấy từ nước cho ương nuôi ấu trùng ở độ mặn 32 ppt, pH 8,0, DO 4,5mg/l. 

Phương tiện vận chuyển là bằng xe ô tô và thuyền từ Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy 

sản III đến Khu bảo tồn Hòn Mun, tỉnh Khánh Hòa. Thời gian vận chuyển khoảng 3h. 

- Chỉ tiêu đánh giá 

Các thông số được ghi nhận và đánh giá sau quá trình vận chuyển: tỷ lệ sống. 

Việc đánh giá tỷ lệ sống của trai giống được thực hiện sau khi trai vận chuyển và nuôi 

được 4 ngày. 

2.3.2.5. Tìm hiểu bệnh và địch hại trong nuôi vỗ 

Phương pháp thu và bảo quản mẫu 

Thu mẫu trai còn sống hoặc sắp chết để ghi nhận dấu hiệu bệnh lý và sinh vật 

bám bên trong và ngoài vỏ), phết tiêu bản tươi và cố định mẫu (dùng cho nghiên cứu 

mô bệnh học). 

Việc thu mẫu trai được tiến hành theo hướng dẫn của Tổ Chức Sức Khỏe Động 

Vật Thế Giới (OIE 2009). Mẫu được phân tích để xác định sự hiện diện của vi khuẩn 

(Elston et al., 1981), nấm (Bruce 2000), ngoại ký sinh trùng (Hà Ký và Bùi Quang Tề 
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2007), và nội ký sinh trùng (OIE 2009). Bên cạnh đó, kỹ thuật mô bệnh học cũng được 

thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của các tác nhân đến mô của vật chủ (OIE, 2009).  

Phân tích xác định tỷ lệ cảm nhiễm và cường độ cảm nhiễm 

Phương pháp nghiên cứu ký sinh trùng 

Nghiên cứu các tác nhân ngoại ký sinh trùng – theo phương pháp của Hà Ký, Bùi 

Quang Tề (2007). Đối với nội ký sinh trùng sử dụng kỹ thuật mô bệnh học và phương 

pháp nuôi cấy theo hướng dẫn của OIE (2009). 

- Phương pháp làm tiêu bản tươi (Hà Ký và Bùi Quang Tề, 2007) 

Trai còn sống hoặc sắp chết được mở vỏ; cạo nhớt trên cơ, mang; ép lamel rồi 

soi tươi trên kính hiển vi quang học ở các độ phóng đại khác nhau. Ký sinh trùng phát 

hiện trên tiêu bản tươi được mô tả, chụp hình, đo kích thước và nhuộm Nitrat bạc 

(AgNO3 2%) hoặc Eosin để lưu giữ. 

- Kỹ thuật mô bệnh học 

Phương pháp nghiên cứu mô học đối với trai tai tượng vảy được thực hiện theo 

“Các kỹ thuật mô học cho động vật hai mảnh vỏ và giáp xác nước mặn” (Howard và 

cộng tác viên., 2004).  

Phần cơ của trai còn sống hoặc vừa chết được cắt miếng dày khoảng 3 - 5 mm 

theo đường cắt tiêu chuẩn để đảm bảo trong miếng mô có hầu hết các cơ quan cần nghiên 

cứu. Miếng mô sau đó được cố định trong dung dịch Davidsion dành cho động vật thân 

mềm với tỷ lệ mẫu và dung dịch cố định là 1/10. Các bước tiến hành được mô tả qua 

Hình 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.3. Các bước thực hiện của phương pháp mô bệnh 

  

Mẫu còn sống 

Để khô  

và gắn tiêu 

bản  

Đọc tiêu bản 

mô bệnh học 

dưới kính hiển 

vi quang học  

Cố định trong Davidson 

24 - 48h, bảo quản mẫu 

trong cồn Ethanol 70% 

Xử lý mẫu trong 

cồn và methyl 

salicilate thấm 

parafin 

Đúc 

mẫu 

trong 

parafin 

Cắt mẫu 

bằng máy 

Microtom 

(4-5 µm) 

Duỗi, gắn 

mẫu vào 

làm và sấy  

khô mẫu 

Nhuộm 

Hematoxylin 

và Eosin 
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Phương pháp nghiên cứu vi khuẩn  

Phương pháp nuôi cấy phân lập và định danh vi khuẩn trên mẫu động vật thân 

mềm được dựa theo tài liệu của Sindermann (1990), Weingarten và Elston (1990). Dùng 

test định danh vi khuẩn API 20 để định danh vi khuẩn. 

 Phương pháp phân lập vi khuẩn 

Mẫu trai được quan sát và ghi lại các dấu hiệu bên ngoài. Cấy mẫu trai trên hai 

loại môi trường: môi trường chọn lọc cho Vibrio TCBS và môi trường tổng hợp TSA (+ 

2% NaCl). Lật ngược đĩa lồng, nuôi cấy ở nhiệt độ 30oC trong 24 giờ. Sau 24 giờ, kiểm 

tra sự phát triển của các khuẩn lạc. Dựa vào màu sắc, hình dạng, kích thước khuẩn lạc 

để phân biệt các loại khuẩn lạc chiếm ưu thế trên đĩa phân lập. Chọn những khuẩn lạc 

đặc trưng và tiến hành tách để có khuẩn lạc thuần. 

 Xác định các đặc điểm sinh học của các chủng vi khuẩn 

Dụng cụ và hoá chất: Dụng cụ: Que cấy ria, đèn cồn, lame kính, lamen, kính hiển vi, 

dầu soi kính. Hoá chất: Cồn 700, nước muối sinh lý, nước cất, bộ thuốc nhuộm Gram. 

Quy trình thực hiện như sau: Chọn khuẩn lạc chiếm ưu thế trên đĩa cấy để tiến 

hành cấy thuần. Sau đó tiến hành nhuộm Gram để quan sát các đặc điểm hình thái của 

vi khuẩn, được tiến hành theo phương pháp của Gram (1884): Nhỏ một giọt nước muối 

sinh lý vô trùng lên lame kính; Dùng que cấy lấy một ít vi khuẩn trải đều trên giọt nước 

muối, cố định trên ngọn lửa đèn cồn bằng cách hơ lướt qua đến khi mẫu khô lại. Tiến 

hành nhuộm Gram:  Nhỏ dung dịch Crystal violet lên lame kính, chờ 1-2 phút rồi rửa 

bằng nước cất.  Nhỏ tiếp dung dịch lugol lên lam kính khoảng 1 phút, tiếp tục rửa bằng 

nước cất. Tẩy màu bằng dung dịch cồn acetol, nhỏ từ từ dung dịch cồn acetol lên lame 

kính cho đến khi giọt nước chảy xuống không còn màu tím, rồi rửa lại lame kính bằng 

nước cất. Nhỏ lên dung dịch Fushin để khoảng 2 phút rồi rửa lại bằng nước cất. Để cho 

lame kính khô rồi quan sát hình dạng, kích thước và Gram của vi khuẩn dưới vật kính 

100X có giọt dầu.  

 Xác định các đặc tính sinh hoá của vi khuẩn 

Chọn chủng vi khuẩn đã cấy thuần thử phản ứng sinh hóa bằng bộ kit API 20E 

theo các bước như sau : Cho khoảng 5mL nước cất vào khuôn nhựa để giữ ẩm trong quá 

trình ủ rồi đặt bộ kít vào khuôn. Lấy dịch nuôi cấy vi khuẩn đem ly tâm, thu cặn hoặc 

lấy khuẩn lạc trên đĩa thạch nuôi cấy đem pha với nước cất hoặc nước muối vô trùng. 
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So màu độ đục của ống vi khuẩn tương đương với nồng độ McFarland bậc 4 (mật độ 

khoảng 108 CFU/mL). Sử dụng pipette Pasteur vô trùng, hút dịch vi khuẩn cho vào tất 

cả các ống.  Đối với các ống CIT, VP, GEL thì cho dịch vi khuẩn đầy giếng, Các ống 

ADH, LDC, ODC, H2S và URE thì phủ đầy giếng bằng paraffin lỏng.  Đậy nắp khuôn, 

ủ ở 28˚C trong khoảng 18-24h.  

Nếu sau 24h, có dưới 3 phản ứng dương tính thì tiếp tục ủ thêm 18-24h nữa. Nếu 

có trên 3 phản ứng dương tính thì tiến hành đọc kết quả và thực hiện các phản ứng bổ 

sung. Đọc kết quả theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

 Các phản ứng bổ sung  

 Phản ứng Oxidase   

Dùng que cấy vô trùng lấy một khuẩn lạc đặt lên đầu que thử oxidase chờ khoảng 

30s rồi quan sát và ghi lại sự thay đổi màu sắc đầu que thử. Nếu đầu thử chuyển sang màu 

xanh thì phản ứng là (+), là (-) nếu không có sự thay đổi màu sắc đầu que thử.  

 Phản ứng OF (xác định khả năng lên men và oxi-hoá đường glucose)   

Dùng que cấy vô trùng lấy một ít khuẩn lạc cấy thẳng vào 2 ống nghiệm chứa 

môi trường OF sau đó phủ paraffin lỏng vô trùng lên một ống để kiểm tra khả năng lên men 

đường glucose (kị khí) của vi khuẩn, ống còn lại là để kiểm tra khả năng oxi-hoá glucose 

(hiếu khí). Đậy nút bông không thấm và giấy bạc lên trên 2 ống nghiệm rồi ủ ở 28˚C trong 

24-48h sau đó kiểm tra sự thay đổi màu sắc ống môi trường. Nếu môi trường đổi từ màu xanh 

sang màu vàng là phản ứng (+), Nếu môi trường không đổi màu là phản ứng (-).  

 Khả năng phát triển trên môi trường MacConkey agar + 2% NaCl   

Dùng que cấy lấy khuẩn lạc cấy ria trên đĩa môi trường, sau đó ủ ở 28˚C sau 24h 

quan sát màu sắc khuẩn lạc mọc lên. 

Theo dõi một số địch hại 

Thông qua các quan sát hằng ngày bằng cảm quan, kính lúp có độ phóng đại 5-

10 lần và kính hiển vi có các vật kính 4, 10, 40, 100 và những hạn chế gặp được trong 

quá trình nuôi vỗ, xác định những tác nhân gây hại. 

2.3.3. Thực nghiệm sản xuất giống nhân tạo 

Ứng dụng các kết quả tốt nhất của các thí nghiệm trong phần nghiên cứu cơ sở 

khoa học sinh sản nhân tạo trai tai tượng vảy, tiến hành thực nghiệm 04 đợt sản xuất 

giống nhân tạo trai tai tượng vảy trong quy mô lớn hơn để kiểm chứng và nghiên cứu 

kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo trai tai tượng vảy. 
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2.3.3.1. Điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị 

Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo trai tai tượng vảy được thực hiện tại 

trạm thực nghiệm giống động vật thân mềm thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 

III. Trai bố mẹ được thu gom và nuôi vỗ trong 16 bể xi măng có thể tích 20 m3/bể với 

mật độ 2 con/m3, hàng ngày nước biển được thay 30%, bổ sung thức ăn là hỗn hợp vi 

tảo Nannochloropsis oculata, Isochrysis galbana và Chaetoceros muelleri tỷ lệ 1:1:1 ở 

mật độ 15.000 tế bào/mL, các bể này ở ngoài trời có mái che, đảm bảo cường độ ánh 

sáng dao động 2.000-4.000 lux (Braley, 1992; Ellis, 1998). Tảo cộng sinh được phân 

lập, lưu giữ và nhân giống trong phòng tảo có điều hòa nhiệt độ để làm thức ăn cho ấu 

trùng trai tai tượng vảy. Ấu trùng được ương trong bể composite hình bán cầu có thể 

tích 1m3/ bể và bể xi măng 4m3/bể, đặt trong nhà. Con giống được ương trong các bể 

2m3 hình chữ nhật được đặt ngoài trời có mái che. Thực nghiệm sản xuất được thực hiện 

trong 4 đợt. Kích thước trai bố mẹ và trai giống được cân và đo bằng cân đồng hồ 10 kg, 

cân điện tử, thước kẹp. Kích thước ấu trùng được do bằng trắc vi thị kính. Số lượng trứng 

được đếm bằng buồng đếm động vật phù du. Mật độ tảo được xác định bằng buồng đếm 

hồng cầu. Hệ thống máy bơm nước biển, máy thổi khí, máy phát điện dự phòng được trang 

bị trong quá trình sản xuất. Kính hiển vi, thiết bị đo và theo dõi cũng như ổn định môi trường 

được sử dụng trong suốt thời gian sản xuất giống.  

Nước biển cho nuôi vỗ chỉ qua một túi lọc có kích thước lô 100µm. Nước biển sử 

dụng cho kích thích sinh sản, ương nuôi ấu trùng và con giống được qua hệ thống lọc thô 

có kích thước 100-200µm, lọc tinh 20-100µm, vi lọc có kích thước nhỏ nhất là 1µ. Hệ 

thống nước dùng cho nuôi cấy tảo được xử lý chlorine A với nồng độ 30ppm trong vòng 

3 ngày. Sau đó nước được bơm vào cục lọc có kích cỡ lõi lọc 0,2µm 

Trong suốt cũng như kết thúc từng đợt sản xuất, số liệu tỷ lệ đẻ, tỷ lệ thụ tinh, tỷ 

lệ nở, tỷ lệ sống từ lúc xuống đáy tới con giống được ghi lại và cuối cùng là phân tích 

đánh giá so sánh kết quả 4 đợt sản xuất. 

2.3.3.2. Điều kiện môi trường 

Các yếu tố môi trường nước được đo 2 lần/ngày, vào lúc 8 giờ sáng và 14 giờ 

chiều và ổn định như trong Bảng 2.1 



  

49 

Bảng 2.1. Các yếu tố môi trường thích hợp trong quá trình thực nghiệm sản xuất giống 

Chỉ tiêu 
Giai đoạn ấu trùng 

sống trôi nổi 

Giai đoạn ấu 

trùng sống đáy             

và trai giống 

Dụng cụ đo và độ 

chính xác 

Nhiệt độ (ºC) 27-29 ºC 28-30 ºC 
Nhiệt kế thủy ngân 

(±0,10 ºC) 

Độ mặn (ppt) 30-33 ppt 30-34 ppt 
Khúc xạ kế ATAGO 

master (±0,05ppt) 

pH 7,5-8,5 7,5-8,5 
Bút đo pH 

(độ chính xác ± 0,01 

DO (mg/l) 5,0-6,0 5,0-6,0 

Máy đo Hanna độ 

chính xác 

±0,10mL/l 

Ánh sáng (lux) 2.000- 4.000 2.000-4.000 
máy đo Tenmars 

TM-223 (±0,01) 

2.3.3.3. Sinh sản và ương nuôi ấu trùng sống nổi  

Trai tai tượng vảy bố mẹ nuôi vỗ: vỏ nguyên vẹn, phản xạ đóng mở vỏ linh hoạt. 

và đảm bảo các tiêu chí:  chiều dài ≥ 20 cm, khối lượng 2-4 kg/con.  

Trai được kiểm tra mức độ thành thục sinh dục trước và sau khi nuôi vỗ áp dụng 

kết quả tốt nhất từ TN1 và cho kích thích sinh sản áp dụng kết quả từ TN2. Ấp trứng tại 

bể đẻ, duy trì sục khí nhẹ, sau 6 – 8h sẽ xuất hiện ấu trùng bánh xe (Trochophora), tiến 

hành thu và chuyển ấu trùng sang bể ương (áp dụng từ kết quả TN3). Sử dụng ống nhựa 

mềm hút ấu trùng qua vợt lọc cỡ 60 µm để thu và chuyển ấu trùng vào bể ương. 

Ấu trùng trai sau khi đẻ được ương trong bể composite hình bán cầu có thể tích 

1m3/ bể và bể xi măng 4m3/bể, đặt trong nhà có mái che. Chăm sóc ấu trùng và quản lý 

bể ương từ kết quả tốt nhất của các thí nghiệm: TN4, TN5, TN6 và TN7.  

2.3.3.4. Ương nuôi ấu trùng giai đoạn sống đáy và con giống 

Ấu trùng trai giai đoạn xuống đáy được ương trong những bể composite đáy bằng 

hình tròn có thể tích 1m3 và hình chữ nhật có thể tích 2m3. Chăm sóc ấu trùng và quản 

lý bể ương từ kết quả tốt nhất của các thí nghiệm: TN8 và TN9 

2.3.3.5. Thu hoạch và vận chuyển con giống 

Thu hoạch trai giống bằng cách dùng dao bén cắt phần tơ chân bám vào vật bám 

ra. Cắt tơ chân trai giống phải được thực hiện một cách cẩn thận. Trong trường hợp trai 

bám vào những hốc sâu của đá san hô thì đập nhẹ nhẹ vỡ đá san hô ra rồi mới cắt. 
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Phương pháp vận chuyển được ứng dụng từ kết quả thí nghiệm 10, dùng phương pháp 

vận chuyển khô, kín ẩm (TN10) 

2.3.3.6. Kỹ thuật nuôi cấy tảo sinh khối làm thức ăn cho trai  

Cấy tảo sinh khối làm thức ăn cho trai theo quy trình kỹ thuật của Viện Nghiên 

cứu Nuôi trồng thủy sản III, được hướng dẫn bởi các chuyên gia vi tảo đến từ Đại học 

Ghent (Bỉ). Quá trình lưu giữ và nhân sinh khối vi tảo được tiến hành trong phòng có 

điều hòa nhiệt độ. Phòng lưu giữ tảo gốc được điều chỉnh nhiệt độ 20-22 ºC, cường độ 

ánh sáng 500-1.000 lux, có diện tích 12 m2. Nước biển dùng cho lưu giữ tảo và môi 

trường dinh dưỡng được hấp tiệt trùng. Tảo được lưu giữ ở 2 cấp độ: đĩa thạch, ống 

nghiệm và bình tam giác 250, 500, 1.000 mL không sục khí. Trong khi đó, bình 5.000mL 

được sục khí. Khí trước khi vào dụng cụ cấy tảo phải qua một lọc bông.  

Phòng sản xuất sinh khối vi tảo có diện tích 60m2 với hệ thống cửa chính và cửa 

phụ bằng kính thủy tinh để tăng cường ánh sáng tự nhiên. Phòng được chiếu sáng liên 

lục 24h/ngày bởi hệ thống ánh sáng đèn huỳnh quang với cường độ 4.000 lux và nhiệt 

độ phòng luôn điều chỉnh ở mức 25 ºC. 

Sử dụng máy điều hòa nhiệt độ để điều chỉnh nhiệt độ ở mức 250C. Trong trường 

hợp gặp sự cố mất điện vào những ngày nhiệt độ tăng cao, máy điều hòa không hoạt 

động được, các cửa chính và cửa phụ sẽ được mở hoàn toàn, giúp phòng thông thoáng, 

giảm nhiệt độ và tận dụng nguồn sáng tự nhiên cho vi tảo quang hợp. 

 Nguồn khí cung cấp cho hệ thống được một máy bơm có công suất lớn đảm nhận, 

đảm bảo tảo được đảo đều từ tầng đáy lên tầng mặt và không tạo góc chết trong túi tảo. 

Chuẩn bị nguồn nước nuôi tảo: nước biển có độ mặn 30 – 32 ppt được bơm qua 

bể lọc cơ học rồi bơm qua hệ thống cục lọc kích thước 0,2 µm trước khi chứa trong các 

túi nilon có giá đỡ, thể tích 200l/túi. Nguồn nước được diệt khuẩn bằng Chlorine, nồng 

độ 30 ppm, sau đó phơi nắng 3 ngày kết hợp sục khí mạnh trước khi sử dụng. 

Vệ sinh dụng cụ: dụng cụ nuôi tảo, dây khí và đá bọt được ngâm Chorine, nồng 

độ 10 ppm, sau đó rửa lại bằng xà phòng và nước ngọt. Phơi khô 2 – 3 ngày cho hết mùi 

chlorine, rửa lại bằng nước ngọt trước khi sử dụng. 

Nguồn tảo giống: Các loài vi tảo nuôi sinh khối gồm: Nannochloropsis oculata, 

Isochrysis galbana, Chaetoceros muelleri có nguồn gốc từ Phòng lưu giữ tảo của Viện 

Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III. 
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Môi trường nuôi cấy: Thành phần dinh dưỡng được bổ sung cho nước nuôi tảo 

được chia làm 2 loại là đa lượng và vi lượng. Thành phần của đa lượng gồm các muối 

nitrate, muối phosphate, silicate. Thành phần dinh dưỡng vi lượng gồm những yếu tố vi 

lượng như Cu, Fe, Mo, Mn, Zn…. Các Vitamin B1, B6, B12. Hiện nay có rất nhiều loại 

môi trường dinh dưỡng khác nhau đang được sử dụng. Môi trường bổ sung dinh dưỡng 

đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới và phù hợp cho hầu hết các loài vi tảo hiện nay 

là môi trường Guillard F/2.  

2.4. Phương pháp thu thập số liệu 

2.4.1. Phương pháp thu thập số liệu đặc điểm sinh học sinh sản 

Mẫu trai trai tượng vảy cho nghiên cứu sinh học sinh sản được xác định các chỉ 

tiêu hình thái: chiều dài, chiều cao và khối lượng. Chiều dài của trai (L): là khoảng cách 

lớn nhất từ mặt trước tới mặt sau của vỏ, chiều cao của trai (H) là khoảng cách lớn nhất 

từ mặt lưng xuống mặt bụng và 2 chỉ tiêu này được đo bằng thước kẹp có chia độ Palme 

(độ chính xác ±0,10 cm). Khối lượng của trai được xác định bằng cân đồng hồ (độ chính 

xác ±0,10g): các chỉ tiêu xác định là khối lượng toàn thân (Wtt), khối lượng thân mềm 

thấm khô (Wtm). 

Phương pháp xác định độ béo: lấy ngẫu nhiên mẫu trai tai tượng vảy, cân khối 

lượng toàn thân. Giải phẫu tách riêng phần thân mềm và vỏ, cân khối lượng thân mềm 

của trai sau khi đã thấm khô nước. Độ béo của trai được xác định theo Quayle and 

Newkirt (1989), công thức tính: 

            K = 100xW/L3                                                                                 (2.6) 

Trong đó K: Độ béo (%)  

𝑊: Khối lượng toàn thân (g)  

L: Chiều dài trai (cm)  

Phương pháp xác định tỷ lệ thành thục: lấy ngẫu nhiên 30 cá thể trai bố mẹ, giải 

phẫu, lấy mẫu tuyến sinh dục soi trên kính hiển vi. Trai đã thành thục sinh dục là trai có 

tuyến sinh dục đang phát triển ở giai đoạn III và IV. Công thức tính: 

  𝑀𝑅 (%) =
𝑀

𝑁
 × 100                        (2.7) 

                Trong đó   MR: Tỷ lệ thành thục (%)  

                  M: Số lượng trai thành thục (con)  

                N: Tổng số lượng trai nghiên cứu (con)  
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2.4.2. Phương pháp xác định các chỉ tiêu về giai đoạn nuôi vỗ, kích đẻ 

Thời gian hiệu ứng kích thích: là khoảng thời gian tính từ khi dùng tác nhân kích 

thích trai đẻ cho tới khi quan sát thấy trai bắt đầu sinh sản, biểu hiện trai bố mẹ khép mở 

vỏ mạnh và liên tục, ống thoát hút nước co bóp mạnh liên tục. Khi trai sinh sản quan sát 

thấy nước bể đẻ đục, mặt bể có nhiều bọt nổi lên, có mùi tanh đặc trưng. 

Phương pháp xác định tỷ lệ trai sinh sản. quan sát trong bể trai kích thích thấy 

những con trai phóng trứng và tinh vào nước. Khi trai bắt đầu sinh sản thì bắt chúng 

riêng ra từng xô, mỗi xô một con, xem trên kính hiển vi xác định con đực hay con cái, 

ghi nhận số liệu và đánh dấu. Công thức tính: 

  𝑆𝑝𝑅 (%) =S/N× 100                                                           (2.8) 

Trong đó SpR: Tỷ lệ trai sinh sản (%)  

 S: Số lượng trai sinh sản (con)  

 N: Số lượng trai ban đầu (con)  

Phương pháp thu mẫu xác định sức sinh sản thực tế: tiến hành cho trai sinh sản 

riêng theo từng cá thể trong các bô-can khác nhau. Sau khi trai sinh sản, thu và trộn sản 

phẩm sinh dục từ các bô-can với tỷ lệ đực : cái tương ứng là 1 : 3 vào xô nhựa 20 lit để 

thụ tinh cho trứng. Dùng dụng cụ đảo nước đều trong xô nhựa. Dùng pipet chia độ 1mL, 

mỗi lần lấy 1 mL nước mẫu và lặp lại 3 lần để tính giá trị trung bình để xác định tổng 

số lượng trứng. Công thức tính: 

  𝑅𝐹 = 𝑛 × 𝑉                                                                       (2.9)  

Với 𝑅𝐹:  Sức sinh sản thực tế (trứng/cá thể cái trong một lần đẻ)  

𝑛: Số lượng trứng trung bình có trong thể tích mẫu 

𝑉: Thể tích của xô thí nghiệm (mL)  

Phương pháp thu mẫu xác định tỷ lệ thụ tinh: sử dụng pipet và phương pháp thu 

mẫu tương tự như trên. Lấy ngẫu nhiên 5 lần, mỗi lần 10 mL nước mẫu trong xô chứa 

20 lit để xác định tổng số lượng trứng đã thụ tinh. Tỷ lệ thụ tinh được xác định là tỷ lệ 

giữa số lượng trứng đã thụ tinh trên tổng số trứng. Công thức tính tỷ lệ thụ tinh: 

 𝐹𝑅 (%) = F/E× 100                                                                   (2.10) 

Với 𝐹𝑅: Tỷ lệ thụ tinh (%)  

 𝐹:   Số lượng trứng đã thụ tinh  

 𝐸:   Tổng số trứng thu được  
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Phương pháp thu mẫu xác định tỷ lệ nở: (sau khoảng 24h sau khi thụ tinh) dụng 

cụ và phương pháp lấy mẫu giống phương pháp xác định số lượng trứng. Tỷ lệ nở được 

xác định là tỷ lệ giữa số lượng ấu trùng Trochophora trên tổng số lượng trứng đã thụ 

tinh. Công thức tính: 

  𝐻𝑅 (%) =
𝑇

𝐹
× 100                                                                     (2.11) 

Trong đó     H𝑅: Tỷ lệ nở (%)  

  𝑇:   Số lượng ấu trùng Trochophora  

  𝐹:   Tổng số trứng đã thụ tinh  

Phương pháp tính sức sinh sản hiệu quả: số lượng ấu trùng chữ D khỏe mạnh 

thu được của một cá thể cái trong một lần đẻ. 

2.4.3. Phương pháp xác định các chỉ tiêu về nuôi ấu trùng nổi và đáy 

Thời gian thu mẫu: 2 ngày/lần, trùng với lần thay nước 100% 

Cách tiến hành: khi thay nước, ấu trùng được cô đọng vào trong xô 10 lit với sục 

khí nhẹ để ấu trùng trôi nổi và phân bố đều. Mẫu được lấy 1mL/lần cho vào buồng đếm 

động vật phù du có ô kẻ (Gridded Sedgewick Rafter) để đếm và đo kích thước chiều dài 

và chiều cao trên kinh hiển vi với độ phóng đại 10 lần.  

Công thức tính tỷ lệ sống ấu trùng trai: 

TLS(%)=
𝑇

𝑇0
 x100                                                                                    (2.12) 

Trong đó: 

 TLS: tỷ lệ sống của ấu trùng (%) 

 T0: lượng ấu trùng tại thời điểm ban đầu 

 T: lượng ấu trùng tại thời điểm kiểm tra 

- Công thức tính kích thước ấu trùng: 

- KT (µm)= S x 10,26 (nếu đo trên vật kính 10) (µm)                                 (2.13) 

Trong đó : 

 KT : kích thước ấu trùng (µm), cao, dài 

 S : số vạch trên trắc vi thị kính 

- Xác định sự tăng trưởng ấu trùng 

Chiều dài (L) là khoảng cách lớn nhất từ đầu mép trước đến đầu mép sau của vỏ. 

Công thức xác định tốc độ tăng trưởng bình quân ngày (DGR) (µm/ngày) về 

chiều dài của ấu trùng. 
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                                 (2.14) 

Trong đó: L1, L2 (µm) là kích thước chiều dài của ấu trùng tại thời điểm tương ứng T1, 

T2 (ngày). 

 

Hình 2.4. Chiều dài vỏ của ấu trùng trai tai tượng vảy 

- Tốc độ tăng trưởng đặc trưng về chiều dài (SGR) (%/ngày) của ấu trùng  

                                                             (2.15) 

 Trong đó: L1 là kích thước của ấu trùng hay con giống (µm)  tại thời điểm t1.  

                          L2 là kích thước của ấu trùng hay con giống (µm)  tại thời điểm t2. 

2.4.4. Phương pháp xác định mật độ tảo  

Trước khi cho ấu trùng ăn, tảo được lấy mẫu và đếm để xác định mật độ và từ đó 

xác định được thể tích mỗi loài tảo cần cho ấu trùng trai ăn. Lượng mẫu được lấy là 5 

mL/lần cho mỗi loài tảo. Tảo được lấy bằng micropipet 5mL cho vào cốc đốt và được 

cố định bằng dung dịch lugol trung tính để các tế bào tảo không vận động.  

Tảo được đếm bằng buồng đếm hồng cầu Hirschmann. Lấy lamme đậy lên buồng 

đếm sau đó dùng pipet paster hút 1 ít dịch tảo đã được lắc đều và để cạnh lamme rồi bóp 

nhẹ quả bóp  để  dịch tảo tràn đều vào buồng đếm. Đếm tảo ở độ phóng đại 100 và 400 

lần. Đếm tảo trong 25 ô lớn, mỗi ô lớn có 16 ô nhỏ. Đếm 3 lần và lấy giá trị trung bình.  

- Công thức tính (đếm hết buồng đếm khi mật độ tảo thấp) 

      Mật độ tảo (tb/mL)  = số tế bào đếm được x 104                                                              (2.16) 

- Công thức tính (khi mật độ tảo dày đếm tảo ở 4 ô 4 góc và 1 ô ở giữa) 

Mật độ tảo (tb/mL)  = số tế bào đếm được ở 5 ô/5 x 25  x 104 

2.4.5. Phương pháp xác định các yếu tố môi trường  

Các thông số môi trường như nhiệt độ, độ mặn, DO, cường độ ánh sáng và pH 

được đo 2 lần/ngày, lúc 8h và 14 h. Nhiệt độ được đo bằng nhiệt kế thủy ngân độ chính 

xác ±0,10 ºC. Độ mặn được đo bằng khúc xạ kế ATAGO master, độ chính xác ± 0,50ppt. 
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pH được đo bằng bút đo pH độ chính xác ± 0,01, DO được đo bằng máy đo Hanna độ 

chính xác ±0,10mgO2/l. Cường độ ánh sáng được đo bằng máy đo cường độ ánh sáng 

Tenmars TM-223, độ chính xác ±0,10 lux. 

2.5. Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu được lưu trữ và xử lý bằng phần mềm Microsoft Excel 2013.  Sử dụng 

phần mềm SPSS phiên bản 16.0 để so sánh sự sai khác các giá trị trung bình ở mức ý 

nghĩa P<0,05. Kiểm định One-way ANOVA với phép thử Duncan cho dữ liệu có phân 

phối chuẩn (chiều dài và tốc độ sinh trưởng của ấu trùng), đối với số liệu tỷ lệ sống (%) 

không có phân bố chuẩn thì được chuyển về phân bố chuẩn bằng cách chuyển đổi số 

liệu thành Arcsin trước khi phân tích ANOVA. 
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CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm sinh học sinh sản của trai tai tượng vảy  

3.1.1. Giới tính 

3.1.1.1. Hình thái cấu tạo, vị trí tuyến sinh dục 

Trai tai tượng vảy là loài lưỡng tính đồng thời tính đực chín trước. Tuyến sinh 

dục của trai tai tượng vảy bắt đầu phát triển khi kích thước vỏ đạt khoảng 10-20 cm, là 

một khối màu trắng sữa hay vàng nằm phía dưới cơ khép vỏ và nằm bên cạnh thận, xung 

quanh  gốc chân về phía đỉnh vỏ. Khi thành thục sinh dục, tuyến sinh dục của trai tai 

tượng vảy căng phồng to, bao trùm toàn bộ khối nội tạng (Hình 3.1). Tuyến sinh dục 

đực và cái của trai tai tượng vảy chỉ có thể được phân biệt thông qua màu sắc khi trai 

thành thục. Phân biệt được giới tính đực cái của trai tai tượng vảy bằng cách lấy mẫu 

tuyến sinh dục soi trên kính hiển vi. Tuyến sinh dục cái bao gồm những hạt trứng to rõ 

phân bố xen kẽ giữa các nang buồng trứng, tuyến sinh dục đực bao gồm những tinh 

trùng vận động. Nếu tuyến sinh dục thành thục ở giai đoạn III, dùng mũi tiêm chích vào 

thấy những dòng tinh trùng chảy ra và trứng rời từng hạt (Ellis, 1998; Lucas và 

Southgate, 2003). 

 

 

Hình 3.1. Tuyến sinh dục của trai tai tượng vảy 

 

Tuyến sinh dục 

1 cm 
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3.1.1.2. Các chỉ tiêu hình thái và giới tính 

Bảng 3.1. Các chỉ tiêu hình thái và giới tính của trai tai tượng vảy (n=30) 

Thời gian L (mm) 
Wtt 

(kg) 

Độ béo 

(%) 

Tỷ lệ đực 

 (%) 

Tỷ lệ cái 

(%) 

Tỷ lệ lưỡng 

tính (%) 

1/2018 223,3±77,5 1,657±0,65 14,94±5,47 53,33 3,33 43,34 

2/2018 219,3±80,7 1,512±0,60 14,93±7,78 50,00 6,67 43,33 

3/2018 216,5±77,5 1,616±0,59 15,81±6,59 43,33 10,00 46,67 

4/2018 215,5±78,81 1,723 ±0,58 14,93± 8,26 40,00 10,00 50,00 

5/2018 215,5±48,08 1,893±0,37 18,78±7,90 33,33 13,33 53,33 

6/2018 226,5±48,08 2,043±0,37 17,70±6,90 30,00 13,33 56,67 

7/2018 229,7±54,58 1,946±0,44 16,20±6,84 23,33 13,33 63,33 

8/2018 218,2±61,37 1,844±0,45 17,80±7,06 26,67 16,67 56,67 

9/2018 229,6±60,7 1,944±0,44 16,19±6,78 30,00 13,33 56,67 

10/2018 228,3±57,44 1,820±0,48 15,35±6,33 36.67 10,00 53,33 

11/2018 238,2±73,37 2,024±0,65 15,01±6,30 40,00 10,00 50,00 

12/2018 228,2±63,40 1,824±0,61 15,39±6,49 43,33 10,00 46,67 

TB 224,8±65,7 1,820±0,53 16,04±6,84 37,5±9,23 10,83±3,52 51,67±6,11 

Số liệu trong Bảng được trình bày dưới dạng: giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn 

Bảng 3.1 cho thấy rằng kích thước chiều dài của trai tai tượng vảy có sự không 

đồng đều giữa các tháng nghiên cứu. Chiều dài trung bình nhỏ nhất là vào tháng 4 (215,5 

± 78,81mm) và lớn nhất là vào tháng 11 (238,2 ± 73,37mm). Chiều dài trung bình của 

12 tháng nghiên cứu là 224,8 ± 65,7mm. Khối lượng toàn thân tăng tỷ lệ thuận với kích 

thước chiều dài, lớn nhất ở tháng 11 (2,024 ± 0,65 kg/ cá thể. Tuy nhiên độ béo tăng 

trong những tháng rơi vào mùa vụ sinh sản (từ tháng 5-tháng 9) (Trai tích lũy chất cho 

sinh sản). Trong 12 tháng nghiên cứu thì tỷ lệ lưỡng tính chiếm ưu thế (51,67 ± 6,11%), 

tỷ lệ cá thể đực là (37,5 ± 9,23%) và thấp nhất là tỷ lệ cá thể cái, chỉ 10,83 ± 3,52 %.  

3.1.2. Các giai đoạn phát triển tuyến sinh dục của trai tai tượng vảy 

Kết quả nghiên cứu thông qua quan sát tiêu bản cắt lát và so sánh đối chiếu với 

kết quả nghiên cứu của Nash và cộng tác viên (1988) và Norton và Jones (1992), tuyến 

sinh dục của trai tai tượng vảy được chia làm 5 giai đoạn: 

Giai đoạn I (hay còn gọi là giai đoạn chưa hoạt động): Về hình thái ngoài, tuyến 

sinh dục có kích thước nhỏ, không màu sắc. Giai đoạn này chưa xuất hiện tế bào sinh 

sản và mô tuyến sinh dục chưa phát triển. Tuyến sinh dục bao gồm các mô liên kết và 

các hạt là các chất cần thiết chiếm ưu thế. Giai đoạn này chỉ thấy các túi nang nhỏ, chứa 
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các tế bào mầm để hình thành tế bào trứng và tinh trùng sau này. Đặc trưng giai đoạn I 

là chưa phân biệt được cá thể đực và cá thể cái. 

Giai đoạn II: Đây là giai đoạn sinh trưởng. Tuyến sinh dục có màu trắng nhạt và 

rất khó phân biệt các thể đực và cái bằng mắt thường. Tuyến sinh dục cái: Các nang trứng 

còn trống rỗng và nằm dọc các noãn bào đang phát triển. Quan sát tế bào sinh dục thấy trứng 

có hình da diện, méo mó dày đặc, chưa phân biệt rõ ràng nhân, kích thước trứng đạt 50-

60 µm . Tuyến sinh dục đực: Các nang chứa tinh trùng rỗng, nằm dọc với các tinh nguyên bào,  

tinh trùng chỉ là những chấm nhỏ, không chuyển động. 

Giai đoạn III: Giai đoạn phát triển, lúc này kích thước tuyến sinh dục đã tăng 

nhanh, có màu hơi trắng sữa. 

Tuyến sinh dục cái: Giai đoạn này tuyến sinh dục khá rõ (tăng lên cả về khối 

lượng và kích thước), chứa đầy noãn bào. Giai đoạn này quá trình tổng hợp noãn bào 

diễn ra mạnh. Lớp nguyên sinh chất bắt đầu xuất hiện những hạt noãn hoàng làm cho tế 

bào trứng trở nên ưa kiềm và bắt màu đậm với Eosin. Các tế bào trứng còn nhỏ và có 

hình thon dài bắt đầu đầy dần lên trong ống các nang trứng. Các noãn bào đang trong 

giai đoạn phát triển đính vào thành các nang trứng, có kích thước đầy đủ đường kính đạt 

90-100 µm. Tuyến sinh dục đực: Các tinh bào dần chiếm ưu thế, có một lượng nhỏ tinh 

trùng trong các nang chứa tinh. 

Giai đoạn IV: (Giai đoạn thành thục và sinh sản): Tuyến sinh dục cái: buồng 

trứng đã chín hoàn toàn, chúng phát triển đến mức tối đa. Khi mới bước vào giai đoạn 

IV các tế bào trứng phần lớn ở dạng hình đa giác mặc dù vẫn còn một số có hình thon 

dài. Ở giữa giai đoạn IV các tế bào trứng đều có dạng hình tròn hoặc elip và xếp sít lại 

và dày đặc với nhau trong buồng trứng. Thành của các nang trứng vốn dày và trơn mượt 

sẽ trở nên mỏng hơn và hơi nhám. Đường kính của trứng đạt cực đại. Tuyến sinh dục 

đực: Tinh bào phần lớn chứa nhiều tinh trùng trưởng thành. Kích thước đầu tinh trùng 

đạt khoảng 3 µm. Cuối giai đoạn này, các tinh trùng được giải phóng ra khỏi nang tinh, 

trong nang tinh thỉnh thoảng thấy sự xuất hiện của các bạch cầu hoặc tinh trùng vẫn còn 

sót lại rải rác. các trứng được phóng ra khỏi nang chứa trứng. 

Giai đoạn V: Giai đoạn thoái hóa, giai đoạn sau đẻ. Tuyến sinh dục cái: Các tế 

bào trứng đã được giải phóng ra khỏi nang trứng, thành nang trứng rất mỏng và nhám, 

hoặc có thể biến mất. Phần lớn các nang trứng đều trống rỗng hoặc biến mất mặc dù có 

thể vẫn còn một số trứng chưa được giải phóng. Một số tế bào trứng không được giải 

phóng bắt đầu bị thoái hóa. Tuyến sinh dục đực: Các tinh trùng được giải phóng ra khỏi 
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nang tinh, trong nang tinh thỉnh thoảng thấy sự xuất hiện của các bạch cầu hoặc tinh 

trùng vẫn còn sót lại rải rác. 

  

  

 

Hình 3.2 Các giai đoạn phát triển tuyến sinh dục đực trai tai tượng vảy 

a) Giai đoạn I (Giai đoạn chưa phát triển, các (TN) còn nhỏ và chứa các tế bào mầm 

và các mô liên kết (LK)); b) Giai đoạn II (Giai đoạn phát triển, Túi nang chứa tinh bào 

sơ cấp (SC) và thứ cấp (TC); c) Giai đoạn III (Giai đoạn thành thục, Các tinh bào chiếm 

ưu thế, tinh trùng trong các nang chứa tinh (TT)); d) Giai đoạn IV (Giai đoạn sinh 

sản, Tinh bào chứa nhiều tinh trùng trưởng thành, chuẩn bị phóng thích ra ngoài, cuối 

giai đoạn có nhiều khoảng trống (KT)); e) Giai đoạn V (Giai đoạn thoái hóa, sau khi 

sinh sản, còn sót lại ít tinh trùng, mô liên kết bắt đầu xuất hiện) 
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Hình 3.3. Các giai đoạn phát triển của tuyến sinh dục cái trai tai tượng vảy 

a) Giai đoạn I (chưa phát triển, tuí nang (TN) chứa các hạt và mô liên kết (LK)); b) Giai 

đoạn II (Giai đoạn phát triển, Túi nang (TN) lớn lên chứa các tế bào mầm (TBM)); c) 

Giai đoạn III (Giai đoạn thành thục) trứng phát triển to lên (TPT); d) Giai đoạn IV (Giai 

đoạn sinh sản) tuyến sinh dục chứa trứng thành thục (TTT); e) Giai đoạn V (Giai đoạn 

thoái hóa), tuyến sinh dục chứa nhiều khoảng trống (KT), mô liên kết xuất hiện (LK) 

c d 
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3.1.3 Mùa vụ sinh sản 

Tỷ lệ thành thục sinh dục của trai tai tượng vảy qua các giai đoạn phát triển tuyến 

dinh dục được thể hiện ở Hình 3.4. 

 

Hình 3.4 Tỷ lệ thành thục sinh dục của trai tai tượng vảy qua các tháng nghiên cứu 

 Hình 3.4 thể hiện tỷ lệ phần trăm khác nhau của từng giai đoạn phát triển tuyến 

sinh dục trai tai tượng vảy theo thời gian nghiên cứu. Phần trăm số cá thể có tuyến sinh 

dục ở giai đoạn I và II nhiều (lớn hơn 28%) ở các tháng nghiên cứu 9 đến tháng 4 năm 

sau. Thời gian từ tháng 5-9, số các thể có tuyến sinh dục ở giai đoạn I, II ít hơn các tháng 

còn lại. Ngược lại, phần trăm số cá thể có tuyến sinh dục ở giai đoạn III, IV cao nhất 

trong khoảng thời gian từ tháng 5-9. Riêng phần trăm số cá thể có tuyến sinh dục ở giai 

đoạn V cao nhất là từ tháng 6-tháng 10. 

 

Hình 3.5. Mùa vụ sinh sản của trai tai tượng vảy 
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Hình 3.5 cho thấy rằng tỷ lệ thành thục sinh dục của trai tai tượng vảy qua 12 tháng 

nghiên cứu thấp nhất là ở tháng 12 (31,35%) và cao nhất ở tháng 7 (61,67%). Từ tháng 

5 đến tháng 8, tỷ lệ thành thục sinh dục >50%. Vào tháng 12 tỷ lệ thành thục dinh dục 

của những cá thể có tuyến sinh dục ở giai đoạn III, IV, và V là thấp nhất,c hỉ đạt 31,35%, 

sau đó tăng đến tháng 7 với giá trị 61,67%  và giảm dần về tháng 12 lại. Kết 5 đến quả 

đó cho thấy trai trai tượng vảy có thể sinh sản quanh năm nhưng tập trung chủ yếu vào 

khoảng tháng 5 - tháng 8 hàng năm. Kết quả này phù hợp với kết quả của Nguyễn Quang 

Đông (2013) cho rằng trai tai tượng vảy có thể sinh sản rải rác gần như quanh năm, từ 

tháng 3-tháng 11, tập trung chủ yếu vào khoảng tháng 5- tháng 8. Theo El‑Sokkary và 

cộng tác viên (2023), quá trình phát triển tuyến sinh dục của trai tai tượng vảy bị chi 

phối rất lớn bởi yếu tố môi trường, đặc biệt nhất là về nhiệt độ và thức ăn. Tại Hy Lạp, 

Trai tai tượng vảy sinh sản gần như quanh năm nhưng tập trung chính là vào mùa đông 

(El‑Sokkary và cộng tác viên, 2023). 

3.1.4 Sức sinh sản tuyệt đối, tuơng đối 

 Kết quả khảo sát phân tích sức sinh sản tuyệt đối và tương đối của trai tai tượng 

vảy được thể hiện ở Bảng 3.2 

Bảng 3.2. Sức sinh sản tuyệt đối, tương đối của trai tai tượng vảy  

Tổng số mẫu 

(con) 

Nhóm kích 

thước (cm) 

Sức sinh sản tuyệt đối 

(trứng/cá thể) 

Sức sinh sản tương đối 

Trứng/W g toàn 

thân 

Trứng/W g 

phần mềm 

5 11-15 431.000a ± 24.303 344,98a ±7,7 1.364a ± 35,03 

5 16-20 2.338.000b ± 198.957 1.188,7b ±52,6 5.559b ± 169,4 

5 21-25 4.408.000c ±253.700 1.979,8 c±46,3 8.475,7c ±226,8 

5 26-30 7.277.500d ± 116.270 2.810,6d ± 31,1 12.923d ± 1.038 

5 31-35 11.605.000e ± 243.361 3.851,2e± 80,8 16.518e ± 138,8 

Trung bình 5.211.900±167.319 2.035±44,0 8.968±322,6 

Bảng 3.2 cho thấy rằng sức sinh sản tuyệt đối của trai tai tượng vảy tăng lên theo 

nhóm kích thước.  Sức sinh sản tuyệt đối, tương đối theo khối lượng toàn thân và khối 
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lượng thân mềm cao nhất là ở nhóm trai kích thước 31-35 cm/cá thể, trung bình lần lượt 

là 11.605.000 ± 243.361 trứng/cá thể, 3.851,2± 80,8 trứng/ g khối lượng toàn thân và 

16.518 ± 138,8 trứng/g khối lượng thân mềm. Phân tích ANOVA một yếu tố với phép 

thử Duncan cho thấy sức sinh sản tuyệt đối, tương đối ở tất cả các nhóm kích thước đều 

khác nhau có ý nghĩa thống kê sinh học (P<0,05). Giá trị trung bình của sức sinh sản 

tuyệt đối, tương đối theo khối lượng toàn thân và khối lượng thân mềm lần lượt là 

5.211.900 ± 167.319 trứng/cá thể; 2.035 ± 44,0 trứng trong 1 g khối lượng toàn thân và 

8.968 ± 322,6 trứng trong 1g khối lượng thân mềm. 

3.1.5 Kích thước thành thục sinh dục lần đầu  

Kính thước thành thục sinh dục lần đầu của trai tai tượng vảy được thể hiện ở 

Bảng 3.3 và Hình 3.6. 

Bảng 3.3 Tương quan thành thục sinh dục của trai tai tượng vảy theo nhóm 

kích thước 

Nhóm kích thước 

L (cm) 

Tỷ lệ cá thể ở 

 giai đoạn III,IV  

Tỷ lệ cá thể ở giai 

đoạn III,IV quy đổi 

(P) 

Ln ((1-P)/P) 

11-15 0,10 0,14 1,8153 

16-20 0,37 0,51 -0,0533 

21-25 0,55 0,77 -1,2083 
26-30 0,61 0,88 -1,9459 
31-35 0,71 1,00  

 

 

Hình 3.6. Kích thước thành thục sinh dục lần đầu của trai tai tượng vảy 

Bảng 3.3 cho thấy tỷ lệ cá thể thành thục sinh dục ở giai đoạn III,IV khác nhau 

giữa các nhóm kích thước, cao nhất ở nhóm kích thước 31-35 cm (0,71) và thấp nhất ở 

y = -0.2488x + 4.7517
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nhóm kích thước 10-15 cm (0,10). Vì thời gian nghiên cứu là mùa vụ sinh sản, nhưng 

tỷ lệ số cá thể thành thục không đạt 100% theo lý thuyết nên tỷ lệ thành thục được quy 

đổi thành giá trị P (100%/ tỷ lệ thành thục cao nhất trong các nhóm kích thước nghiên 

cứu nhân với tỷ lệ thành thục ở từng kích thước).  

Kết quả hiển thị tại Hình 3.6 cho thấy rằng kích thước thành thục sinh dục lần 

đầu của loài trai tai tượng vảy được xác định theo chiều dài vỏ L=4,7517/0,2488=19,1 

cm. Kết quả cũng tương tự với kết quả của Nguyễn Quang Đông (2013) khi xác định 

kích thước thành thục lần đầu của trai tai tượng vảy theo chiều dài của vỏ là 20 cm. Đối 

với loài trai tai tượng nhỏ nhóm kích thước sinh sản lần đầu khoảng 14-16 cm (tương 

ứng khoảng 6-7+ tuổi), đối với loài trai tai tượng nghệ nhóm kích thước sinh sản lần đầu 

khoảng 9-11 cm (tương ứng 4-5+ tuổi) (Nguyễn Quang Hùng, 2011). Theo Hình 3.4, giá 

trị  R2=0,9598 cho thấy mối tương quan chặt chẽ giữa kích thước và tỷ lệ thành thục 

sinh dục của trai tai tượng vảy. 

3.1.6 Kết quả theo dõi quá trình phát triển phôi và ấu trùng trai tai tượng vảy 

Bảng 3.4 Diễn biến của một số yếu tố môi trường trong quá trình theo dõi 

phát triển phôi và ấu trùng trai tai tượng vảy 

Yếu tố môi trường Buổi sáng Buổi chiều 

Nhiệt độ (oC) 27- 28 28-28,5 

Độ mặn (ppt) 30-33 30-33 

pH 7,5- 7,8 7,9-8,1 

Các yếu tố môi trường khi theo dõi đảm bảo tốt cho sự phát triển của phôi và ấu 

trùng (Isamu, 2008).  

Quá trình phát triển phôi 

Trứng thụ tinh co tròn lại, xuất hiện màng thụ tinh bao bọc bên ngoài trứng, nhân 

tan dần trong nguyên sinh chất. Sau thời gian 25 phút từ lúc thụ tinh, cực cầu thứ nhất 

bắt đầu xuất hiện, sau đó 20 phút sau xuất hiện cực cầu thứ hai, sau khi thụ tinh 2 giờ 

30 phút trứng phân cắt 2 tế bào, trứng tiếp tục phân cắt nhiều tế bào sau 7 giờ, phôi nang 

xuất hiện sau 12 giờ 30 phút, phôi vị sau 15 giờ. Ở thời kì phôi vị, phôi có dạng hình 

cầu hoặc hình bầu dục, trên bề mặt phủ tiêm mao nên phôi có thể vận động xoay tròn 

trong nước (Xem Hình 3.5). Đường kính trứng thụ tinh khoảng 90-100 µm. 

Quá trình phát triển các giai đoạn ấu trùng  

* Ấu trùng đĩa bơi (Trochophora): Sau khi thụ tinh 10-12 giờ phôi nở ra ấu trùng 

bánh xe. Ấu trùng có dạng hình thoi, toàn thân bao phủ bởi các tiêm mao, có nhiều tiêm 



  

65 

mao tập trung ở vành tiêm mao. Ấu trùng vận động nhanh và liên tục, xoay xung quanh 

trục cơ thể. Giai đoạn này kéo dài khoảng 10 giờ thì chuyển sang giai đoạn ấu trùng chữ D. 

* Ấu trùng chữ D (Veliger): Ấu trùng có dạng chữ D, có 2 nắp vỏ trong suốt, vành 

tiêm mao nằm giữa 2 nắp vỏ. Khi vận động ấu trùng thò vành tiêm mao ra ngoài, ấu trùng 

vận động liên tục nhờ vành tiêm mao. Kích thước ấu trùng chữ D của trai tai tượng vảy 

tương đối lớn, xấp xỉ bằng 130-140 µm và mất khoảng 1-2 ngày sau khi thụ tinh 

* Giai đoạn ấu trùng Pediveliger, Ấu trùng Veliger phát triển xuất hiện một cơ 

chân, chuyển sang giai đoạn ấu trùng Pediveliger, sau đó chuyển dần xuống nền đáy sau 

khoảng 7-8 ngày kể từ khi thụ tinh hình thành ấu trùng bám. Kích thước ấu trùng giai 

đoạn này là 200-230 µm 

* Ấu trùng hoàn thành quan hệ cộng sinh: giai đoạn này ấu trùng đã chuyển xuống 

đáy hoàn toàn. Xung quanh màng áo xuất hiện các vệt màu nâu là các tế bào cộng sinh, 

có thể quan sát bằng mắt thường. Trai con trải qua thời gian 8-14 ngày và đạt kích thước 

230-300 µm. Giai đoạn này ấu trùng tìm vật bám thích hợp bám vào. 

* Giai đoạn trai giống 1-2 cm: thời gian này, ấu trùng bám cố định vào vật bám 

và sinh trưởng phát triển nhờ chất dinh dưỡng từ quá trình quang hợp của tảo cộng sinh. 

Trai con đạt kich thước 1-2 cm với thời gian 2-3 tháng. 

* Trai giống 2-4 cm: sau khoảng 3-5 tháng trai con đạt kích thước 2-4cm 

 Toàn bộ quá trình phát triển phôi và ấu trùng trai tai tượng vảy được thể hiện ở 

Bảng 3.5 và Hình 3.7. 

Bảng 3.5 Thời gian biến thái, kích thước của phôi, ấu trùng trai tai tượng vảy 

Giai đoạn Kích thước (µm) 
Thời gian từ  

khi thụ tinh 

Trứng thụ tinh 97,00 ± 4,70 20-35 phút 

Cực cầu 1                                                                         98,34 ± 3,56 35 phút 

2 Tế bào  2 giờ 30 phút 

Nhiều tế bào  7 giờ 

Phôi nang  12 giờ 30 phút 

Phôi vị  15 giờ 

Ấu trùng đĩa bơi (Trochophora)  22 giờ 

Ấu trùng chữ D (Veliger) 130-140 32 giờ 

Ấu trùng Pediveliger 200-230µm 7-8 ngày 

Ấu trùng hoàn thành quan hệ cộng sinh 230-300 µm 8-14 ngày 

Trai giống 0,5-1cm 2-3 tháng 

Trai giống  1-2cm 3-4 tháng 

Trai giống  2-4cm 4-6 tháng 



  

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

Hình 3.7. Sự phát triển phôi và ấu trùng trai tai tượng vảy 

a) Trứng thụ tinh; b) Trứng 1 cực cầu; c) Trứng phân cắt2 tế bào; d) Trứng phân cắt 4 

tế bào; e) Giai đoạn phôi nang; f) Giai đoạn phôi vị; g) Ấu trùng đĩa bơi; h) Ấu trùng 

chữ D; k) Ấu trùng có chân; l) trai hoàn thành quan hệ cộng sinh (0,2-0,5mm); m) 

Trai giống 0,5-1 cm; n) Trai giống 1-2 cm p) Trai giống 2-4cm. 
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 Bảng 3.5 và Hình 3.7 thể hiện giai đoạn phát triển phôi và ấu trùng của trai tai 

tượng vảy trong điều kiện nhân tạo. Ấu trùng chữ D hình thành sau khoảng 32h (kích 

thước chiều dài 130-140µm) tính từ lúc thụ tinh; Sau khoảng thời gian 7-8, ấu trùng có 

chân (Pediveliger) xuất hiện với kích thước 200-230 µm. Sau đó ấu trùng xuống đáy và 

hoàn thành quan hệ cộng sinh với vi tảo, kích thước ấu trùng giai đoạn này đat 230-

300µm (7-14 ngày). Con non 0,5-1cm xuất hiện khoảng 2-3 tháng từ lúc thụ tinh, và đạt 

2-4cm sau 4-6 tháng. Theo thông tin từ Ling và cộng tác viên (2021), trai tai tượng vảy 

đạt kích thước 74,43-85,38 mm sau một năm. Kết quả về kích thước chiều dài trong luận 

án cao hơn, có thể do điều kiện chăm sóc tốt hơn và những điều kiện ương nuôi tốt hơn, 

đặc biệt nhiệt độ thích hợp hơn. 

3.2 Cơ sở khoa học sinh sản nhân tạo trai tai tượng vảy 

3.2.1 Nuôi vỗ thành thục sinh dục trai bố mẹ 

3.2.1.1 Một số yếu tố môi trường trong quá trình nuôi vỗ 

Bảng 3.6. Các yếu tố môi trường trong bể nuôi vỗ 

Chỉ tiêu Nhiệt độ (0C) Độ mặn (ppt) pH DO (mg/l) 

Giao động 27,5-32,5 30,0-33,0 8,1-8,35 5,0-6,5 

Trung bình 30,7 ± 0.6 32,4 ± 0,3  5,8 ± 0,3 

Các yếu tố môi trường thể hiện trong Bảng 3.6 phù hợp với sinh trưởng và phát 

triển trai tai tượng vảy. 

Theo Ellis (1997), trai tai tượng nói chung phân bố tự nhiên tại những vùng biển 

nhiệt đới với độ trong cao. Một số yếu tố môi trường cần cho sinh trưởng và phát triển 

tốt nhất là nhiệt độ giao động từ 25-30 ºC, độ mặn 32-35 ppt và pH 8,1-8,5 (Ellis, 1997). 

Các yếu tố môi trường bể nuôi vỗ trong báo cáo này đều nằm trong khoảng biến thiên 

trên nên phù hợp cho sinh trưởng và phát triển. Vì thí nghiệm nuôi vỗ trong các điều 

kiện cường độ ánh sáng khác nhau và bố trí ngoài trời với mức độ che lưới lan khác 

nhau vào ban ngày và ban đêm dùng ánh sáng đèn nên dẫn đến nhiệt độ cũng biến động 

theo hướng tăng giảm của ánh sáng. Mặc dù ban đêm có dùng đèn chiếu sáng nhưng 
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nền nhiệt ban đêm thấp nên nhiệt độ có thấp hơn ban ngày. Với nghiệm thức cường độ 

ánh sáng 2.000 lux, nhiệt độ giao động ở ngưỡng thấp 27,5-29,5 ºC. Ở nghiệm thức 

cường độ ánh sáng 4.000 lux, nhiệt độ giao động lớn hơn, 28,0-30,5. Nhiệt độ cao nhất 

và biến đổi lớn nhất là ở nghiệm thức với cường độ ánh sáng 6.000 lux (28,5-32,5 ºC).  

3.2.1.2 Kết quả ảnh hưởng của cường độ ánh sáng (2.000, 4.000, 6.000 lux) đến tỷ 

lệ sống, độ béo và tỷ lệ thành thục sinh dục của trai trong nuôi vỗ (TN1) 

Bảng 3.7. Tỷ lệ sống, độ béo và tỷ lệ thành thục sinh dục trai nuôi vỗ ở các 

nghiệm thức cường độ ánh sáng khác nhau 

 

Chỉ tiêu đánh giá 

Cường độ ánh sáng (lux) 

2.000 4.000 6.000 

Tỷ lệ sống (%) 63,50a ± 0,58 62,75a ± 0,96 59,25b± 1,27 

Độ béo (%) 19,25a ± 0,50 16,75b ± 1,50 15,25b ± 0,50 

Tỷ lệ thành thục (%) 52,75a± 0,50 48,50a ± 1,30 44,25b ± 0,50 

Số liệu trình bày: trung bình ± sai số chuẩn. Số liệu có chữ cái khác nhau trong cùng 

hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 

Bảng 3.7 cho thấy rằng cường độ ánh sáng có ảnh hưởng đến các chỉ tiêu tỷ lệ 

sống, độ béo và tỷ lệ thành thục trong nuôi vỗ thành thục sinh dục trai tai tượng vảy. Độ 

béo trai nuôi vỗ cao nhất là ở nghiệm thức cường độ ánh sáng 2.000 lux (19,25 ± 0,50%) 

và khác nhau có ý nghĩa thống kê so với 2 nghiệm thức còn lại. Giá trị độ béo ở nghiệm 

thức 4.000 lux (16,75 ± 1,50%) cao hơn giá trị độ béo ở nghiệm thức 6.000 lux (19,25 

± 0,50%) và sự sai khác này không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Tuy nhiên diễn biến 

các giá trị tỷ lệ thành thục sinh dục trong các cường độ ánh sáng có khác. Tỷ lệ thành 

thục sinh dục ở nghiệm thức 2.000 lux là cao nhất (52,75 ± 0,50%), nhưng không sai 

khác có ý nghĩa thống kê so với tỷ lệ thành thục ở nghiệm thức 4.000 lux (48.50 ± 1,30). 

Tỷ lệ thành thục thấp nhất là ở nghiệm thức 6.000 lux (44,25 ± 0,50) và sai khác có ý 

nghĩa thống kê so với 2 nghiệm thức còn lại (P<0,05). 
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Hình 3.8 Tỷ lệ sống trai nuôi vỗ ở 3 cường độ ánh sáng khác nhau 

Tỷ lệ sống của trai nuôi ở nghiệm thức 2.000 lux là cao nhất (63,50 ± 0,58%) và 

sự khác nhau không có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức 4.000 lux (62,75 ± 0,96) 

(P>0,05). Tỷ lệ sống thấp nhất ở nghiệm thức 6.000 lux, chỉ đạt 59,25 ± 0,50  và khác nhau 

có ý nghĩa thống kê so với hai nghiệm thức có cường độ ánh sáng nhỏ hơn (P<0,05). 

Trai tai tượng nói chung và trai tai tượng vảy nói riêng phân bố tự nhiên tại những 

vùng rạn san hô cạn, nơi có ánh sáng mặt trời chiếu tới. Vì chúng là những động vật thân 

mềm hai mảnh vỏ nên có khả năng dùng mang để lọc thức ăn nuôi cơ thể. Ngoài ra, trai 

tai tượng còn thu nhận dinh dưỡng từ các vi tảo cộng sinh (Symbiodinium sp.) sống trên 

mô màng áo của cơ thể trai (Fitt, 1988). Tảo cộng sinh trên màng áo của trai thực hiện 

chức năng quang hợp, tạo ra dưỡng chất cần thiết như đường, axit amin, axit béo, sau đó, 

một phần dinh dưỡng này sẽ được phóng trực tiếp vào mạch máu của trai tai tượng và 

phần còn lại được thoát ra qua màng tế bào của tảo để trai hấp thu (Klumpp et al, 1992). 

Trong quá trình nuôi vỗ trai thành thục sinh dục, ngoài việc bổ sung nguồn vi tảo 

(tảo được nuôi cấy) và mùn bã hữu cơ (thông qua bơm nước tự nhiên không lọc) làm 

thức ăn thì người nuôi cũng phải bón thêm môi trường dinh dưỡng như Đạm, Lân 

(Heslinga et al., 1990; Belda et al., 1993; Fitt et al., 1993; Knop, 1996) và bố trí chiếu 

sáng thích hợp để tảo cộng sinh quang hợp bổ sung dưỡng chất cho trai sinh trưởng và 

hình thành các sản phẩm sinh dục (Ellis, 1998). Cường độ ánh sáng phù hợp thì trai phát 

triển tốt và tỷ lệ thành thục cao, sản phẩm sinh dục đạt chất lượng. Ngược lại nếu ánh 

sáng không phù hợp thì trai không những không thành thục mà còn biểu hiện phai màng 

áo, thậm chí chết. Cường độ ánh sáng yếu dẫn đến không đủ dưỡng chất do tảo quang 

hợp kém. Nếu ánh sáng quá mạnh dẫn đến nhiệt độ tăng, rong phát triển nhiều, tiêu hao 

ô xy, dẫn đến hàm lượng ô xy hòa tan trong nước giảm. Rong phát triển nhiều còn lấy 

đi một lượng dinh dưỡng trong nước, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình quang hợp của 

vi tảo cộng sinh (Braley, 1992). 
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3.2.2 Kích thích sinh sản 

3.2.2.1 Ảnh hưởng các phương pháp kích thích khác nhau đến thời gian hiệu ứng 

kích thích, tỷ lệ đẻ, tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ nở và sức sinh sản hữu hiệu (TN2) 

Bảng 3.8 Hiệu quả sinh sản của trai tai tượng vảy sử dụng các phương pháp kích 

thích sinh sản khác nhau 

Nghiệm thức 

thí nghiệm 

Chỉ tiêu đánh giá 

Thời gian hiệu 

ứng (phút) 
Tỷ lệ đẻ (%) 

Tỷ lệ thụ tinh 

(%) 
Tỷ lệ nở (%) 

Sức sinh sản 

hữu hiệu (ấu 

trùng D x 103) 

Phơi khô+ tạo 

dòng chảy 
136,75a ± 8,84 47,50c ± 7,19 64,00a ± 0,87 60,50a ± 1,29 4.920a ± 53,54 

Phơi khô + tạo 

dòng chảy+ 

giảm độ mặn 

112,50b ± 2,08 53,00b ± 3,56 58,25b ± 1,71 56,75a ± 2,22 4.582b ± 69,94 

Sốc nhiệt 86,75c ± 1,29 59,75a ± 0,82 51,50c ± 3,11 51,25b ± 3,59 4.190c ± 86,79 

NH4OH 83,50c ± 1,29 67,00a ± 0,81 42,00d ± 3,37 43,50c ± 4,20 3.722 d± 90,12 

Số liệu trình bày: trung bình ± sai số chuẩn. Số liệu có chữ cái khác nhau trong cùng 

cột thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 

Bảng 3.8 cho thấy cả 4 phương pháp kích thích khác nhau đều có tác dụng đối 

với trai tai tượng vảy sinh sản, nhưng các chỉ tiêu sau khi kích thích lại khác nhau. Thời 

gian hiệu ứng của hai nghiệm thức ngâm trai trong dung dịch NH4OH và sốc nhiệt 

(tương ứng 83,50 ± 1,29 và 86,75 ± 1,29 phút) nhanh hơn rất nhiều so với hai nghiệm 

thức còn lại, sự sai khác này có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Trong đó, nghiệm thức ngâm 

trong dung dịch NH4OH thì hiệu ứng kích thích xảy ra nhanh hơn, tuy nhiên không khác 

nhau có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức sốc nhiệt. Thời gian hiệu ứng của trai trong 

nghiệm thức phơi khô tạo dòng chảy là chậm nhất, đạt tới 136,75 ± 8,84 phút. Khả năng 

tham gia sinh sản chịu tác động rất lớn của các tác nhân kích thích. Một điều dễ nhận ra 

là thời gian kích thích càng ngắn thì tỷ lệ trai đẻ càng nhiều. Tỷ lệ đẻ của nghiệm thức 

ngâm trai trong dung dịch NH4OH là cao nhất (67,00 ± 0,81%) và không sai khác có ý 

nghĩa thống kê so với nghiệm thức sốc nhiệt (59,75 ± 0,82%) (P>0,05). Tỷ lệ đẻ thấp 

nhất ở nghiệm thức phơi khô kết hợp tạo dòng chảy (47,50 ± 7,19%) và sai khác có ý 

nghĩa thống kê so với 3 nghiệm thức còn lại. Ngược lại, Tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở ở 2 

nghiệm thức phơi khô tạo dòng chảy và phơi khô tạo dòng chảy kết hợp với hạ độ mặn 
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là cao nhất (lần lượt là 64,00 ± 0,87 % và 60,50 ± 1,29% ) và sai khác có ý nghĩa thống 

kê so với các nghiệm thức còn lại (P<0,05). Tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở thấp nhất là ở 

nghiệm thức ngâm trai trong dung dịch NH4OH (lần lượt là 42,00 ± 3,37% và  43,50 ± 

4,20%). Dưới tác dụng của các phương pháp kích thích khác nhau thì sức sinh sản hữu 

hiệu (số lượng ấu trùng chữ D hình thành của một cá thể cái) cũng khác nhau. Sức sinh 

sản hữu hiệu cao nhất ở nghiệm thức phơi khô tạo dòng chảy (4920 x 103 ± 53,54 ấu 

trùng chữ D) và thấp nhất ở nghiệm thức thức ngâm trai trong dung dịch NH4OH (3.722 

x103 ± 90,12 ấu trùng chữ D) và tất cả các nghiệm thức có giá trị sức sinh sản hữu hiệu 

khác nhau có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 

Kính thích sinh sản là dưới tác động của một tác nhân ngoại cảnh mà tác nhân này 

thông thường không tồn tại làm cho sinh vật bị sốc và đẻ trứng và tinh ra ngoài môi trường. 

Theo Aji (2011), có 3 phương pháp kích thích sinh sản hiệu quả được sử dụng chung cho   

các loài động vật thân mềm hai mảnh vỏ là kích thích bằng các tác nhân hóa học, sinh   học 

và vật lý (Aji, 2011). Trong sinh sản nhân tạo trai tai tượng nói chung, các nhà nghiên cứu 

sản xuất giống đã dùng 3 phương pháp kích thích trai đẻ: sốc nhiệt, chiếc xuất dịch tuyến sinh 

dục từ trai bố mẹ và tiêm seretonin (Heslinga và cộng tác viên, 1990; Braley, 1992;  Gervis 

et al., 1996; Lucas, J, 1996). Việc lựa chọn phương pháp nào tùy thuộc vào quan điểm cá 

nhân từng người, nhưng phổ biến tại các nước như Úc, Mỹ, Nhật dùng phương pháp tiêm 

seretonin, một số người dùng hai phương pháp còn lại (Braley, 1992). Trong khi đó, tại một 

số nước Đông Nam Á thì phương pháp phơi khô trai trong bóng râm và tạo dòng chảy được 

dùng phổ biến để kích thích trai sinh sản. Ngoài ra, Ellis (1998) cho rằng khi kích thích sinh 

sản trai tai tượng, dòng chảy đóng vai trò quan trọng. các phương pháp kích thích khác nhau 

đều kết hợp với dòng chảy. Phương pháp kích thích sốc nhiệt thì thời gian lâu nhưng an 

toàn cho trai bố mẹ và ấu trùng khi nở ra. Phương pháp chiết xuất tinh trùng cho vào bể kích 

thích cũng được sử dụng. Khi kích thích trai tai tượng sinh sản bằng phương pháp sốc nhiệt thì 

điều quan trọng nhất là nhiệt độ không vượt quá 35 ºC. Nhiệt độ quá cao không những làm tảo 

cộng sinh trên màng áo chết, cho trai yếu dần và dẫn đến tử vong mà còn ảnh hưởng đến chất 

lượng trứng và ấu trùng sau này (Braley, 1992; Ellis, 1998). 

Qua quan sát thực tế, trai tai tượng vảy bố mẹ phản ứng nhanh với tác dụng của 

dịch NH4OH, biểu hiện qua hoạt động mở vỏ và vòi hút thoát nước lên cao và trai đóng 

mở vỏ mạnh, liên tục, tạo áp lực đẩy dòng nước lên cao gần mấy mét và sau đó hiện 

tượng phun trứng và tinh diễn ra. Khi có cá thể sinh sản, hiệu ứng dây chuyền sẽ là tác 

nhân kích thích sinh sản đồng loạt của những cá thể còn lại (Heslinga và ctv., 1990). Ở 
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các nghiệm thức còn lại cũng có hiện tương tương tự nhưng thời gian dài hơn. Kết quả 

này phù hợp với kết quả của Vũ Trọng Đại (2023) khi nghiên cứu kích thích sinh sản 

nghêu lụa. Tuy nhiên, thời gian hiệu ứng của kết quả nghiên cứu này dài hơn (83,50 ± 

1,29 phút so với 79,0 ± 7,14 phút). Tương tự khi bị tác nhân kích thích mạnh thì trai đẻ 

nhiều hơn, thể hiện qua tỷ lệ đẻ cao nhất ở nghiệm thức ngâm trong dung dịch NH4OH. 

Dưới tác dụng của hóa chất NH4OH và chênh lệch nhiệt độ quá lớn ở nghiệm 

thức nâng hạ nhiệt độ (khoảng giao động 10ºC) ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng thụ 

tinh, tỷ lệ nở và sức sinh sản hữu hiệu. Nhiệt độ cao và chênh lệch lớn làm cho tinh trùng 

hoạt động nhiều, tiêu hao năng lượng lớn nên theo thời gian thì khả năng sót sót giảm, 

dẫn đến giảm khả năng thụ tinh với trứng (Lucas và Southgate, 2003). Lượng hóa chất 

NH4OH tồn đọng trong nước ảnh hưởng xấu đến chất lượng trứng và tinh thể hiện qua 

sự suy giảm của tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ nở và sức sinh sản hữu hiệu. Ngoài ra, hóa chất hay 

chênh lệnh nhiệt cũng ảnh hưởng đến chất lượng trai bố mẹ sau khi đẻ xong. Do đó, mặc 

dù thời gian hiệu ứng chậm, tỷ lệ để thấp nhưng nghiệm thức phơi khô tạo dỏng chảy là 

an toàn hơn cả và nên được khuyến cáo sử dụng. 

Phương pháp kích thích bằng thay đổi nhiệt độ sau đó tạo dòng chảy cũng đã 

được sử dụng trên một số đối tượng hai mảnh vỏ khác và cho kết quả tốt. Đối với hàu 

(Crassostrea iredalei) phương pháp kích thích hạ nhiệt kết hợp tạo dòng chảy cho tỉ lệ 

đẻ 100% trong thời gian 2 giờ sau khi kích thích (Trương Quốc Vinh, 2009). Ngô Anh 

Tuấn (2005) kích thích sinh sản điệp seo bằng phương pháp nhiệt độ kết hợp tạo dòng 

chảy đạt hiệu quả cao nhất với tỷ lệ đẻ từ 46,6-55%. Khi nghiên cứu một số chỉ tiêu kỹ 

thuật sinh sản nhân tạo vọp, hàu, sò huyết, Phùng Bảy và cộng tác viên (2009, 2015, 

2019) cho rằng phương pháp kích thích sinh sản thích hợp nhất là sốc nhiệt và tạo dòng 

chảy. Nguyễn Thị Xuân Thu (1998) và Hoàng Thị Bích Đào (2005) kết luận rằng kích 

thích động vật hai mảnh vỏ sinh sản thích hợp nhất là phơi khô và tạo dòng chảy. 

3.2.2.2 Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tỷ lệ thụ tinh và nở của trứng trai tai tượng 

vảy (25,27,29 ºC)(TN3) 

Bảng 3.9 Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tỷ lệ thụ tinh và nở của trứng trai tai tượng vảy 

Chỉ tiêu đánh giá 
Nghiệm thức nhiệt độ (ºC) 

25 27 29 

Tỷ lệ thụ tinh (%) 56,25b ± 0,58 60,50a ± 1,30 62,50a ± 1,30 

Tỷ lệ nở (%) 74,00a ± 0,82 70,00b ± 0,82 57,00c ± 1,83 

Thời gian nở (giờ) 24,50a ± 1,29 20,00b ± 0,85 18,25b ± 1,26 

Số liệu trình bày: trung bình ± sai số chuẩn. Số liệu có chữ cái khác nhau trong cùng 

hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 
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Kết quả Bảng 3.9 cho thấy nhiệt độ ảnh hưởng rất lớn đến tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ nở cũng 

như thời gian nở.  

Tỷ lệ thụ tinh đạt cao nhất ở nghiệm thức 29ºC (62,50 ± 1,30%) và khác nhau không 

có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức 27°C (60,50 ± 1,30%). Tuy nhiên tỷ lệ thụ tinh 

của hai nghiệm thức này cao hơn nghiệm thức 25°C (56,25 ± 0,58%) và sự khác nhau 

này có ý nghĩa thống kê (P<0,05)  

Tỷ lệ nở cao nhất ở nghiệm thức 25 ºC (74,00 ± 0,82%) và khác nhau có ý nghĩa thống kê 

so với 2 nghiệm thức còn lại (P<0,05). Kế đến là tỷ lệ nở ở nghiệm thức 27°C (60,50 ± 1,30%). 

Tỷ lệ nở thấp nhất là ở nghiệm thức 29 ºC (đạt 62,50 ± 1,30%).  Ngược lại, thời gian nở ra ấu 

trùng chữ D ở nghiệm thức 29 °C là nhanh nhất (18,25 ± 1,26 phút) và kế tiếp là ở nghiệm 

thức 27 ºC (20,00 ± 0,85 phút) và chậm nhất là ở nghiệm thức 25 °C (24,50± 1,29 phút). Thời 

gian nở ở hai nghiệm thức 27 ºC và 29°C nhanh hơn và khác nhau có ý nghĩa thống kê so với 

nghiệm thức 25 ºC (P<0,05) 

 Nhiệt độ nước là yếu tố sinh thái ảnh hưởng lớn đến phân bố và phát triển của 

thủy sinh vật (O’Connor et al., 2007), Các giai đoạn phát triển sớm của trai tai tượng 

thể hiện quy luật chung của động vật không xương xống và động vật thân mềm hai mảnh 

vỏ (LaBarbera, 1975; Jameson, 1976). Các giai đoạn này biểu hiện sự nhạy cảm với tác 

động thay đổi của các yếu tố môi trường, trong đo có nhiệt độ (Beckvar, 1981; Crawford 

và cộng tác viên, 1987)). Tuy nhiên sự ảnh hưởng này tùy thuộc vào loài và vùng địa lý. 

Trong nghiên cứu này, nghiên cứu trên đối tượng trai tai tượng vảy cho thấy tỷ lệ thụ 

tinh tăng theo sự tăng của nhiệt độ. Điều này được củng cố bởi kết quả nghiên cứu trên 

trai tai tượng vảy tại Singapore chỉ ra rằng tỷ lệ thụ tinh ở 29,5 °C cao hơn nhiều so với 

ở 22,5 °C ((Neo và cộng tác viên, 2013)). Nhiệt độ cao trong phạm vi thích hợp làm cho 

tinh trùng hoạt động tốt hơn và trong nước ít độ nhớt hơn (Greenwood và cộng tác viên, 

1981;  Mita và cộng tác viên, 1984)). Hơn nữa, màng bảo vệ hình thành xung quanh 

trứng thụ tinh ngăn chặn sự xâm nhập của các tinh trùng khác (Crawford et al. 1986) có 

thể hoạt động như một bộ đệm chống lại tác động của nhiệt độ cao (Enricuson và cộng 

tác viên, 2018). 

 Tuy nhiên ảnh hưởng thêm của nhiệt độ cao trong giai đoạn sau thụ tinh có thể 

ức chế sự phát triển của ấu trùng Trochophora thành ấu trùng chữ D (Veliger). Nhiệt độ 

cao gây nên việc tăng cường tốc độ trao đổi chất ở phôi có thể dẫn đến sự cạn kiệt nhanh 

chóng nguồn năng lượng dự trữ vốn đã hạn chế và dẫn đến sự hình thành các phôi dị 

thường không thể phát triển thêm. Kết quả thí nghiệm chúng tôi cho thấy rằng tỷ lệ nở 

cao nhất ở nghiệm thức nhiệt độ 25°C (74,00 ± 0,82%) và thấp nhất ở nghiệm thức 29 

ºC (57,00 ± 1,83%). Nhiệt độ cao không những ảnh hưởng đến khả năng sống sót của 
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phôi và ấu trùng Trochophora mà còn ảnh hưởng đến tỷ lệ dị hình và kích thước của ấu 

trùng. Ở sò điệp, người ta đã quan sát thấy rằng nhiệt độ cao hơn có tương quan với kích 

thước ấu trùng nhỏ hơn khi biến thái, điều này cho thấy thêm rằng quá trình phát triển 

này rất nhạy cảm với nhiệt độ (Cragg, 2016). Chính vì tầm quan trọng của các yếu tố 

sinh thái trong giai đoạn đầu của quá trình sinh sản, nên  Braley (1992) đề nghị nhiệt độ 

trong quá trình thụ tinh và ấp nở của trai tai tượng nên từ 25-30 ºC. 

3.2.3. Ương nuôi ấu trùng giai đoạn sống nổi 

3.2.3.1. Diễn biến các yếu tố môi trường nước ương nuôi 

Bảng 3.10. Các yếu tố môi trường trong bể ương nuôi ấu trùng nổi 

Chỉ tiêu Nhiệt độ (0C) Độ mặn (ppt) pH DO (mg/l) 

Giao động 27,0-28,7 31,0-33,0 8,1-8,4 6,0-6,5 

Trung bình 27,7 ± 0,7 32,4 ± 0,4  6,3 ± 0,5 

Các yếu tố môi trường trong quá trình thí nghiệm ương nuôi ấu trùng trai tai tượng 

vảy được bố trí trong nhà có mái che nên có sự biến động không lớn và phù hợp.  

Theo Ellis (1998), trai tai tượng nói chung phân bố tự nhiên tại những vùng biển 

nhiệt đới với độ trong cao. Một số yếu tố môi trường cần cho sinh trưởng và phát triển tốt 

nhất là nhiệt độ giao động từ 25-30 ºC, độ mặn 32-35 ppt và pH 8,1-8,5 (Ellis, 1997). Các 

yếu tố môi trường bể nuôi vỗ trong báo cáo này đều nằm trong khoảng biến thiên trên nên 

phù hợp cho sinh trưởng và sống sót. 

3.2.3.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn đến tăng trưởng và tỷ lệ sống ấu trùng 

trai tai tượng vảy (24,27,30,33 ppt) (TN4) 

Chiều dài và tốc độ tăng trưởng đặc trưng của ấu trùng trai tai tượng vảy giai 

đoạn trôi nổi (thời gian nuôi 8 ngày) được thể hiện ở Bảng 3.11.  

Bảng 3.11. Chiều dài, tốc độ tăng trưởng của ấu trùng ở các độ mặn khác nhau 

Chỉ tiêu 
Các nghiệm thức độ mặn 

24 ppt 27 ppt 30 ppt 33 ppt 

Chiều dài ban 

đầu (µm) 

140,12 ± 1,45 140,12 ± 1,45 140,12 ± 1,45 140,12 ± 1,45 

Chiều dài cuối 

cùng (µm) 

206,50c ± 3,27 211,00b ± 2,19 224,50a ± 1,87 221,83a ± 1,47 

DGR 

(µm/ngày) 

9,50c ± 0,47 10,14b ± 0,31 12,07a ± 0,26 11,69a ± 0,21 

SGR (%/ngày) 5,60c ± 0,23 5,90 b ± 0,15 6,72a ± 0,12 6,61a ± 0,09 

Số liệu được trình bày dưới dạng giá trị trung bình ± sai số chuẩn (SE). Các chữ cái 

khác nhau trong cùng một hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P < 0,05). 
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Kết quả từ Bảng 3.11 cho thấy, độ mặn ảnh hưởng đến sự tăng trưởng chiều dài của 

ấu trùng trai tai tượng vảy giai đoạn sống nổi. Tăng trưởng về chiều dài của ấu trùng trai 

ở hai độ mặn 30 ppt và 33 ppt đạt cao nhất, tiếp theo là ở độ mặn 27 ppt và thấp nhất là 

độ mặn 24 ppt (Bảng 3.11; P<0,05). Sự sai khác về tăng trưởng của ấu trùng trai giữa hai 

độ mặn 30 ppt và 33 ppt là không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Chiều dài ấu trùng tại 

thời điểm kết thúc thí nghiệm, tốc độ tăng trưởng bình quân ngày về chiều dài (DGR) và 

tốc độ tăng trưởng đặc trưng (SGR) của ấu trùng trai ở nghiệm thức độ mặn 30 ppt lần 

lượt là 224,50 ± 1,87 µm; 12,07 ± 0,26 µm/ngày và 6,72 ± 0,12 %/ngày. Trong khi đó, ở 

nghiệm thức 24 ppt, ấu trùng trai chỉ đạt kích thước chiều dài 206,50 ± 3,27 µm; DGR là 

9,50 ± 0,47 µm/ngày và SGR là 5,60 ± 0,23 %/ngày . 

 

Hình 3.9. Tỷ lệ sống của ấu trùng giai đoạn trôi nổi ở các độ mặn khác nhau 

Kết quả ở Hình 3.9 cho thấy, tỷ lệ sống của ấu trùng trai tai tượng vảy giảm dần 

theo thời gian nuôi và có sự khác nhau giữa các nghiệm thức thí nghiệm. Kể từ ngày 

nuôi thứ 3, sự khác nhau về tỷ lệ sống của ấu trùng được thể hiện. Từ ngày nuôi thứ 5 

trở đi, tỷ lệ sống của ấu trùng ở nghiệm thức độ mặn 30 ppt và nghiệm thức độ mặn 33 

ppt cao hơn với hai nghiệm thức còn lại (P<0,05). Nghiệm thức 24 ppt cho kết quả tỷ lệ 

sống của ấu trùng thấp nhất. Sau 7 ngày ương nuôi, tỷ lệ sống của ấu trùng ở nghiệm 

thức 30 ppt đạt 33,17 ± 1,47%, trong khi đó ở nghiệm thức 24ppt, tỷ lệ sống của ấu trùng 

trai tai tượng vảy chỉ đạt 21,33 ± 1,63%. 

Độ mặn giảm là một yếu tố sinh thái gây căng thẳng sinh lý chính đối với động 

vật thân mềm hai mảnh vỏ biển (Pourmozaffar và cộng tác viên, 2020). Tùy thuộc vào 

vùng phân bố gần bờ hay xa bờ mà khả năng thích nghi với biên độ giao động của độ 

mặn khác nhau. Trai tai tượng khổng lồ, một đối tượng phân bố xa bờ nên độ mặn đóng 

vai trò quan trọng trong quá trình sống của ấu trùng (Militz và Southgate, 2021). Độ mặn 
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giảm làm suy giảm khả năng sống sót của ấu trùng trai khổng lồ đang phát triển, với độ 

mặn ≤26‰ có thể gây chết chết hàng loạt (Sayco và cộng tác viên, 2019).  

 Thí nghiệm về độ mặn trong ương nuôi ấu trùng trai tai tượng nghệ cho rằng 

giới hạn dưới của khả năng chịu mặn đối với ấu trùng giai đoạn sống nổi là từ 15 ppt 

đến 20 ppt. Trong khoảng giao động từ 25 ppt đến 30 ppt, ấu trùng loài này có xu hướng 

sống và sinh trưởng tốt hơn khi độ mặn tăng (Milit và Southgate, 2021). Kết quả chúng 

tôi cho thấy rằng trai tai tượng vảy là một loài chịu đựng được độ mặn thấp (24 ppt) tuy 

nhiên trai sinh trưởng và phát triển tốt hơn ở độ mặn cao như nước biển tự nhiên (30 ppt 

- 33 ppt) so với ở các nghiệm thức độ mặn thấp.  

3.2.3.3. Ảnh hưởng của sự kết hợp các loại thức ăn khác nhau đến tăng trưởng, tỷ 

lệ sống và tỷ lệ xuống đáy của ấu trùng trai tai tượng vảy (TN5) 

Tăng trưởng về chiều dài và tỷ lệ sống của ấu trùng trai tai tượng vảy nuôi ở các 

nghiệm thức thức ăn khác nhau được thể hiện ở Bảng 3.12. 

Bảng 3.12. Tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng trai tai tượng vảy ở các 

nghiệm thức thức ăn 

Chỉ tiêu đánh giá 

Nghiệm thức thức ăn  

F1 F2 F3 

Chiều dài (µm) 206,5b ± 2,6 217,5a ± 3,1 183,0c ± 1,3 

SGR (%/ngày) 6,32b ± 1,76 7,18a ± 0,34 4,31c ± 0,31 

Tỷ lệ sống (%) 28,6a ± 2,2 31,5a ± 1,6 17,2b ± 1,4 

F1: hỗn hợp 2 loài tảo Chaetoceros muelleri và Isochrysis gabana (tỷ lệ1:1 về thể tích), 

F2: hỗn hợp 3 loài vi tảo I. galbana, C. muelleri và Nannochloropsis oculata (với tỷ lệ 

1:1:1 về thể tích) và F3: đối chứng, không cho ăn; Các chữ cái khác nhau trong cùng 

hàng thể hiện sự khác nhau có ý nghĩa thống kê (P <0.05). 

 Kết quả ở Bảng 3.12 cho thấy vi tảo ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và tỷ lệ sống 

của ấu trùng trai tai tượng giai đoạn sống nổi. Ấu trùng nuôi kết hợp 3 loài vi tảo 

Nannochloropsis oculata, Isochrysis galbana và Chaetoceros muelleri (F2) có chiều dài 

vỏ trung bình cao nhất là 217,5 ± 3,1 µm, tốc độ tăng trưởng đặc trưng (SGR) cao nhất 

là 7,18 ± 0,34 %/ngày và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với 2 nghiệm thức còn lại (P 

<0,05). Tiếp theo, chiều dài vỏ trung bình và tốc độ tăng trưởng đặc trưng của ấu trùng 

ở nghiệm thức F1 lần lượt là 206,5 ± 2,56 µm và 6,32 ± 1,76%/ngày. Cuối cùng, ấu 

trùng có chiều dài nhỏ nhất, tốc độ tăng trưởng đặc trưng thấp nhất ở nghiệm thức F3 

(không bổ sung vi tảo). 
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Hình 3.10. Sinh trưởng chiều dài ấu trùng ở các nghiệm thức thức ăn khác nhau 

F1: Chaetoceros muellerii và Isochrysis galbana (1:1), F2: Nannochloropsis  

oculata, I. galbana và C. muelleri (1:1:1) và F3: đối chứng, không cho ăn; Những chữ 

cái khác nhau trong cùng hàng thể hiện sự khác nhau có ý nghĩa thống kê (P <0.05). 

 Kết thúc thí nghiệm, tỷ lệ sống của ấu trùng khi cho thức ăn là hỗn hợp 3 loài tảo 

Nannochloropsis oculata, Isochrysis galbana và Chaetoceros muelleri (F2) (31,5  ± 1,6%) 

cao hơn ở nghiệm thức Isochrysis galbana và Chaetoceros muelleri (F1) (28,6 ± 2,15%). 

Tỷ lệ sống của ấu trùng thấp nhất ở F3 (không bổ sung vi tảo), chỉ 17,2 ± 1,4%. 

 

Hình 3.11. Tỷ lệ sống của ấu trùng trai tai tượng vảy ở các nghiệm thức thức ăn 

khác nhau 

Vi tảo đóng vai trò quan trọng như là nguồn thức ăn có giá trị cho ấu trùng của 

các đối tượng thủy sản. Giá trị dinh dưỡng của vi tảo có liên quan đến thành phần sinh 
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hóa của chúng, đặc biệt là thành phần lipid và axit béo (Sukenik và Wahnon, 1991); 

Dunstan và cộng tác viên, 1992, Dunstan và cộng tác viên, 1993; Sukenik và cộng tác 

viên, 1993. (Dunstan et al., 1994) Đặc biệt, người ta đã chứng minh rằng một số axit 

béo không bão hòa đa nối đôi (PUFA) như  eicosapentanoic acid(EPA), arachidonic acid 

(ARA) và docosahexaenoic acid (DHA) được tổng hợp rất hạn chế bởi các cơ thể động 

vật biển mà chủ yếu được tổng hợp bởi vi tảo rất cần thiết cho sự tăng trưởng và phát 

triển của ấu trùng cá biển (Koven et al., 1989), tôm và động vật thân mềm (De Pauw và 

Persoone, 1988, Soudant và cộng tác viên, 2000; Brown, 2022). Đối với động vật thân 

mềm hai mảnh vỏ, vi tảo là thức ăn bắt buộc trong suốt thời gian của các giai đoạn ấu 

trùng (Lucas và Southgate, 2003). Mỗi loài tảo có thể thiếu ít nhất 1 thành phần dinh 

dưỡng thiết yếu (Brown, 2002),  do đó việc kết hợp các loài tảo khác nhau tạo nên sự 

cân bằng dinh dưỡng tốt hơn (Webb & Chu,  1983; Rico-Villa et al., 2006).  Vi tảo 

Chaetoceros muelleri chứa hàm lượng rất cao EPA (20:5n-3) và hàm lượng thấp ARA  

20:4n-6) và DHA (22:6n-3) (Rivero-Rodríguez et al., 2007), trong khi tảo Isochrysis 

galbana lại chứa hàm lượng cao của DHA (22:6n-3) và EPA (20:5n-3). Ngược lại 

Nannochloropsis  oculata chứa hàm lượng rất cao của EPA 20:5(n−3) và một ít DHA 

22:6(n−3) (Renaud và cộng tác viên, 1991). 

 Các vi tảo được sử dụng trước đây trong nuôi trai khổng lồ, ví dụ như Isochrysis 

galbana, C. muelleri và Tetraselmis sp. (Fitt và cộng tác viên, 1984; Estacion và cộng 

tác viên, 1986) đã nâng cao khả năng sống sót của ấu trùng ở trai khổng lồ được thử 

nghiệm so với ấu trùng không được cho ăn (Ellis, 1998). 

 Hình thức dinh dưỡng của trai tai tượng là cộng sinh với một số tảo quang hợp 

sống trên lớp màng áo của trai và hình thức lọc trong môi trường nước (Klumpp và 

Griffiths, 1994). Dinh dưỡng bằng cách lọc chủ yếu xảy ra trong giai đoạn ấu trùng nổi. 

Trong số đó, tảo là thức ăn quan trọng cho trai tai tượng qua quá trình lọc (Klumpp et 

al., 1992). Tuy nhiên, việc cung cấp tảo trong giai đoạn ấu trùng vẫn còn gây tranh cãi 

với những ý kiến khác nhau.  

 Một số nghiên cứu cho thấy ấu trùng trai tai tượng được nuôi bằng các loại tảo 

khác nhau và ấu trùng không được cho ăn có thể phát triển thành con giống (Ambariyanto, 

2004; Heslinga et al., 1984). Cũng theo Ambariyanto (2004), không có sự khác biệt đáng 

kể về tỷ lệ sống của ấu trùng khi cho ăn các loài tảo khác nhau nhưng ấu trùng được nuôi 

bằng Chaetoceros sp. có tỷ lệ sống cao hơn so với ăn các loài tảo khác (Nannochloropsis 
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sp. và Tetraselmis sp.). Tuy nhiên, theo Ellis (1998), ấu trùng được cho ăn bằng hỗn hợp 

các loài tảo tươi Isochrysis galbana và Chaetoceros muelleri ; thức ăn tổng hợp Fripack 

Booster và  tảo Tetraselmis khô sẽ cải thiện khả năng sống sót. Mặc dù vậy, nhiều nhà nuôi 

vẫn không cho ấu trùng ăn, điều này làm giảm đáng kể tỷ lệ sống sót (Ellis, 1997). Gwyther 

và Munro (1981) cho rằng ấu trùng trai tai tượng không thể trải qua quá trình biến thái 

xuống đáy nếu không có thức ăn (Gwyther và Munro, 1981) 

Kết quả nghiên cứu của Ngô Anh Tuấn (2005) cho đối tượng điệp seo và Phùng 

Bảy và cộng tác viên (2019) cho đối tượng điệp quạt, sò huyết cho rằng khi kết hợp 

nhiều loài tảo khác nhau sinh trưởng và tỷ lệ sống là tốt nhất. 

Kết quả thí nghiệm cho thấy rằng ở nghiệm thức 1 và nghiệm thức 2 có sử dụng 

tảo Isochrysis galbana trong khẩu phần ăn đều cho tăng trưởng và tỷ lệ sống cao hơn 

nghiệm thức 3. Theo Lucas và Southgate (2003) thì việc sử dụng nhiều loài tảo làm thức 

ăn cho ấu trùng động vật thân mềm hai mảnh vỏ đảm bảo sự cân bằng dinh dưỡng và là 

nhu cầu thiết yếu cho sinh trưởng ấu trùng. Ngoài ra, tảo I. galbana có chứa hàm lượng 

cao của 22 a xit béo không no mạch dài:6n-3 rất cần thiết cho sự phát triển giai đoạn 

đầu của động vật thủy sản (Lucas và Southgate, 2003). 

3.2.3.4 Ảnh hưởng của mật độ tảo cộng sinh đến tăng trưởng, tỷ lệ sống và tỷ lệ 

xuống đáy ấu trùng trai tai tượng vảy (TN6) 

- Ảnh hưởng của mật độ tảo cộng sinh đến sinh trưởng ấu trùng trai tai tượng vảy 

Kích thước chiều dài và tăng trưởng đặc trưng của ấu trùng trai tai tượng vảy với 

các nghiệm thức mật độ tảo cộng sinh khác nhau được thể hiện ở Bảng 3.13. 

Bảng 3.13. Kích thước chiều dài và tăng trưởng đặc trưng của ấu trùng trai tai 

tượng vảy ở các mật độ tảo cộng sinh khác nhau (µm) 

Ngày thí 

nghiệm 
NT1 NT2 NT3 NT4 

1 166,70 ± 0,60 166,70 ± 0,60 166,70 ± 0,60 166,70 ± 0,60 

3 178,30 ± 0,49b 180,80 ± 0,7b 187,50 ± 0,88a 186,50 ± 1,31a 

5 196,30 ± 1,56b 198,00 ± 1,61b 213,67 ± 1,2a 212,50 ± 1,52a 

TĐTT SGR 

(%/ngày) 
4,09 ± 1,95b 4,30 ± 0,24b 6,20 ± 0,21a 6,07 ± 0,16a 

Ghi chú:  NT1-4 tương ứng với nghiệm thức mật độ tảo cộng sinh là 1.000, 3.000, 5.000 và 

7.000 tb/mL. Số liệu trình bày là giá trị trung bình ± sai số chuẩn (SE). Trong cùng một hàng, 

các chữ cái viết kèm bên trên khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 
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Kết quả phân tích thống kê cho thấy mật độ tảo cộng sinh ảnh hưởng đến sự tăng 

trưởng của ấu trùng trai tai tượng vảy (Bảng 3 . 1 3 ; P<0,05). Nghiệm thức NT3 và 

NT4 cho kết quả tăng trưởng về chiều dài ở trai tai tượng vảy cao hơn so với nghiệm 

thức NT1 và NT2. Ở nghiệm thức mật độ tảo cộng sinh 5.000 tb/ mL ấu trùng trai tai 

tượng vảy đạt chiều dài (213,67 ± 1,2 µm) và SGR (6,2 ± 0,21%/ngày) không sai khác 

so với nghiệm thức mật độ tảo cộng sinh 7.000 tb/mL(tương ứng là 212,50 ± 1,52 

µm và 6,07 ± 0,16%/ngày). Tăng trưởng về chiều dài và SGR của ấu trùng trai ở 

nghiệm thức mật độ tảo cộng sinh 1.000 tb/mL (196,30 ± 1,56 µm và 4,09 ± 

1,95%/ngày) không sai khác có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức mật độ tảo cộng 

sinh 3.000 tb/mL (198,00± 1,61 µm và 4,30 ± 0,24%/ngày). 

- Ảnh hưởng của mật độ tảo cộng sinh đến tỷ lệ sống ấu trùng trai tai tượng vảy 

 Tỷ lệ sống của ấu trùng trai tai tượng vảy khi nuôi sử dụng các mật độ tảo cộng 

sinh khác nhau được thể hiện ở Hình 3.12. 

 

Hình 3.12. Tỷ lệ sống của ấu trùng trai tai tượng vảy ở các mật độ tảo cộng sinh 

khác nhau 

Tỷ lệ sống của ấu trùng trai tai tượng cao nhất ở nghiệm thức 3, mật độ tảo cộng sinh 

5.000 tb/mL và có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức khác (P<0,05). 

Ấu trùng ở 3 nghiệm thức còn lại không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P>0,05). 

- Ảnh hưởng của mật độ tảo cộng sinh đến tỷ lệ xuống đáy của ấu trùng trai 

tai tượng vảy 

 Tỷ lệ xuống đáy của ấu trùng trai tai tượng vảy ở các nghiệm thức mật độ tảo 

cộng sinh khác nhau được thể hiện ở Hình 3.13. 
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Hình 3.13. Tỷ lệ xuống đáy ấu trùng trai tai tượng vảy ở các nghiệm thức mật độ 

tảo cộng sinh khác nhau 

Hình 3.13 thể hiện tỷ lệ xuống đáy của ấu trùng trai tai tượng vảy ở các nghiệm 

thức mật độ tảo cộng sinh khác nhau. Tỷ lệ xuống đáy cao nhất ở nghiệm thức 3 (5.000 

tế bào/mL): 46,5% và khác nhau có ý nghĩa thống kê so với 3 nghiệm thức còn lại 

(P<0,05). Tỷ lệ xuống đáy cao tiếp theo là ở nghiệm thức 4 (7.000 tế bào/mL) và khác 

nhau có ý nghĩa thống kê so với 3 nghiệm thức còn lại (P<0,05). Tỷ lệ xuống đáy thấp 

nhất ở nghiệm thức 1 (1.000 tế bào/mL) (40,83%) và khác nhau không có ý nghĩa so với 

nghiệm thức 2, 3.000 tế bào/mL. 

Theo Morishima và cộng tác viên (2019), ấu trùng cần thu nhận nguồn tảo cộng 

sinh từ bên ngoài và nguồn tảo cộng sinh được lấy từ phân trai trưởng thành. Vì vậy, 

trong điều kiện sản xuất giống nhân tạo, việc bổ sung tảo cộng sinh vào giai đoạn ấu 

trùng là cần thiết để thiết lập mối quan hệ cộng sinh giữa trai và tảo. Theo Ambariyanto 

(2004), ấu trùng trai tai tượng vảy được gây tảo cộng sinh từ trước khi biến thái xuống 

đáy có sinh trưởng và tỷ lệ sống cao hơn ấu trùng được bổ sung tảo cộng sinh sau khi 

biến thái. Nhưng nghiên cứu về mật độ tảo cộng sinh gây cho ấu trùng trong điều kiện 

sản xuất giống nhân tạo vẫn chưa được nghiên cứu. 

Nghiệm thức 3 cho kết quả tốt hơn các nghiệm thức còn lại có thể do một vài 

nguyên nhân. Nếu mật độ tảo cộng sinh thấp quá không đủ để hình thành mối quan hệ 

cộng sinh. Thực tế trong nghiệm thức 1 và 2, sự cộng sinh xuất hiện chậm hơn nghiệm 
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thức 3 và số lượng tế bào tảo cộng sinh trên màng áo ấu trùng trai ít. Ngược lại nghiệm 

thức 4, nơi có mật độ tảo cộng sinh cao nhất (7.000 tế bào/mL) thì làm cho môi trường 

ô nhiễm dẫn tới ấu trùng sinh trưởng và phát triển kém. Kết quả nghiên cứu này  phù 

hợp với nhận xét của Ellis (1998) khi cho rằng mật độ tảo cộng sinh phù hợp trong ương 

nuôi ấu trùng trai tai tượng là 5.000 tế bào tảo cộng sinh/mL. 

3.2.3.5. Ảnh hưởng mật độ ương lên tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống ấu trùng trai tai 

tượng vảy (TN7) 

Bảng 3.14. Tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng trai tai tượng vảy nuôi ở các 

mật độ khác nhau 

Chỉ tiêu đánh giá 

Nghiệm thức mật độ 

D3 D5 D7 D9 

Chiều dài vỏ (µm) 228,2a ± 2,43 221,8a ± 2,01 189,83b ± 2,38 186,7b ± 3,94 

SGR (%/ngày)  7,99a ± 0,15 7,51a ± 0,16 4,91b ± 0,39 4,62b ± 0,36 

Tỷ lệ sống (%) 42,3a± 1,15 39,7a ± 0,81 29,3b ± 07,9 21,67c ± 1,19 

D3, D5, D7, D9: lần lượt là mật độ nuôi 3, 5, 7, 9 ấu trùng/mL. Số liệu được trình bày 

dưới dạng trung bình ± sai số chuẩn; các chữ cái trong cùng hàng khác nhau thể hiện 

sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P <0.05) 

Bảng 3.14 cho thấy qua kiểm chứng ANOVA có sự khác biệt đáng kể về chiều 

dài trung bình, tốc độ tăng trưởng đặc trưng (SGR) và tỷ lệ sống của ấu trùng giữa các 

mật độ nuôi (P<0,05). 

Mật độ nuôi ảnh hưởng đến sinh trưởng chiều dài của ấu trùng tai tượng, trong 

đó mật độ càng thấp thì sinh trưởng của ấu trùng càng cao. Tốc độ tăng trưởng luôn cao 

ở mật độ 3; 5 ấu trùng/mL và thấp ở mật độ 7; 9 ấu trùng/mL. Kết thúc thí nghiệm, chiều 

dài và tốc độ sinh trưởng đặc trưng ở mật độ 3 ấu trùng mL/1 (tương ứng là 228,2 ± 2,4 

µm; 7,99 ± 0,15 %/ngày) và ở mật độ 5 ấu trùng mL/1 (221,8 ± 2,0 µm; 7,51 ± 

0,20%/ngày ) khác nhau không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Tuy nhiên, chúng khác 

biệt đáng kể so với mật độ của 7 ấu trùng mL-1 (189,8 ± 2,9 µm; 4,91 ± 0,39%/ngày) 

và 9 ấu trùng/mL (186,7 ± 4,8 µm; 4,6 ± 0,4%/ngày). Hơn nữa, không có sự khác biệt 

đáng kể giữa mật độ nuôi của 7 ấu trùng/mL và 9 ấu trùng/ mL. 
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Hình 3.14. Tăng trưởng chiều dài ấu trùng ở các mật độ nuôi khác nhau 

Chữ cái khác nhau trong cùng ngày thể hiện sự khác nhau có ý nghĩa (P <0.05) 

 Không có sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ sống giữa các nghiệm thức thí nghiệm 

được quan sát thấy vào ngày thứ ba của thí nghiệm. Tuy nhiên, tỷ lệ sống của ấu trùng 

từ ngày thí nghiệm thứ 5 giữa các nghiệm thức có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(P<0,05). Kết thúc thí nghiệm, ấu trùng ở hai nghiệm thức D3 và D5 có tỷ lệ sống khác 

nhau nhưng không có ý nghĩa thống kê. Tỷ lệ sống của ấu trùng trai tai tượng vảy ở mật 

độ thấp hơn (3 và 5 ấu trùng/mL) lần lượt là 42,3 ± 1,2 % và 39,70 ± 0,81%, khác biệt 

đáng kể so với mật độ nuôi cao hơn (7 và 9 ấu trùng/mL). 

 Trong bể ương, ấu trùng có thể được nuôi với mật độ 3-5 ấu trùng/ mL để nâng 

cao tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống cũng như quản lý sản xuất giống. Tuy nhiên, để cải 

thiện năng suất của trại giống để sản xuất giống lớn, mật độ thả 5 ấu trùng /mL được 

khuyến nghị. 
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Hình 3.15. Tỷ lệ sống của ấu trùng ở các mật độ nuôi khác nhau 

 Các chữ cái khác nhau trong cùng ngày nuôi thể hiện sự khác nhau có ý nghĩa thống 

kê (P <0.05; phép thử Duncan ) 

Theo nhiều nghiên cứu trước đây cho thấy mật độ nuôi ảnh hưởng đến sự sinh trưởng 

và tỷ lệ sống của ấu trùng động vật thân mềm hai mảnh vỏ như Meretrix meretrix (Liu và 

ctv., 2006), Ruditapes philippinarum (Yan và ctv., 2006), Mulinia edulis (Oliva và ctv., 

2014) và Tridacna squamosa (Latama G. et al., 2000). Nên mật độ nuôi phải được quản lý 

một cách phù hợp. Do mật độ cao dẫn đến không đủ không gian nên ấu trùng rất khó tiêu 

thụ thức ăn do thường xuyên tiếp xúc giữa chúng, ấu trùng đóng hai vỏ và ngừng ăn do sốc 

cơ học (Lima et al., 2018; Loosanoff  và Davis , 1963). Yan et al., 2006 cho thấy rằng mật 

độ cao thường gây bất lợi do lượng chất thải trao đổi chất được tạo ra, do đó ảnh hưởng đến 

sự phát triển của ấu trùng (Yan et al., 2006). Nhưng nếu mật độ nuôi quá thấp thì không 

gian bể và nước quý giá sẽ bị lãng phí. Squella et al. (2018) đã thử nghiệm các mật độ khác 

nhau ở ấu trùng Anomalocardia brasiliana trong giai đoạn Veliger và cho thấy rằng việc 

tăng mật độ ương của 10 ấu trùng/ mL lên 50 ấu trùng/ mL/dẫn đến giảm tỷ lệ sống và tăng 

trưởng của sinh vật (Squella et al., 2018 ). Yan et al. (2006) và Oliva et al. (2014) nghiên 
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cứu các loài Ruditapes philippinarum và Mulinia edulis cũng kết luận rằng mật độ thử 

nghiệm càng cao thì sự phát triển và tỷ lệ sống của ấu trùng càng chậm, kết quả tốt nhất ở 

mật độ thấp nhất (Oliva et al., 2014; Yan et al, 2006). Lima và cộng tác viên, (2018) nhận 

thấy chiều dài, chiều cao, tốc độ tăng trưởng đặc biệt, tỷ lệ sống của ấu trùng ngao cát ở mật 

độ 2 ấu trùng và 6 ấu trùng/mL khác biệt có ý nghĩa (P<0,05) so với mật độ 10 ấu trùng/mL 

(Lima và cộng tác viên, 2018). Các tác giả này kết luận rằng mật độ phù hợp cho sự phát 

triển và sống sót của ấu trùng Veliger là 6 con/ mL. Theo Utting et al. (1991), ấu trùng ngao 

và hàu Thái Bình Dương chữ D có thể phát triển ở mật độ lên tới 15-20 ấu trùng/mL nhưng 

phát triển tốt nhất ở mật độ dưới 10 ấu trùng/mL. 

3.2.4 Ương nuôi ấu trùng giai đoạn sống đáy và con giống 

3.2.4.1 Biến động các yếu tố môi trường nước ương nuôi 

Bảng 3.15. Các yếu tố môi trường trong quá trình nuôi thí nghiệm  

Thời gian Nhiệt độ (oC) Độ mặn (ppt) pH DO (mg/l) 

Buổi sáng (8:00) 27,50-28,00 30,00-33,00 8,00-8,10 5,00-6,00 

Trung bình 27,68±0,28 32,18±0,45  5,29±0,65 

Buổi chiều (14:00) 28,00-30,00 30,00-33,00 8,20-8,40 6,00-6,50 

Trung bình 28,86±0,35 31,18±0,45  6,42±0,18 

Số liệu được trình bày dưới dạng Trung bình ± sai số chuẩn  

Qua Bảng 3.15 chúng ta thấy rằng các thông số môi trường như nhiệt độ, pH và 

hàm lượng ô xy hòa tan trong nước (DO) đo được trong buổi chiều lớn hơn buôi sáng. 

Tuy nhiên, riêng yếu tố độ mặn thì không thay đổi giữa hai lần đo trong ngày nhưng có 

sự thay đổi ít giữa các ngày thí nghiệm. Isamu (2008) đã kết luận rằng tất cả các loài trai 

tai tượng nói chung và loài trai tai tượng vảy nói riêng đều thich nghi với biên độ nhiệt độ 

trong khoảng 23-31ºC và độ mặn 31 – 35ppt. Độ mặn tối thiểu mà trai tai tượng có thể 

sinh sống chưa được biết đến nhưng chúng được ghi nhận có thể thích nghi khi độ mặn 

trong môi trường giảm đi tới 20‰ (Isamu, 2008). Vì vậy, trong thí nghiệm của chúng tôi, 

độ mặn dao động từ 31-33ppt vẫn đảm bảo cho ấu trùng giai đoạn sống đáy sinh trưởng và 

phát triển tốt. Thêm vào đó, Ellis (1998) khuyến cáo trai tai tượng nên có khoảng môi trường 

với nhiệt độ từ 25-300C, độ mặn từ 32-35ppt, pH từ 8,1-8,5. Braley (1992) đưa ra hàm lượng 

oxy cho phép >5 mg/l. Đối chiếu kết quả đo đạc các yếu tố môi trường trong nghiên cứu 

chúng tôi với các tác giả khác, rõ ràng mặc dù các yếu tố đó có thay đổi chút ít nhưng đều 

nằm trong khoảng cho phép đối với sự phát triển của ấu trùng trai tai tượng vảy. Ngoài 



  

86 

ra, các yếu tố môi trường trong suốt thời gian thí nghiệm không thay đổi nhiều trong ngày 

và giữa các ngày nên rất phù hợp cho ấu trùng trai tai tượng vảy sinh trưởng và phát triển. 

Vậy, các yếu tố môi trường nhiệt độ, độ mặn, pH đều nằm trong giới hạn thích hợp cho 

sinh trưởng và phát triển của ấu trùng nên không ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm. 

3.2.4.2 Ảnh hưởng của chất đáy đến tăng trưởng, tỷ lệ sống và tỷ lệ xuống đáy của 

ấu trùng trai tai tượng vảy (TN8) 

Bảng 3.16. Chiều cao trung bình của ấu trùng trai tai tượng vảy ở các nghiệm 

thức chất đáy khác nhau  

Ngày 

nuôi 

Chiều cao trung bình (µm) 

Đáy lưới 200 µm Đáy san hô 

chết 

Đáy cát Đáy bể 

composite 

1 233,33±0,46a 233,33±0,46a 233,33±0,46a 233,33±0,46a 

6 351,06 ±0,74c 391,73±0,70a 345,57±0,10d 361,57±0,41b 

11 487,33±0,31c 540,75±0,59a 475,15±0,17d 502,73±0,35b 

16 588,55±0,22c 701,48±0,17a 571,29±0,27d 635,13±0,70b 

21 657,22±2,27c 850,89±0,79a 634,33±0,37d 751,33±0,18b 

26 722,22±0,54c 1012,8±0,54a 685,89±0,83d 890,64±0,27b 

Ghi chú: các chữ cái a, b, c, d khác nhau trong cùng 1 hàng chỉ sự khác nhau có ý nghĩa 

về mặt thống kê (P < 0,05) 

Bảng 3.17. Tốc độ sinh trưởng tuyệt đối bình quân ngày (DGR) theo chiều cao 

của ấu trùng ở các nghiệm thức 

Ngày 

nuôi 

DGR theo chiều cao (µm/ngày) 

Đáy lưới 200 µm Đáy san hô 

chết 

Đáy cát Đáy bể 

composite 

1 23,55±0,24a 31,62±0,15a 22,39±0,18d 23,40±0,35b 

6 27,25 ±0,75c 29,80±0,21a 25,92±0,23d 28,23±0,43b 

11 20,24±0,98c 32,15±0,43a 19,23±0,54d 26,48±0,36b 

16 13,73±0,94c 29,88±1,45a 12,61±0,56d 23,24±0,23b 

21 13,01±1,25c 38,98±0,32a 10,31±0,13d 27,86±0,32b 

26 19,55±0,79c 31,48±0,23a 18,09±0,46d 26,29±0,46b 

Kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của chất đáy khác nhau lên chiều cao và tốc 

độ sinh trưởng Bảng 3.16 và Bảng 3.17 cho thấy có sự khác nhau về chiều cao và tốc độ 
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sinh trưởng về chiều cao giữa các nghiệm thức chất đáy khác nhau. Qua 26 ngày thí 

nghiệm, nghiệm thức chất đáy san hô chết có chiều cao trung bình lớn nhất (1012,8±,54 

µm), sự khác biệt với các nghiệm thức còn lại có ý nghĩa thống kê (P<0,05); tốc độ sinh 

trưởng bình quân ngày cũng cao nhất, 31,48±,23 µm/ngày. Tiếp theo là ấu trùng ở 

nghiệm thức chất đáy bể composit, với chiều cao 890,64±0,27 µm (P<0,05), tốc độ sinh 

trưởng tuyệt đối bình quân ngày 26,29±0,46 µm/ngày. Ấu trùng ở 2 nghiệm thức chất 

đáy còn lại là đáy lưới 200 µm và đáy cát có chiều cao trung bình (722,22±0,54 µm và 

685,89± 0,83µm) và tốc độ sinh trưởng về chiều cao (19,55±0,79 µm/ngày và 

18,09±0,46 µm/ngày) thấp nhất (P<0,05). 

Vậy, chất đáy san hô chết cho sự tăng trưởng và tốc độ sinh trưởng theo chiều 

cao của ấu trùng trai tai tượng cao nhất. 

Bảng 3.18. Ảnh hưởng của chất đáy đến tỷ lệ xuống đáy và tỉ lệ sống của ấu trùng 

trai tai tượng vảy 

Ngày  
Chất đáy 

Lưới 200µm San hô chết Cát  Đáy bể composite 

Tỷ lệ xuống đáy 

(%) 

30,6c±0,79 55,2a±0,40 29,7c±0,25 42,0b±0,87 

Tỷ lệ sống từ khi 

xuống đáy tới 

ngày 26 (%) 

26,4c ± 0,95 42,8a±0,29 25,5c±0,50 38,6b±0,57 

Ghi chú: các chữ cái a, b, c khác nhau trong cùng 1 hàng chỉ sự khác nhau có ý nghĩa 

về mặt thống kê (P < 0,05)           

 Kết quả cho thấy chất đáy ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ hạ đáy và tỷ lệ sống của con 

giống trai trai tượng vảy. Trong 4 loại chất đáy thì đáy san hô chết cho kết quả cao nhất 

về tỉ lệ xuống đáy (55,2±0,40 %) cũng như tỷ lệ sống (42,8 ±o,29 %) của ấu trùng. Sự 

khác biệt này so với các nghiệm thức còn lại có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Ấu trùng 

được nuôi trong bể có đáy bể composit cho tỷ lệ hạ đáy (40,0 ±0,87 %) và tỷ lệ sống 

38,6 ±0,57 % cao thứ hai (P<0,05). Hai nghiệm thức chất đáy còn lại là đáy lưới 200 

µm và đáy cát có tỷ lệ hạ đáy và tỷ lệ sống của ấu trùng thấp nhất; sự khác biệt của 2 

nghiệm thức này với các nghiệm thức khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) nhưng giữa 2 

nghiệm  thức này không có sự khác biệt về mặt thống kê (P>0,05). 

Đáy san hô chết cho sự tăng trưởng về chiều cao của ấu trùng, tốc độ tăng trưởng 

theo chiều cao của ấu trùng, tỉ xuống đáy và tỷ lệ sống là cao nhất. Điều này hoàn toàn 
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phù hợp với đặc điểm sinh thái học ngoài tự nhiên của chúng. Theo Nguyễn Quang 

Đông (2013), trai tai tượng vảy là động vật thân mềm hai mảnh vỏ sống bám cố định trên 

nền đáy bằng các tơ chân, chúng phân bố trên các vùng rạn đá và rạn san hô. Ngoài vùng 

rạn san hô, các vùng khác như nền đáy đá gốc hay nền đáy mềm (cát, bùn cát) đều không 

phát hiện thấy loài trai tai tượng nào phân bố. Hoàng Đình Chiều (2009) cũng đồng nhất 

với quan điểm này. Ramah & cộng tác viên (2017) cho rằng phần đáy vỏ của trai tai tượng 

vảy sếp như vảy cá.  Có thể  đây là một trong những đặc điểm sinh thái ảnh hưởng đến sự 

lựa chọn chất đáy của chúng. Nguyễn Đức Thắng & cộng tác viên (2016) đã bắt gặp loài 

này phân bố ở độ sâu từ 3-20m ở các vùng rạn san hô ở Côn Đảo. 

Vậy, chất đáy san hô chết cho sự tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng theo chiều cao, 

tỉ lệ hạ đáy và tỷ lệ sống của ấu trùng trai tai tượng vảy cao nhất. 

3.2.4.3 Ảnh hưởng của cường độ chiếu sáng đến tỷ lệ sống, và tăng trưởng ấu trùng 

trai tai tượng vảy giai đoạn sống đáy (2.000, 4.000, 6.000, 8.000 lux) (TN9) 

   Kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của cường độ ánh sáng khác nhau đến sinh 

trưởng kích thước ấu trùng trai tai tượng vảy được trình bày ở Bảng 3.19 và Bảng 3.20. 

 Tốc độ tăng trưởng bình quân theo chiều dài và chiều cao vỏ ấu trùng trai tai 

tượng vảy được thể hiện ở Hình 3.16. 

Bảng 3.19 Chiều dài trung bình của ấu trùng trai tai tượng vảy ở các nghiệm 

thức cường độ ánh sáng khác nhau 

Ngày nuôi 

Chiều dài trung bình (µm) 

2.000 lux 4.000 lux 6.000 lux 8.000 lux 

1 265,30 ± 0,29a 265,30± 0,29a 265,30± 0,29a 265,30± 0,29a 

6 399,30 ± 1,26b 424,00 ± 2,24a 385,35 ± 1,73c      357,00 ± 1,41d 

11 483,25 ± 2,03b 550,00 ± 1,41a 463,30 ± 1,26c 431,10 ± 1,63d 

16 600,00 ± 1,71b 697,30 ± 0,42a 580,00 ± 1,71c 484,00 ± 1,71d 

21 736,00 ± 1,91b 855,00 ± 1,71a 704,00 ± 2,22c 565,00 ± 2,80d 

26 839,00 ± 0,96b 1.036,20 ± 1,73a 782,10± 2,16c 612,20 ± 1,71d 

Ghi chú: các chữ cái khác nhau trong cùng 1 hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa (P< 0,05) 
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Bảng 3.20. Chiều cao trung bình của ấu trùng trai tai tượng vảy ở các nghiệm 

thức cường độ ánh sáng khác nhau 

Ngày nuôi 
Chiều cao trung bình (µm) 

2.000 lux 4.000 lux 6.000 lux 8.000 lux 

1 236,20 ± 0,14a 236,20 ± 0,14a 236,20 ± 0,14a 236,20 ± 0,14a 

6 369,30 ± 1,26b 390,10 ± 0,81a 352,90 ± 1,73c     327,20 ± 1,41d 

11 450,80 ± 1,71b 520,30 ± 1,41a 433,90 ± 1,26c 401,20 ± 1,63d 

16 572,20 ± 1,89b 667,40 ± 1,71a 550,30 ± 1,71c 454,80 ± 11,71d 

21 706,10 ± 1,91b 825,40 ± 1,71a 675,50 ± 1,71c 535,60 ± 2,08d 

26 831,20 ± 1,71b 1.032,10 ± 1,91a 793,20 ± 0,58c 611,50 ± 1,29d 

Ghi chú: các chữ cái khác nhau (a, b, c, d) trong cùng 1 hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa 

(P < 0,05)  

Hình 3.16. Tốc độ tăng trưởng bình quân ngày theo chiều dài và chiều cao vỏ của 

ấu trùng trai tai tượng vảy ở các nghiệm thức cường độ ánh sáng khác nhau 

DGRL: tốc độ tăng trưởng bình quân ngày theo chiều dài; DGRH: tốc độ tăng trưởng 

bình quân ngày theo chiều cao; Các chữ cái trên đầu cột chỉ sự sai khác có ý nghĩa 

thống kê về chiều dài (màu xanh dương) và chiều cao (màu cam). 

Kết quả nghiên cứu đã cho thấy khi ương nuôi ở các cường độ ánh sáng khác 

nhau đã cho chiều dài và chiều cao trung bình của ấu trùng trai tai tượng vảy cũng khác 

nhau có ý nghĩa về mặt thống kê (P< 0, 05) (Bảng 3.19 và Bảng 3.20). Ở ngày thí nghiệm 

thứ 6, chiều dài và chiều cao trung bình của ấu trùng trai tai tượng ở các nghiệm thức đã 

có sự khác biệt rõ rệt (P<0,05). Sau 26 ngày nuôi thí nghiệm, chiều dài và chiều cao của 

ấu trùng ở nghiệm thức cường độ ánh sáng 4.000 lux là cao nhất, đạt lần lượt là 1.036,2 
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a 

±1,73 µm và 1.032,1 ±1,91 µm. Kích thước chiều dài và chiều cao ấu trùng trai tai tượng 

vảy thấp nhất là ở nghiệm thức cường độ ánh sáng 8.000 lux, với giá trị lần lượt là 612,2 

± 1,71µm và 611,5 ± 1,29 µm. 

Hình 3.16 cho thấy tốc độ sinh trưởng bình quân ngày về chiều dài và chiều cao 

lớn nhất ở nghiệm thức cường độ ánh sáng 4.000 lux, đạt lần lượt là 30,81 và 31,82 

µm/ngày và tốc độ sinh trưởng bình quân thấp nhất ở nghiệm thức cường độ ánh sáng 

8.000 lux, chỉ đạt 13,86 và 14,97 µm/ngày. Tốc độ sinh trưởng bình quân ở 4 nghiệm 

thức cường độ ánh sáng khác nhau có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 

Như vậy, cường độ ánh sáng 4.000 lux đã cho tăng trưởng về chiều dài, chiều 

cao và tốc độ tăng trưởng bình quân ngày (DGR) theo chiều dài, chiều cao của ấu trùng 

trai cao nhất và khác biệt có ý nghĩa so với các nghiệm thức khác 

Ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đến tỉ lệ sống của ấu trùng trai tai tượng vảy 

được trình bày ở Hình 3.17. 

 

Hình 3.17. Ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đến tỷ lệ sống ấu trùng trai tai 

tượng vảy 

Kết quả phân tích thống kê cho thấy theo thời gian nuôi, tỷ lệ sống của ấu trùng 

trai tai tượng vảy sai khác nhau giữa các nghiệm thức cường độ ánh sáng khác nhau 

(P<0,05; Hình 3.17). Từ ngày nuôi thứ 6 đã bắt đầu quan sát thấy tỷ lệ sống ở ấu trùng 
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có sự khác nhau giữa các nghiệm thức. Qua 26 ngày thí nghiệm, ở cường độ ánh sáng 

4.000 lux cho tỷ lệ sống của ấu trùng trai tai tượng vảy cao nhất (đạt 45%) và khác biệt 

có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức còn lại (P< 0,05). Ở nghiệm thức cường độ 

ánh sáng 8.000 lux, tỷ lệ sống của ấu trùng thấp nhất, chỉ đạt 21,5% vào thời điểm kết 

thúc thí nghiệm. 

Trai tai tượng có thể phát triển trong môi trường biển nhiệt đới với sự hỗ trợ của 

quá trình quang hợp từ tảo cộng sinh Zooxanthellae. Do đó, cường độ ánh sáng ảnh 

hưởng đến sự tồn tại và sinh trưởng của trai tai tượng, và là một trong những yếu tố môi 

trường quan trọng nhất trong nuôi trai tai tượng. Đối với loài trai tai tượng vảy, 

cường độ ánh sáng 4.000 lux là thích hợp nhất cho sự phát triển và tỷ lệ sống của ấu 

trùng trai tai tượng từ khi hạ đáy đến khi hình thành con giống. Trai tai tượng có phương 

thức sống cộng sinh với tảo quang hợp (Symbiodinium microadriaticum), sống bám 

trên phần màng áo nhô ra ngoài vỏ để quang hợp lấy nguồn dinh dưỡng nuôi cơ thể 

(Klumpp et al., 1994). Trong quá trình sinh sản, các tế bào sinh dục của trai tai tượng 

không nhận tảo cộng sinh từ bố mẹ nên trai con phải lấy tảo cộng sinh bằng cách lọc từ 

môi trường. Quá trình này xảy ra ở giai đoạn ấu trùng sống trôi nổi. Sau khi biến thái, 

thế hệ con của trai và tảo quang hợp đã thiết lập mối quan hệ cộng sinh, và các tảo cộng 

sinh Zooxanthellae với tư cách là nhà sản xuất chính cung cấp hầu hết dinh dưỡng cho 

ấu trùng trai (Mies, 2019). Một số báo cáo đã chỉ ra rằng các tảo cộng sinh Zooxanthelle 

khác nhau có thể ảnh hưởng đến các đặc điểm tăng trưởng của thế hệ con (Kinzie và 

Chee, 1979; Fitt et al., 1986; Molea và Munro, 1994). Hệ tảo cộng sinh tiến hóa thành 

các ống kết nối với dạ dày, chúng chia thành các nhánh chạy qua các cơ quan trong cơ 

thể và gắn kết với màng áo, nhiều nhánh được chia nhỏ nữa để tạo thành hệ thống mạng 

lưới mạch máu trải rộng khắp màng áo và một số bộ phận khác của cơ thể (Ellis, 1998). 

Ở giai đoạn đầu của con giống, mối quan hệ cộng sinh giữa tảo và trai đang hình thành. 

Do đó, có thể mật độ tảo trên màng áo của trai lúc này chưa đủ nhiều để thích ứng với 

cường độ ánh sáng quá mạnh trong nghiên cứu này là 8.000 lux, điều này đã khiến tảo 

cộng sinh chết nhiều và được chuyển xuống dạ dày tiêu hóa, dưỡng chất từ tảo cộng 

sinh chết được tiêu hóa trong dạ dày có thể không ưu việt so với dưỡng chất từ tảo cộng 

sinh quang hợp tạo ra. Theo Ellis (1998) sự sinh trưởng của trai phụ thuộc vào đặc điểm 

loài và chịu ảnh hưởng lớn bởi các loài tảo cộng sinh Zooxanthelle. Do đó nếu điều kiện 

môi trường không thích hợp cho tảo cộng sinh phát triển có thể ảnh hưởng gián tiếp đến 
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sức khỏe ấu trùng trai. Ngoài ra, nguyên nhân gây ra tỷ lệ chết cao của ấu trùng trai tai 

tượng ở nghiệm thức cường độ ánh sáng 6.000 và 8.000 lux trong nghiên cứu này có thể 

không phải do ánh sáng mặt trời trực tiếp gây ra bởi vì trai tai tượng có thể sống ở vùng 

bãi triều (Lucas et al., 1989). Mặt khác, cường độ ánh sáng cao có thể làm thảm tảo nâu 

phát triển quá mức ở đáy hay ở các tấm vật bám hoặc trên vỏ của ấu trùng đã được biết 

đến là nguyên nhân gây tử vong ấu trùng trai và giai đoạn Juvenile (Crawford et al., 

1986; Eckman et al., 2019). 

Nhìn chung, ở các cường độ ánh sáng vừa phải 2.000 – 4.000 lux thích hợp với 

tảo cộng sinh trên màng áo, tảo quang hợp tốt, tạo ra dưỡng chất cần thiết như đường, 

axit amin, axit béo cung cấp cho trai tai tượng do đó đã dẫn dến tăng trưởng và tỷ lệ 

sống của ấu trùng ở 2 nghiệm thức này là cao nhất, trong đó ánh sáng thích hợp nhất 

cho ấu trùng trai tai tượng vảy là 4.000 lux. Kết quả của nghiên cứu này tương tự với kết 

quả của Zhang et al. (2016), ở cường độ ánh sáng 2.000-3.000 lux thích hợp cho ấu 

trùng pediveliger trai tai tượng vảy phát triển vỏ và phát triển cơ quan sau đó. Cường độ 

ánh sáng để tảo quang hợp ở các giai đoạn lớn hơn cũng sẽ khác với giai đoạn ấu trùng, 

cụ thể cường độ ánh sáng tăng theo kích thước của trai (Zhang et al., 2016; Braley et al., 

2018). Nghiên cứu của Eckman et al. (2019) cũng đã cho thấy ở ở mức ánh sáng khoảng 

2,23% so với ánh sáng ban ngày do che bằng một lớp lưới thì tỷ lệ sống của ấu trùng 

pediveliger trai tai tượng vảy cao nhất (~ 10%), ở nghiệm thức ánh sáng ít nhất 0,4% 

thì tỷ lệ này thấp đáng kể 0,54%. 

3.2.4.4 Ảnh hưởng các phương pháp vận chuyển khác nhau đến tỷ lệ sống con giống 

trai tai tượng vảy (TN10) 

Bảng 3.21. Tỷ lệ sống của con giống sau khi vận chuyển trong vòng 4 giờ bằng 3 

phương pháp khác nhau 

Chỉ tiêu đánh giá 

Nghiệm thức vận chuyển 

Khô, ẩm – kín 

 (22 -25 ºC) 

Kín, có nước có bơm 

oxy (28 - 30 ºC) 

Hở, không ẩm  

(28 - 30 ºC) 

Tỷ lệ sống (%) 86,33a ± 1,21 82,50b ± 1,47 63,17c ± 1,47 

 

Ghi chú: Số liệu trình bày là giá trị trung bình ± sai số chuẩn (SE). Trong cùng một 

hàng, các chữ cái viết kèm bên trên khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(P<0,05). 
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Bảng 3.21 cho thấy rằng phương pháp vận chuyển khác nhau có ảnh hưởng rõ rệt 

đến tỷ lệ sống của con giống trak tai tượng vảy. Phương pháp vẩn chuyển khô, ẩm - kín, 

tỷ lệ sống đạt 86,33 ± 1,21%. Tiếp đến là phương pháp vận chuyển kín, dùng nước có 

bơm oxy tỷ lệ sống đạt 82,50 ± 1,47%. Kiểm định T.Test cho thấy có sự khác biệt có ý 

nghĩa về tỷ lệ sống giữa 2 phương pháp vận chuyển này. Tỷ lệ sống con giống thấp nhất 

là ở nghiệm thức vận chuyển hở, không ẩm ở nhiệt độ (28 - 30 ºC), chỉ đạt 63,17 ± 1,47% 

và sai khác có ý nghĩa thống kê so với 2 nghiệm thức trên (P<0,05). Từ đó cho thấy trai giống 

được vận chuyển bằng phương pháp khô, ẩm – kín (nhiệt độ 22 -25 ºC) là phù hợp nhất. 

Phương pháp chuyển bằng phương pháp ẩm - kín, trai giống được bao bọc bởi 

khăn thấm nước, độ ẩm cao, nhiệt độ trong thùng khoảng 22 - 250C, môi trường trong 

quá trình vận chuyển thích hợp, do đó trai ít tiêu tốn năng lượng cho quá trình chống 

chịu môi trường, quá trình trao đổi chất trong cơ thể diễn ra với tốc độ vừa phải, chúng 

không bị yếu đi trong quá trình vận chuyển. Đối với phương pháp vận chuyển nước có 

bơm oxy, trai được vận chuyển trong nước với mật độ cao trong một không gian hẹp đã 

làm cho trai giống bị stress, chúng nhả nhớt nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe của trai khi 

vận chuyển đường dài. 

3.2.5. Kết quả nghiên cứu bệnh và địch hại trong nuôi vỗ trai tai tượng vảy  

3.2.5.1. Bệnh ký sinh trùng, vi khuẩn trên trai tai tượng vảy nuôi vỗ 

* Ký sinh trùng nội ký sinh  

Kết quả sau khi kiểm tra mang, màng áo trai giống và trai bố mẹ và các nội quan như 

tuyến tiêu hóa, thận không phát hiện ký sinh trùng nào ký sinh. Tuy nhiên theo một số tài liệu, 

ở tuyến sinh dục, thận, cơ quan tiêu hóa và mang của một số trai khổng lồ phát hiện trai bị 

nhiễm nhiều giun như giun dẹp, giun tròn, tuy nhiên chúng không có bất kì ảnh hưởng xấu 

nào đến sức khỏe của những con trai trong tự nhiên (Ellis, 1997). 

* Ký sinh trùng bám trên vỏ trai 

 Sinh vật bám: Kết quả phân tích mẫu trai tai tượng vảy nuôi vỗ xác định được 

các sinh vật bám là sun Balanus sp., giun nhiều tơ Polydora sp.., bộ chân đều Isopoda.  

Sun (Balanus sp.) bám trên vỏ trai tai tượng vảy, có kích thước đường kính vỏ 

khoảng 10 -20mm, chiều cao mặt vỏ 4 - 9 mm. Sun Balanus sp. hình nón cụt, màu nâu tím, 
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có 5 mặt. Lỗ miệng rộng, hình ovan, hình đa giác, kích thước thường bằng 1/2 kích thước 

vỏ. Phần đỉnh vỏ có nhiều màu sắc khác nhau từ màu hồng đến màu tím đen. 

Balanus sp. là loài ăn lọc nên cạnh tranh thức ăn với trai, cạnh tranh hô hấp, gây 

ảnh hưởng đến hoạt động khép và mở vỏ của trai ở cường độ cảm nhiễm cao. Nếu cường 

độ nhiễm Balanus sp. cao (>120 con/1 vỏ), hoặc chúng bám giữa 2 mép vỏ hay bám trên 

bản lề vỏ, làm cho vật chủ không có khả năng mở vỏ, dẫn đến đói mà chết. Balanus sp. 

bám đầy trên mặt vỏ bằng cách sắp xểp các cá thể liên kết và bám chặt với nhau giống 

như “mạng lưới” trên lớp vỏ động vật thân mềm, đây cũng là nguyên nhân gián tiếp làm 

động vật thân mềm phát triển kém. Trong nghiên cứu của chúng tôi trên trai tai tượng 

vảy nuôi vỗ, Balanus sp thường bám trên bề mặt vỏ, rất hiếm khi gặp chúng bám ở giữa 

2 mép vỏ của 2 vỏ hay ở giữa bản lề của vỏ. Thực tế nghiên cứu của chúng tôi thấy rằng 

những cá thể trại bị sun bám nhiều thì màu sắc trai không sặc sỡ, trai chậm phát triển, 

nguy cơ nhạt màng áo rất lớn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.18. Sun Balanus sp. bám trên trai tai tượng vảy 

Giun nhiều tơ Polydora sp. bám trên vỏ trai 

 Giun nhiều tơ Polydora sp. (họ Spionidae, lớp Polychaeta) cũng được tìm thấy trên 

trai nuôi vỗ. Polydora là địch hại nguy hiểm của trai, chúng bám trên bề mặt ngoài của 

vỏ và có thể xâm nhập vào lớp trong vỏ trai qua mép và giữa vỏ, gây bào mòn vỏ trai. 

Sau khi khoan thủng vỏ trai chúng đào qua lớp sừng cứng bên ngoài và xuyên qua lớp vỏ 



  

95 

xà cừ. Kết quả là hình thành các nốt phồng rộp ở bề mặt trong của vỏ và được bao phủ 

bởi chất tiết của lớp xà cừ của vật chủ. Theo Ngô Thị Thu Thảo và Choi (2006) thì giun 

nhiều tơ đã xuất hiện trên sò lông; song chưa có ghi nhận về tác hại của chúng. Tuy nhiên, 

Nell (2007) cho rằng hầu nhiễm Polydora sp nặng sẽ gầy, yếu do phải tiết nhiều xà cừ để 

bảo vệ vỏ dẫn đến giá trị thương mại bị giảm; ngoài ra, chúng có thể gây chết rải rác cho 

trai ngọc P. imbricata, bào ngư Haliotis rubra và điệp Pecten fumatus (Nell, 2007).  

 

 

Hình 3.19. Giun nhiều tơ Polydora sp. bám trên vỏ trai tai tượng vảy 

Bộ chân đều Isopoda kí sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.20. Loài Corallana grandiventra Ho et Tonguthai, 1992 bám trên vỏ trai 

Loài Corallana grandiventra cơ thể lồi hình ovan kéo dài, hai mép bên gần song song, 

bụng hơi lồi. Giữa phần đầu ngực thường có màu đen, nhìn mặt bụng thấy rõ màu đen. Có 

hai mắt kép rõ ràng. Kích thước cơ thể: chiều dài 7-8 mm, chiều rộng 2,5-3,0 mm. 
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 Ngoài ra còn có nhiều loài 2 mảnh vỏ khác sống bám trên vỏ trai tai tượng vảy. Các 

loài này sống bám chứ không phải ký sinh trùng vì chúng chỉ bám trên vỏ trai, không lấy 

chất dinh dưỡng từ trai. Tuy nhiên, chúng cũng gây ra một số ảnh hưởng đến trai như: Cạnh 

tranh chất dinh dưỡng, không gian sống và ánh sáng với trai. Ngoài ra, khi chúng bám quá 

nhiều trên vỏ trai gây mất thẩm mĩ, làm giảm giá trị sản phẩm nuôi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.21. Động vật 2 mảnh vỏ bám trên vỏ trai 

 Kết quả phân lập và định danh vi khuẩn trên trai tai tượng vảy 

Chưa phát hiện và ghi nhận sự bùng phát dịch bệnh ở trai nuôi vỗ và gây ra bởi 

vi khuẩn. Tuy nhiên, kết quả phân lập vi khuẩn từ mẫu trai đã định danh được 01 chủng 

vi khuẩn có tên khoa học là Aeromonas hydrophila.  

Mặc dù Aeromonas hydrophila là một loài vi khuẩn gây bệnh lở loét ở cá, có hình 

que ngắn có thể di động trong môi trường lỏng (TSB), cho phản ứng oxidase dương tính, 

có khả năng lên men glucose trong cả hai điều kiện hiếu khí và kị khí, tuy nhiên loài này 

có độ rộng muối khá cao, chúng có thể phát triển ở độ mặn từ 0- 25 ‰. 

3.2.5.2. Các địch hại trong quá trình nuôi vỗ trai tai tượng vảy 

- Động vật ăn thịt  

Trong quá trình nuôi vỗ chúng tôi đã bắt gặp ốc lông Cymatium sp. Các cá thể 

này được cho là xâm nhập vào hệ thống nuôi vỗ trai qua con đường nước do hệ thống 

lọc không kỹ. Khi ở trong bể nuôi vỗ trai, chúng xâm nhập vào trai qua lỗ tơ chân. Các 

triệu chứng tùy thuộc vào mức độ và thời gian lây nhiễm bao gồm: Tẩy trắng hoặc mất 

màu màng áo; Màng áo mở rộng không hoàn toàn; trai há hốc miệng, mô màng áo kéo 

căng; và chết. Tuy nhiên, cũng theo nhiều tác giả thì trai càng lớn thì mức độ ăn thịt của 
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ốc cũng như mức độ lây lan giảm đi rất nhiều. Thống kê cho thấy rằng trai tai tượng có 

chiều dài 15-17 cm thì các địch hại khó có thể chui vào bên trong cơ thể trai được vì tơ 

chân bám chặt vào nền đáy. Ngoài ra, những cá thể trai có kích thước và khối lượng lớn 

có thể ngăn cản những con ốc chui vào. Vì trai tai tượng vảy có lỗ tơ chân nhỏ so với 

các loài trai tai tượng khác nên khả năng chui vào cơ thể trai thông qua lỗ tơ châ của các 

động vật ăn thịt cũng giảm (Ellis, 1998). 

- Rong  

Rong rêu phát triển nhiều sẽ che ánh sáng, cản trở quá trình quang hợp của tảo 

cộng sinh mặt khác chúng cạnh tranh các chất dinh dưỡng từ môi trường và nếu chúng 

phát triển mạnh sẽ thải ra một lớn CO2 và tiêu hao ô xy vào ban đêm. Một số loài rong 

rêu còn thải chất độc ra môi trường. Loài rong phổ biến thường gặp trong nuôi vỗ là 

địch hại của trai tai tượng vảy là rong mền Cladophora sp. Rong mền thì được phát hiện 

bám trên vỏ trai hay trong thành bể nuôi vỗ hay ương con giống trai tại Úc và giảm tỷ lệ 

sống của trai (10%), giảm tỷ lệ thành thục, tốc độ tăng trưởng của trai (Ellis, 1998). 

- Bệnh tẩy trắng màng áo: trong một vài thời điểm trai có hiện tượng phai màu 

màng áo, được cho là do sự biến động nhanh chóng điều kiện môi trường đặc biệt là 

nhiệt, độ mặn và ánh sáng làm cho toàn bộ tảo cộng sinh trên lớp màng áo bị chết đi. 

Trai có biểu hiện yếu dần (Hình 3.28). Nhiệt độ, độ mặn và ánh sáng được ghi nhận khi 

xuất hiện hiện tượng phai màu màng áo của trai lần lượt là lớn hơn 32 ºC, nhỏ hơn 25‰, 

và lớn hơn 6.000 lux. 

 

Hình 3.22. Trai tai tượng vảy bị tẩy trắng màng áo 
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3.3. Thực nghiệm sản xuất giống nhân tạo trai tai tượng vảy 

Sau khi kết thúc các thí nghiệm của phần xây dựng cơ sở khoa học sinh sản nhân 

tạo trai tai tượng vảy, ứng dụng các kết quả tốt nhất của từng thí nghiệm để tiến hành 

thực nghiệm 04 đợt sản xuất giống với quy mô lớn hơn để kiểm chứng và điều chỉnh 

cho phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất. 

3.3.1.  Diễn biến một số yếu tố môi trường nước trong quá trình sản xuất giống  

Kết quả kiểm tra, theo dõi một số yếu tố môi trường trong quá trình thực nghiệm 

sản xuất giống nhân tạo trai tai tượng vảy cả trong nhà và ngoài trời có mái che được 

trình bày ở Bảng 3.22. 

Bảng 3.22. Các yếu tố môi trường trong quá trình nuôi thực nghiệm  

Thời gian Nhiệt độ (oC) Độ mặn (ppt) pH DO (mg/l) 

Buổi sáng (8:00) 27,50-28,00 31,00-33,00 8,00-8,10 5,00-6,00 

Trung bình 27,68±0,28 31,18±0,45  5,29±0,65 

Buổi chiều (14:00) 28,00-30,00 31,00-33,00 8,20-8,30 6,00-6,50 

Trung bình 28,26±0,35 31,18±0,45  6,32±0,18 

Số liệu được trình bày dưới dạng khoảng biến động và TB±SD 

Qua Bảng 3.22 chúng ta thấy rằng các thông số môi trường như nhiệt độ, pH và hàm 

lượng ô xy hòa tan trong nước (DO) đo được trong buổi chiều lớn hơn buôi sáng. Nguyên 

nhân của sự giao động và chênh lệch này là do ở ngoài trời, ánh sáng lớn, nhiệt độ cao và 

do sự phát triển của sinh vật quang hợp có trong nước dưới ánh sáng mặt trời. Trong khi 

đó, nguồn nước dùng để thay cho ấu trùng giai đoạn sống nổi được thực hiện trong nhà có 

mái che được bơm ngoài biển vào qua hệ thống lọc cơ học và dự trữ trong bể chứa ít nhất 

1 ngày để ổn định nhiệt độ trước khi cho vào bể ương nuôi. Tuy nhiên, riêng yếu tố độ mặn 

thì không thay đổi giữa hai lần đo trong ngày nhưng có sự thay đổi ít giữa các ngày thực 

nghiệm. Vùng nghiên cứu có nguồn nước không bị ảnh hưởng lớn bởi nước ngọt từ các con 

sông đổ vào, và nằm xa khu công nghiệp. 

Isamu (2008) đã kết luận rằng nhiệt độ và độ mặn tối ưu cho ấu trùng trai tai 

tượng sinh trưởng, phát triển lần lượt là 25-31 °C và 31 – 35 ppt. Theo Ellis (1998) 

khuyến cáo trai tai tượng nên có khoảng môi trường với nhiệt độ từ 25-30ºC, độ mặn từ 

32-35 ppt, pH từ 8,1-8,5. Braley (1992) đưa ra hàm lượng oxy cho phép >5 mg/l. Đối 

chiếu kết quả đo đạt các yếu tố môi trường trong nghiên cứu chúng tôi với các tác giả 

khác, rõ ràng mặc dù các yếu tố đó có thay đổi chút ít nhưng đều nằm trong khoảng cho 
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phép đối với sự phát triển của ấu trùng trai tai tượng vảy. Ngoài ra, các yếu tố môi trường 

trong suốt thời gian thí nghiệm không thay đổi nhiều trong ngày và giữa các ngày nên 

rất phù hợp cho ấu trùng trai tai tượng vảy sinh trưởng và phát triển. 

3.3.2. Kết quả tuyển chọn, vận chuyển và nuôi vỗ trai bố mẹ 

Trên cơ sở những kết quả theo dõi những đặc điểm sinh học sinh sản trai tai tượng 

vảy vừa hoàn thiện, thu gom và tuyển chọn đàn trai bố mẹ đáp ứng những tiêu chí đưa 

ra phục vụ cho sinh sản nhân tạo. Việc tuyển chọn trai bố mẹ có ý nghĩa hết sức quan 

trọng và mang tính quyết định đến thành công của quá trình nuôi vỗ thành thục, kích 

thích sinh sản và ương nuôi ấu trùng sau này. Kết quả thu gom, tuyển chọn trai bố mẹ 

phục vụ sinh sản nhân tạo được thể hiện ở  Bảng 3.23. 

Bảng 3.23. Kết quả thu gom, tuyển chọn trai bố mẹ 

Đợt sản 

xuất 
Thời gian 

Số lượng 

(con) 

Chiều dài 

(mm) 

Khối lượng (g) Độ béo (%) Tỷ lệ thành 

thục (%) 

1 1/4/2020 34 231,5a±36,5 2.000a± 33,6 15,2c± 2,21 52,23b ± 2,34 

2 12/5/2020 46 240,0a±33,7 2.100a± 31,6 17,5b± 2,08 54,36b± 3,12 

3 21/6/2020 37 235,7a±28,5 2.020,5a17,0 20,0a± 2,44 61,34a± 2,16 

4 1/8/2020 76 232,5a±45,7 1.970.5a33,1 19, 5a±2,08 71,25a±3,26 

Tổng/TB  193 234,7± 36,1 2.020,5± 28,8 18,05±2,21 59,79 ± 2,54 

Số liệu được trình bày dưới dạng giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn 

Trong 193 cá thể trai tuyển chọn được có chiều dài trung bình 234,7± 36,1mm và khối 

lượng 2.020,5± 28,8g và khối lượng khác nhau không có ý nghĩa thống kê giữa các đợt sản 

xuất (P>0,05) và độ béo 18,05 ± 2,21%, trong đó độ béo của đợt 3,4 khác nhau có ý nghĩa thống 

kê so với đợt 1 và 2. Tỷ lệ thành thục trung bình 59,79 ± 2,54%. 

Vì khoảng cách vận chuyển từ nơi khai thác về trại thực nghiệm không xa, thời 

gian giao động 2-5h, nên tỷ lệ sống trai sau vận chuyển tất cả bốn đợt là 100%.  

Theo kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản trong báo cáo này, trai tai 

tượng vảy có thể sinh sản quanh năm nhưng mùa vụ sinh sản tập trung vào từ tháng 5 

đến tháng 8. Để đạt được hiệu quả cao trong sinh sản bất cứ đối tượng nào trong đó có 

trai tai tượng vảy, dù trong mùa sinh sản hay không thì nuôi vỗ thành thục sinh dục cũng 

rất cần thiết, để nâng cao số cá thể thành thục sinh dục, nâng cao chất lượng trứng và 

tinh, từ đó tối ưu hóa quá trình sinh sản, nâng cao khả năng thụ tinh, nở cũng như nâng 
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cao chất lượng ấu trung và từ đó chất lượng con giống cũng tốt hơn (Braley, 1992; Ellis, 

1998). Ngoài ra, nuôi vỗ thành thục sinh dục trai còn giúp cho người sản xuất giống chủ 

động về mặt thời gian, từ đó chủ động về mặt con người cũng như chuẩn bị cơ sở vật 

chất, trang thiết bị. Thời gian nuôi vỗ thành thục sinh dục trai tai tượng vảy diễn ra tương 

đối dài vì trai thành thục chậm, 30-40 ngày. Thời gian nuôi vỗ ngắn hay dài tùy thuộc 

vào điều kiện môi trường nước, mùa vụ. Khi kiểm tra có đa số trứng phát triển ở giai 

đoạn III thì dừng lại.  

Bảng 3.24. Kết quả nuôi vỗ thành thục sinh dục trai bố mẹ 

Đợt sản 

xuất 
Thời gian nuôi 

Trai 

nuôi 

(con) 

Trai 

sống 

(con) 

Tỷ lệ 

sống 

(%) 

Độ béo (%) 

Tỷ lệ 

thành 

thục (%) 

1 
1/4/2020-

10/5/2020 
34 28 82,35 16,6c ± 2,76 71,80 

2 
12/5/2020-

22/6/2020 
46 39 84,78 17,2b ± 2,15 73,41 

3 
21/6/2020-

30/7/2020 
37 32 86,49 18,8a ± 3,58 81,62 

4 
1/8/2020-

10/9/2020 
76 69 00,79 18,9a ± 2,65 86,44 

TB 193 168 86,10 17,8 ±2,78 78,31 

Số liệu được trình bày dưới dạng giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn 

Bảng 3.24 cho thấy  tỷ lệ sống khi nuôi vỗ của trai tai tượng vảy rất cao, trung 

bình 86,10% và chỉ ghi nhận hiện tượng trai chết  khi mới bắt đầu thí nghiệm, có thể do 

trai chết do quá trình đánh bắt hay vận chuyển. Trong cả 4 đợt sản xuất, trai đều gia tăng 

về độ béo và tỷ lệ thành thục so với  ban đầu, với giá trị của độ béo và tỷ lệ thành thục 

trung bình lần lượt là 17,8 ± 2,78% và 78,31%. Ở đợt nuôi vỗ thứ 4 chỉ số độ béo và tỷ 

lệ thành thục của trai là lớn nhất, tương ứng 18,9± 2,65 % và 86,44%. Chỉ số độ béo của 

đợt sản xuất thứ 3, và 4 lớn hơn và sự sai khác có ý nghĩa thống kê so với hai đợt sản 

xuất thứ 1 và 2 (P<0,05). Như vậy, kết quả của 4 đợt nuôi vỗ đều cho kết quả  tỷ lệ thành 

thục của trai tai tượng vảy đều đạt yêu cầu cho sinh sản, dao động từ 71,8 – 86,44%. 

3.3.3. Kích thích sinh sản 

Ứng dụng kết quả tốt nhất từ TN2, phương pháp kích thích sinh sản bằng phơi 

khô trong bóng râm kết hợp tạo dòng chảy được ứng dụng cho tất cả 4 đợt sản xuất. Kết 

quả kích thích sinh sản được thể hiện ở Bảng 3.25.  
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Bảng 3.25. Kết quả kích thích sinh sản trai tai tượng vảy 

 

Đợt 

Thời gian 

hiệu ứng 

(phút) 

Tỷ lệ đẻ 

(%) 

Tỷ lệ thụ             

tinh (%) 

Tỷ lệ nở 

(%) 

Sức sinh sản 

hữu hiệu (AT 

D/cá thể cái) 

1 127,75c± 10,16 48,50c ± 7,19 68,04b±1,56 63,50c± 1,34 5.180c±56,98 

2 124,73b ± 9,34 50,23b ± 6,87 69,00b±1,45 64,18b ± 1,49 5.234b±43,34 

3 120,35a ± 6,74 53,23a ±6,45 71,13a± 0,45 66,50a ± 0,35 5.520a±43,64 

4 116,32a ± 9,54 57,50a ± 4,19 72,00a± 0,56 67,50a ± 0,29 5.920a±56,54 

TB 122,15 ± 7,61 52,11 ± 6,17 70,04  ± 1,01 65,42 ±0,87 5.463  ± 50,13 

Bảng 3.25 cho thấy kết quả kích thích sinh sản trai tai tượng vảy đều cho các chỉ tiêu 

đạt tương đối cao và đồng đều giữa các đợt nhưng có xu hướng tăng dần từ đợt 1 đến đợt 

4. Thời gian hiệu ứng kích thích trung bình là khoảng 120 phút và tỷ lệ đẻ trung bình là 

52%. Tỷ lệ thụ tinh và nở của trai khá cao, trung bình lần lượt đạt 70,04  ± 1,01% và 65,42 

±0,87% Sức sinh sản hữu hiệu đạt khá cao, trung bình khoảng 5,4 triệu ấu trùng chữ D khỏe 

mạnh để ương nuôi/cá thể cái trong một lần đẻ. Kết quả phù hợp với nhận xét của Braley 

(1992) và Ellis (1998) khi tổng kết các đợt sản xuất giống trai tai tượng cho rằng tỷ lệ thụ 

tinh và nở đạt được 60-80% (Braley, 1992; Ellis, 1998).  

3.3.4. Ương nuôi ấu trùng và con giống 

Trong quá trình ấp trứng ở nhiệt độ 27ºC với mật độ ấp 20 phôi/mL, theo dõi quá 

trình phát triển phôi đến khi 50% ấu trùng chữ D xuất hiện thu toàn bộ ấu trùng sang bể 

ương với mật độ ban đầu là 3 con/mL. Nước ương nuôi được lọc cát (thô và tinh) với 

kích thước hạt cát 200-300µm và được chứa trong nhà ít nhất là 2 ngày để ổn định nhiệt 

độ. Bể nuôi ấu trùng đặt trong nhà có hai loại: bể xi măng 4 m3 (2 x 2 x 1 m)và bể 

composite 1m3 hình bán cầu, sục khí nhẹ liên tục. Riêng bể cho ấu trùng xuống đáy và 

ương giống có hình chữ nhật đáy bằng, với kích thước 2 x 1 x 0,8 m đặt ngoài trời có 

che lưới lan.  

Ở giai đoạn ấu trùng sống nổi, mật độ ấu trùng ban đầu ương ở tất cả các đợt thực 

nghiệm là 3 con/mL. Hàng ngày ấu trùng được cho ăn 2 lần, vào lúc 8h sáng và 2 giờ chiều 

bằng hỗn hợp 3 loài vi tảo Nannochloropsis oculata, Isochrysis galbana và Chaetoceros 

muelleri với mật độ cho ăn 10.000 tế bào/mL. Thay nước được thực hiện 2 ngày một lần 

vào lúc 8 giờ sáng, thay toàn bộ nước cũ. Khi ấu trùng lớn lên thì dùng lưới thay nước có 

cỡ lưới lơn hơn. Việc thay nước 100%  sau 2 ngày với mục đích loại bỏ toàn bộ nước cũ  

chứa thức ăn còn dư và xác chết một số ấu trùng. Kiểm tra tăng trưởng cũng như tỷ lệ sống 

ấu trùng, đánh giá độ nhanh nhẹn, khả năng bới lội của ấu trùng, loại bỏ chất dơ bám bên 

thành hồ nuôi, dây khí. Đây cũng là quy trình chuẩn mà nhiều người trên thế thế giới ứng 
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dụng để sản xuất giống các đối tượng động vật thân mềm (Braley, 1992, Ellis, 1998). Khi 

ấu trùng đến ngày thứ 4, cho ấu trùng ăn tảo cộng sinh với liều lượng 5.000 tế bào/mL. 

Bước qua ngày thứ 5 thì chuyển toàn bộ ấu trùng ra bể ngoài trời có che lưới lan. 

 Đến ngày thứ 7 thì cho vật bám là đá san hô chết vào.Đá san hô chết được vệ 

sinh bằng Chlorine A và rửa lại bằng nước ngọt, phơi khô. Đến ngày thứ 14 thì dừng 

cho ăn tảo cộng sinh và vi tảo làm thức ăn. Đến lúc này, con giống hình thành, biểu hiện 

bằng việc tạo thành mối quan hệ cộng sinh trên màng áo trai con. Khi ở ngoài trời thì 

các biện pháp kỹ thuật cũng khác đi. Thay nước được thực hiện 30% hàng ngày và sau 

một tuần thì thay nước toàn bộ. Khi thay nước toàn bộ kết hợp với vệ sinh dây khí và 

thành hồ vì giai đoạn này ở ngoài trời nên rong phát triển mạnh. Sục khí cũng được điều 

chỉnh mạnh lên tránh nước phân tầng. Quá trình thực nghiệm kết thúc khi con giống đạt 

kích thước chiều dài 2cm (khoảng 3 tháng tính từ lúc đẻ). 

Kết quả 4 đợt sản xuất giống trai tai tượng vảy được thể hiện ở Bảng 3.26.  

Bảng 3.26. Kết quả sản xuất thử nghiệm giống trai tai tượng vảy 

Đợt 

Tổng 

trứng 

(Trứng) 

Ấu trùng 

chữ D  

(con) 

Ấu trùng 

có chân  

(con) 

Ấu trùng 

cộng 

sinh  

(con) 

Con 

giống 

2cm 

(con) 

Tỷ lệ 

sống D-

giống 

2cm (%) 

1 48.245.210 33.771.647 16.885.824 6.754.329 1.165.789 3,45 

2 63.628.910 45.856.230 22.392.670 8.957.068 1.791.414 3,91 

3 55.673.245 40.821.340 20.054.960 8.021.984 1.645.326 4,03 

4 123.474.950 91.234.563 47.834.550 19.133.820 4.123.457 4,52 

TỔNG/TB 291.022.315 211.683.780 107.168.004 42.867.201 8.725.986 3,98 

Ghi chú:Ấu trùng chữ D là ấu trùng có hình dạng chữ D sau sau ấu trùng 

Trochophora; Ấu trùng có chân là ấu trùng hình thành chân bò để chuẩn bị biến thái 

xuống đáy; Ấu trùng cộng sinh là ấu trùng đã hình thành mối quan hệ cộng sinh với 

tảo cộng sinh 

Sức sinh sản của trai tai tượng rất lớn. Mặc dù số lượng trai tham gia sinh sản ít 

(193 con) nhưng tổng số trứng thu được rất lớn, 291.022.315.Số lượng ấu trùng chữ D 

khỏe mạnh để đưa vào ương nuôi cũng khá cao 211.683.780 ấu trùng. Số lượng ấu trùng 

đã hình thành quan hệ cộng sinh, đây là số lượng ấu trùng đã xuống đáy thành công đạt 

khá cao 42.867.201 ấu trùng. Sau thời gian 3 tháng ương nuôi, thu được 8.725.986 con 

giống với kích thước chiều dài trung bình 2cm. Tuy nhiên tỷ lệ sống trung bình từ ấu 

trùng chữ D đến con giống 2cm đạt khá thấp, chỉ 3,98%. Tỷ lệ sống này tăng dần từ đợt 

sản xuất đầu tiên đến đợt thứ 4, chứng tỏ kỹ thuật chăm sóc ấu trùng và con giống theo 

thời gian càng hoàn thiện dần. 
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CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 

4.1. Kết luận 

 Đặc điểm sinh học sinh sản trai tai tượng vảy 

 Trai tai tượng vảy là đối tượng lưỡng tính đồng thời, tính đực chín trước. Quá 

trình phát triển tuyến sinh dục chia làm 5 giai đoạn: I: giai đoạn chưa hoạt động, II: giai 

đoạn sinh trưởng, III: giai đoạn phát triển, IV: giai đoạn thành thục và sinh sản, V: giai 

đoạn sau khi đẻ và thoái hóa.  

Kích thước thành thực sinh dục lần đầu của trai theo chiều dài là 19,1cm. Trai tai 

tượng vảy có khả năng sinh sản quanh năm nhưng tập trung vào mùa vụ sinh sản chính 

từ tháng 5 tới tháng 8 hàng năm.   

Sức sinh sản tuyệt đối trung bình của trai tai tượng vảy là 5.211.900  167.319 

trứng/cá thể cái, sức sinh sản tương đối là 2.035  44 trứng/g khối lượng toàn thân và 

8.968  323 trứng/g khối lượng thân mềm. Sức sinh sản hữu hiệu là 5.463.000  ± 50,13 

ấu trùng chữ D/ cá thể cái trong một lần sinh sản. 

 Cơ sở khoa học và thực nghiệm sản xuất giống trai tai tượng vảy 

Trong nuôi vỗ thành thục sinh dục trai tai tượng vảy, cường độ ánh sáng 2.000-

4.000 lux là phù hợp. Kích thích sinh sản trai tai tượng vảy bằng phương pháp phơi khô 

trong bóng râm (nhiệt độ 30 °C trong vòng 30 phút) kết hợp dòng chảy cho tỷ lệ thụ 

tinh, nở và sức sinh sản hữu hiệu là cao nhất. Nhiệt độ thụ tinh 27-29 ºC là phù hợp. 

Trong ương nuôi ấu trùng giai đoạn sống nổi, điều kiện độ mặn  30-33ppt, mật 

độ ương 3-5 ấu trùng chữ D/mL, thức ăn là sự kết hợp các loài vi tảo  Nannochloropsis 

oculata, Chaetoceros muelleri và Isochrysis galbana với tỷ lệ 1:1:1 về mật độ với mật 

độ cho ăn 15.000 tế bào/mL, mật độ tảo cộng sinh (Symbiodinium microadriaticum) 

5.000 tế bào/mL là thích hợp nhất cho sinh trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng trai tai 

tượng vảy. 

Kỹ thuật ương ấu trùng trai tai tượng vảy giai đoạn sống đáy và trai giống: độ mặn 

30-33ppt, ánh sáng 2.000- 4.000 lux và vật bám là đá san hô chết là thích hợp nhất. Trai 

sinh trưởng nhanh và tỷ lệ sống cao. 

Đối với trai giống, phương pháp vận chuyển kín ở nhiệt độ 22oC - 25oC, mật độ 1.000 

con/thùng xốp (kích cỡ 40 x 60 x 40cm), thời gian vận chuyển 5 giờ là thích hợp nhất với tỷ 

lệ sống cao nhất. 

Qua 4 đợt thực nghiệm sản xuất giống, tỷ lệ sống trung bình từ ấu trùng chữ D đến 

con giống 2cm là 3,98 % và thu được 8.725.986 con giống 
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4.2. Đề xuất ý kiến 

  Trong nghiên cứu này, tảo cộng sinh được thu từ việc cắt màng áo trai bố mẹ, 

phân lập và bảo quản dùng trong một thời gian ngắn (1 tuần). Tuy nhiên, song song với 

việc thu tảo cộng sinh là giết trai bố mẹ và khâu bảo quản phức tạp. Trai tai tượng vảy 

thu nhận các dưỡng chất cho quá trình hình thành sản phẩm sinh dục chính là từ mối 

quan hệ cộng sinh với vi tảo, nhưng nếu bổ sung nguồn thức ăn phù hợp cho quá trình 

nuôi vỗ thì chất lượng sản phẩm sinh dục cũng như chất lượng ấu trùng cũng được nâng 

lên. Do đó, để đảm bảo hoạt động sản xuất giống trai tai tượng vảy được thành công và 

ổn định, cần nghiên cứu sâu hơn các khía cạnh sau: 

Nghiên cứu phân lập, lưu giữ, nhân sinh khối tảo cộng sinh và thời điểm cho tảo 

cộng sinh trong ương nuôi ấu trùng để nâng cao tỷ lệ sống giống trai tai tượng vảy. 

Nghiên cứu bổ sung các loại thức ăn trong quá trình nuôi vỗ thành thục sinh dục 

trai bố mẹ để nâng cao chất lượng sản phẩm sinh dục, ấu trùng và con giống. 
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PHỤ LỤC XỬ LÝ SỐ LIỆU CỦA LUẬN ÁN 

1. Đặc điểm sinh học sinh sản 

Descriptives 

  

N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimu

m 

Maximu

m 

  Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Fa 11-15 4 4.31E5 24303.635 1.215E4 392327.49 469672.51 410000 466000 

16-20 4 2.34E6 229736.080 1.149E5 1972438.63 2703561.37 2066000 2610000 

21-25 4 4.41E6 292948.232 1.465E5 3941853.99 4874146.01 4066000 4690000 

26-30 4 7.28E6 134257.216 6.713E4 7063866.81 7491133.19 7100000 7400000 

31-35 4 1.16E7 281010.083 1.405E5 11157850.25 12052149.75 1.E7 1.E7 

Total 20 5.21E6 4028271.850 9.007E5 3326610.74 7097189.26 410000 1.E7 

Fatt 11-15 4 345.25 7.719 3.860 332.97 357.53 338 356 

16-20 4 1188.75 60.665 30.333 1092.22 1285.28 1121 1259 

21-25 4 1980.00 53.647 26.823 1894.64 2065.36 1936 2049 

26-30 4 2810.50 35.875 17.937 2753.42 2867.58 2777 2843 

31-35 4 3851.00 93.263 46.632 3702.60 3999.40 3754 3949 

Total 20 2035.10 1255.399 280.716 1447.56 2622.64 338 3949 

Fat

m 

11-15 4 1364.50 35.313 17.656 1308.31 1420.69 1331 1414 

16-20 4 5559.00 195.733 97.866 5247.55 5870.45 5297 5738 

21-25 4 8475.75 261.742 130.871 8059.26 8892.24 8298 8865 

26-30 4 1.29E4 1199.486 599.743 11014.85 14832.15 11563 13942 

31-35 4 1.65E4 160.215 80.108 16263.31 16773.19 16408 16755 

Total 20 8968.20 5496.572 1229.071 6395.73 11540.67 1331 16755 

 



 
 

 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Fa Between 

Groups 
3.076E14 4 7.690E13 1.628E3 .000 

Within 

Groups 
7.085E11 15 4.724E10 

  

Total 3.083E14 19    

Fatt Between 

Groups 
2.989E7 4 7473675.325 2.251E3 .000 

Within 

Groups 
49808.500 15 3320.567 

  

Total 2.994E7 19    

Fat

m 

Between 

Groups 
5.693E8 4 1.423E8 452.556 .000 

Within 

Groups 
4717505.500 15 314500.367 

  

Total 5.740E8 19    

Post Hoc Tests 

 

Homogeneous Subsets 

 

Fa 

Duncan      

nghie

mthuc N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 

11-15 4 4.31E5     

16-20 4  2.34E6    

21-25 4   4.41E6   

26-30 4    7.28E6  

31-35 4     1.16E7 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 
 

       
 



 
 

 

Fatt 

Duncan      

nghie

mthuc N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 

11-15 4 345.25     

16-20 4  1188.75    

21-25 4   1980.00   

26-30 4    2810.50  

31-35 4     3851.00 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 
 

       

 

 

Fatm 

Duncan      

nghie

mthuc N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 

11-15 4 1364.50     

16-20 4  5559.00    

21-25 4   8475.75   

26-30 4    1.29E4  

31-35 4     1.65E4 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 
 

       

 



 
 

 

Cơ sở khoa học sinh sản nhân tạo 

Thí nghiệm 1:  
Descriptives 

  

N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimum Maximum   Lower Bound Upper Bound 

tylesong 2.000 lux 6 .6880 .00709 .00289 .6806 .6955 .68 .69 

4.000 lux 6 .6783 .00536 .00219 .6727 .6840 .67 .68 

6.000 lux 6 .6342 .01349 .00551 .6201 .6484 .62 .66 

Total 18 .6669 .02564 .00604 .6541 .6796 .62 .69 

dobeo 2.000 lux 6 .2449 .00431 .00176 .2404 .2495 .24 .25 

4.000 lux 6 .2090 .01198 .00489 .1965 .2216 .19 .22 

6.000 lux 6 .1937 .00624 .00255 .1872 .2003 .19 .20 

Total 18 .2159 .02339 .00551 .2043 .2275 .19 .25 

tylethanh

thuc 

2.000 lux 6 .5557 .00894 .00365 .5463 .5651 .55 .57 

4.000 lux 6 .5083 .00936 .00382 .4985 .5181 .50 .52 

6.000 lux 6 .4584 .01211 .00494 .4457 .4711 .44 .48 

Total 18 .5075 .04198 .00989 .4866 .5283 .44 .57 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

tylesong 2.883 2 15 .087 

dobeo 3.341 2 15 .063 

tylethanhthuc .336 2 15 .720 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

tylesong Between Groups .010 2 .005 56.729 .000 

Within Groups .001 15 .000   

Total .011 17    

dobeo Between Groups .008 2 .004 61.868 .000 

Within Groups .001 15 .000   

Total .009 17    

tylethanhthuc Between Groups .028 2 .014 135.545 .000 

Within Groups .002 15 .000   

Total .030 17    



 
 

 

Post Hoc Tests 

Homogeneous Subsets 

Tỷ lệ sống 

Duncan    

nghiemthuc N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

6.000 lux 6 .6342  

4.000 lux 6  .6783 

2.000 lux 6  .6880 

Sig.  1.000 .093 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

 

Độ béo 

Duncan     

nghiemthuc N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

6.000 lux 6 .1937   

4.000 lux 6  .2090  

2.000 lux 6   .2449 

Sig.  1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

Tỷ lệ thành thục 

Duncan     

nghiemthuc N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

6.000 lux 6 .4584   

4.000 lux 6  .5083  

2.000 lux 6   .5557 

Sig.  1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 



 
 

 

Thí nghiệm 2: 

 

Descriptives 

  

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimu

m Maximum 

  Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Thoigianhi

euung 

PKDC 6 1.3683E2 4.26224 1.74005 132.3604 141.3063 131.00 144.00 

PKDCDM 6 1.1283E2 1.47196 .60093 111.2886 114.3781 111.00 115.00 

SOCNHIET 6 86.8333 2.13698 .87242 84.5907 89.0760 84.00 89.00 

HOACHAT 6 83.0000 1.41421 .57735 81.5159 84.4841 81.00 85.00 

Total 24 1.0488E2 22.32821 4.55773 95.4466 114.3034 81.00 144.00 

tylede PKDC 6 47.5000 .54772 .22361 46.9252 48.0748 47.00 48.00 

PKDCDM 6 53.6667 1.63299 .66667 51.9529 55.3804 52.00 56.00 

SOCNHIET 6 59.5000 1.51658 .61914 57.9085 61.0915 57.00 61.00 

HOACHAT 6 67.1667 2.04124 .83333 65.0245 69.3088 64.00 70.00 

Total 24 56.9583 7.55547 1.54225 53.7679 60.1487 47.00 70.00 

tylethutinh PKDC 6 64.8333 1.16905 .47726 63.6065 66.0602 63.00 66.00 

PKDCDM 6 58.3333 .51640 .21082 57.7914 58.8753 58.00 59.00 

SOCNHIET 6 52.1667 1.60208 .65405 50.4854 53.8479 51.00 55.00 

HOACHAT 6 42.0000 1.26491 .51640 40.6726 43.3274 40.00 43.00 

Total 24 54.3333 8.66611 1.76896 50.6740 57.9927 40.00 66.00 

tyleno PKDC 6 60.5000 2.07364 .84656 58.3238 62.6762 57.00 62.00 

PKDCDM 6 56.0000 2.60768 1.06458 53.2634 58.7366 53.00 60.00 

SOCNHIET 6 51.3333 .81650 .33333 50.4765 52.1902 50.00 52.00 

HOACHAT 6 43.3333 1.21106 .49441 42.0624 44.6043 42.00 45.00 

Total 24 52.7917 6.70483 1.36862 49.9605 55.6229 42.00 62.00 

ssshh PKDC 6 4.9197E3 81.47310 33.26126 4834.1659 5005.1674 4789.00 4992.00 

PKDCDM 6 4.5823E3 9.20145 3.75648 4572.6770 4591.9897 4575.00 4599.00 

SOCNHIET 6 4.1883E3 36.26936 14.80691 4150.2710 4226.3957 4155.00 4251.00 

HOACHAT 6 3.7225E3 43.95793 17.94575 3676.3690 3768.6310 3679.00 3808.00 

Total 24 4.3532E3 458.72943 93.63775 4159.5039 4546.9128 3679.00 4992.00 

 



 
 

 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Thoigianhieuung Between Groups 11332.125 3 3777.375 561.691 .000 

Within Groups 134.500 20 6.725   

Total 11466.625 23    

tylede Between Groups 1265.792 3 421.931 178.910 .000 

Within Groups 47.167 20 2.358   

Total 1312.958 23    

tylethutinh Between Groups 1698.333 3 566.111 390.421 .000 

Within Groups 29.000 20 1.450   

Total 1727.333 23    

tyleno Between Groups 967.792 3 322.597 97.510 .000 

Within Groups 66.167 20 3.308   

Total 1033.958 23    

ssshh Between Groups 4790100.458 3 1596700.153 640.583 .000 

Within Groups 49851.500 20 2492.575   

Total 4839951.958 23    

 

Post Hoc Tests 

Homogeneous Subsets 

 

Thời gian hiệu ứng 

Duncan      

nghiemthuc N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

HOACHAT 6 83.0000    

SOCNHIET 6  86.8333   

PKDCDM 6   1.1283E2  

PKDC 6    1.3683E2 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
 



 
 

 

Tỷ lệ đẻ 

Duncan      

nghiemthuc N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

PKDC 6 47.5000    

PKDCDM 6  53.6667   

SOCNHIET 6   59.5000  

HOACHAT 6    67.1667 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 

Tỷ lệ thụ tinh 

Duncan      

nghiemthuc N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

HOACHAT 6 42.0000    

SOCNHIET 6  52.1667   

PKDCDM 6   58.3333  

PKDC 6    64.8333 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 

Tỷ lệ nở 

Duncan      

nghiemthuc N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

HOACHAT 6 43.3333    

SOCNHIET 6  51.3333   

PKDCDM 6   56.0000  

PKDC 6    60.5000 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 



 
 

 

Sức sinh sản hữu hiệu 

Duncan      

nghiemthuc N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

HOACHAT 6 3.7225E3    

SOCNHIET 6  4.1883E3   

PKDCDM 6   4.5823E3  

PKDC 6    4.9197E3 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

Thí nghiệm 3: 

Descriptives 

  

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum 

Maximu

m 

  Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

tylethuti

nh 

25do 4 .5975 .02061 .01030 .5647 .6303 .57 .62 

27do 4 .6498 .01622 .00811 .6240 .6756 .63 .67 

29do 4 .6752 .01654 .00827 .6489 .7015 .66 .69 

Total 12 .6409 .03747 .01082 .6171 .6647 .57 .69 

tyleno 25do 4 .8331 .01214 .00607 .8138 .8525 .82 .85 

27do 4 .7754 .01143 .00572 .7573 .7936 .76 .79 

29do 4 .6066 .02223 .01111 .5713 .6420 .58 .63 

Total 12 .7384 .10142 .02928 .6740 .8028 .58 .85 

thoigian

no 

25do 4 24.5000 1.29099 .64550 22.4457 26.5543 23.00 26.00 

27do 4 20.0000 .81650 .40825 18.7008 21.2992 19.00 21.00 

29do 4 18.2500 1.25831 .62915 16.2478 20.2522 17.00 20.00 

Total 12 20.9167 2.93748 .84798 19.0503 22.7831 17.00 26.00 

  



 
 

 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

tylethutinh Between 

Groups 
.013 2 .006 19.599 .001 

Within Groups .003 9 .000   

Total .015 11    

tyleno Between 

Groups 
.111 2 .055 215.313 .000 

Within Groups .002 9 .000   

Total .113 11    

thoigianno Between 

Groups 
83.167 2 41.583 31.851 .000 

Within Groups 11.750 9 1.306   

Total 94.917 11    

 

Post Hoc Tests 

Homogeneous Subsets 

 

Tỷ lệ thụ tinh 

Duncan   

NGIE

MTH

UC N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

25do 4 .5975  

27do 4  .6498 

29do 4  .6752 

Sig.  1.000 .076 

Means for groups in homogeneous subsets 

are displayed. 



 
 

 

 

Tỷ lệ nở 

Duncan    

NGIE

MTH

UC N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

29do 4 .6066   

27do 4  .7754  

25do 4   .8331 

Sig.  1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

 

Thời gian nở 

Duncan   

NGIE

MTH

UC N 

Subset for alpha = 

0.05 

1 2 

29do 4 18.2500  

27do 4 20.0000  

25do 4  24.5000 

Sig.  .058 1.000 

Means for groups in homogeneous 

subsets are displayed. 

 

Oneway 

 

ONEWAY tylethutinh tyleno thoigianno BY NGIEMTHUC 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /MISSING ANALYSIS 

  /POSTHOC=DUNCAN ALPHA(0.05). 

 

[DataSet0]  



 
 

 

Descriptives 

  

N Mean 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minim

um 

Maxim

um 

  Lower 

Bound Upper Bound 

tylethut

inh 

25do 4 .5975 .02061 .01030 .5647 .6303 .57 .62 

27do 4 .6498 .01622 .00811 .6240 .6756 .63 .67 

29do 4 .6752 .01654 .00827 .6489 .7015 .66 .69 

Total 12 .6409 .03747 .01082 .6171 .6647 .57 .69 

tyleno 25do 4 .8331 .01214 .00607 .8138 .8525 .82 .85 

27do 4 .7754 .01143 .00572 .7573 .7936 .76 .79 

29do 4 .6066 .02223 .01111 .5713 .6420 .58 .63 

Total 12 .7384 .10142 .02928 .6740 .8028 .58 .85 

thoigia

nno 

25do 4 24.5000 1.29099 .64550 22.4457 26.5543 23.00 26.00 

27do 4 20.0000 .81650 .40825 18.7008 21.2992 19.00 21.00 

29do 4 18.2500 1.25831 .62915 16.2478 20.2522 17.00 20.00 

Total 12 20.9167 2.93748 .84798 19.0503 22.7831 17.00 26.00 

 

 

ANOVA 

  Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

tylethutinh Between Groups .013 2 .006 19.599 .001 

Within Groups .003 9 .000   

Total .015 11    

tyleno Between Groups .111 2 .055 215.313 .000 

Within Groups .002 9 .000   

Total .113 11    

thoigianno Between Groups 83.167 2 41.583 31.851 .000 

Within Groups 11.750 9 1.306   

Total 94.917 11    

 



 
 

 

Post Hoc Tests 
 

Homogeneous Subsets 
 

tylethutinh 

Duncan   

NGIEMT

HUC N 

Subset for alpha = 

0.05 

1 2 

25do 4 .5975  

27do 4  .6498 

29do 4  .6752 

Sig.  1.000 .076 

Means for groups in homogeneous subsets 

are displayed. 

 

tyleno 

Duncan    

NGIE

MTH

UC N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

29do 4 .6066   

27do 4  .7754  

25do 4   .8331 

Sig.  1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

thoigianno 

Duncan   

NGIE

MTH

UC N 

Subset for alpha = 

0.05 

1 2 

29do 4 18.2500  

27do 4 20.0000  

25do 4  24.5000 

Sig.  .058 1.000 

Means for groups in homogeneous 

subsets are displayed. 

 

SAVE OUTFILE='D:\TIEN SI\Luan an 6.4\nhietdothutinh.sav' 

  /COMPRESSED. 



 
 

 

Thí nghiệm 4. ảnh hưởng của độ mặn ương ấu trùng 

Kiểm định DunCan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

nghiemthuc N 

Subset for 

alpha = 0.05 

1 

27ppt 3 159.5333 

30 3 165.0000 

33 3 171.8667 

Sig. 
 

.066  

nghiemthuc N 

Subset for 

alpha = 0.05 

1 

27ppt 3 178.4000 

30 3 182.3333 

33 3 187.4000 

Sig. 
 

.242  

cd4 

Duncan 

Means for groups in 

homogeneous subsets are 

displayed. 

cd6 

Duncan 

Means for groups in 

homogeneous subsets are 

displayed. 

nghiemthuc N 

Subset for alpha = 

0.05 

1 2 

27ppt 

30 

33 Sig. 

3 

3 

3 

193.3333 

1.000 

227.6667 

232.8333 

.285  

nghiemthuc N 

Subset for alpha 

= 0.05 

1 2 

27ppt 

30 

33 Sig. 

3 

3 

3 

5.2269 

1.000 

7.9556 

8.3254 

.631  

Duncan 

Means for groups in homogeneous 

subsets are displayed. 

tdst 

Duncan 

Means for groups in homogeneous 

subsets are displayed. 

nghiemthuc N 

Subset for alpha 

= 0.05 

1 2 

27ppt 3 7.4286 
 

30 3 
 

12.3333 

33 3 
 

13.0714 

Sig. 
 

1.000 .501 
 

nghiemthuc N 

Subset for alpha = 

0.05 

1 2 

27ppt 3 26.6667 
 

30 3 
 

34.6667 

33 3 
 

38.6667 

Sig. 
 

1.000 .212 
 

TDSTTUYETDOI 

Duncan 

Means for groups in homogeneous 

subsets are displayed. 

TLS8 

Duncan 

Means for groups in homogeneous 

subsets are displayed. 



 
 

 

Thí nghiệm 2.4. Ảnh hưởng của mật độ ương ấu trùng 

Kiểm định Dun Can 

 

 

 

    
  



 
 

 

tls7 
Duncan 

matdo N 

Subset for alpha = 0 

1 2 
 

md9 3 30.67   

md7 3  36.00  

md5 3    

md3 3    

Sig.  1.000 1.000  

Means for groups in homogeneous sub are displayed. 

Thí nghiệm ảnh hưởng độ mặn nuôi ấu trùng 

 

Descriptives 

  

N Mean 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minim

um 

Maxim

um 

  Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

chieudaic

uoi 

24 ppt 6 2.0650E2 3.27109 1.33542 203.0672 209.9328 203.00 211.00 

27 ppt 6 2.1100E2 2.19089 .89443 208.7008 213.2992 208.00 214.00 

30 ppt 6 2.2450E2 1.87083 .76376 222.5367 226.4633 222.00 227.00 

33 ppt 6 2.2183E2 1.47196 .60093 220.2886 223.3781 220.00 224.00 

Total 24 2.1596E2 7.89870 1.61232 212.6230 219.2937 203.00 227.00 

DGR 24 ppt 6 9.5000 .46730 .19077 9.0096 9.9904 9.00 10.14 

27 ppt 6 10.1429 .31298 .12778 9.8144 10.4713 9.71 10.57 

30 ppt 6 12.0714 .26726 .10911 11.7910 12.3519 11.71 12.43 

33 ppt 6 11.6905 .21028 .08585 11.4698 11.9112 11.43 12.00 

Total 24 10.8512 1.12839 .23033 10.3747 11.3277 9.00 12.43 

SGR 24 ppt 6 .0555 .00226 .00092 .0531 .0579 .05 .06 

27 ppt 6 .0586 .00148 .00061 .0570 .0602 .06 .06 

30 ppt 6 .0675 .00119 .00049 .0662 .0687 .07 .07 

33 ppt 6 .0658 .00095 .00039 .0648 .0667 .06 .07 

Total 24 .0618 .00525 .00107 .0596 .0640 .05 .07 

tylesong 24 ppt 6 .2236 .02193 .00895 .2006 .2466 .20 .25 

27 ppt 6 .2579 .01935 .00790 .2376 .2782 .23 .28 

30 ppt 6 .3381 .02061 .00841 .3165 .3598 .32 .37 

33 ppt 6 .3170 .00792 .00323 .3086 .3253 .30 .33 

Total 24 .2841 .04970 .01015 .2631 .3051 .20 .37 



 
 

 

 

ANOVA 

  Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

chieudaicuo

i 

Between Groups 1329.125 3 443.042 83.724 .000 

Within Groups 105.833 20 5.292   

Total 1434.958 23    

DGR Between Groups 27.125 3 9.042 83.724 .000 

Within Groups 2.160 20 .108   

Total 29.285 23    

SGR Between Groups .001 3 .000 81.186 .000 

Within Groups .000 20 .000   

Total .001 23    

tylesong Between Groups .050 3 .017 49.756 .000 

Within Groups .007 20 .000   

Total .057 23    

 

Post Hoc Tests 

Homogeneous Subsets 

 

chieudaicuoi 

Duncan    

nghiemthuc N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

24 ppt 6 2.0650E2   

27 ppt 6  2.1100E2  

33 ppt 6   2.2183E2 

30 ppt 6   2.2450E2 

Sig.  1.000 1.000 .058 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 

 



 
 

 

DGR 

Duncan    

nghie

mthuc N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

24 ppt 6 9.5000   

27 ppt 6  10.1429  

33 ppt 6   11.6905 

30 ppt 6   12.0714 

Sig.  1.000 1.000 .058 

Means for groups in homogeneous subsets 

are displayed. 

 

SGR 

Duncan    

nghie

mthuc N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

24 ppt 6 .0555   

27 ppt 6  .0586  

33 ppt 6   .0658 

30 ppt 6   .0675 

Sig.  1.000 1.000 .071 

Means for groups in homogeneous subsets 

are displayed. 

 

 

tylesong 

Duncan    

nghie

mthuc N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

24 ppt 6 .2236   

27 ppt 6  .2579  

33 ppt 6   .3170 

30 ppt 6   .3381 

Sig.  1.000 1.000 .059 

Means for groups in homogeneous subsets 

are displayed. 



 
 

 

Ảnh hưởng của chất đáy lên sinh trưởng 

Kiểm định DunCan 

Chieucaol 

 

Duncan 

nghiemthuc N 

Subset for alpha 

= 0.05 1 

san ho chet 

luoi 

day be 

cat 

Sig. 

3 

3 

3 

3 

2

0

3

.

3

3

3

3 

2

0

6

.

6

6

6

7 

2

0

6

.

6

6

6

7 

2

1

0

.

0

0

0

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

Duncan 

nghiemth

uc N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

cat 

luoi 

day be 

san ho 

chet 

Sig. 

3 

3 

3 

3 

4.7833E2 

1.000 

5.5833E2 

1.000 

5.9167E2 

6.1167E2 

.133 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

cc15 

Duncan 

nghiemthuc N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

cat 3 6.9833

E2 

  

luoi 3  8.1000E2  

day be 3   8.8167

E2 san ho chet 3   9.1100

E2 
Sig.  1.000 1.0

00 

.150 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

Duncan 

cc8 



 
 

 

cc22 

nghiemth

uc 
N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

cat 

luoi 

day be 

san ho 

chet 

Sig. 

3 

3 

3 

3 

8.8333

E2 

9.1667

E2 

.49

4 

1.1367E

3 

1.000 

1.2667E

3 

1.000 

 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 

Duncan 

nghiemth

uc 
N 

Subset for alpha = 

0.05 1 2 

cat 3 1.0350E3  

luoi 3 1.2183E3  

day be 3  1.6033E3 

san ho 

chet 

3  1.7400E3 

Sig.  .068 .154 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

cc36 

Duncan 

nghiemth

uc 
N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

cat 3 1.3083

E3 

  

luoi 3 1.3333

E3 

  

day be 3  2.2700E

3 

 

san ho 

chet 

3   2.6667E

3 Sig.  .86

7 

1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

cc2

9 



 
 

 

cc43 

tdsttuyetdoi 

Duncan 

nghiemthuc N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

cat 3 1.5817E3   

luoi 3 1.7500E3   

day be 3  2.8033

E3 

 

san ho chet 3   3.2367

E3 Sig.  .137 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

Duncan 

nghiemthu

c 
N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

cat 3 32.65

87 

  

luoi 3 36.74

60 

  

day be 3  61.8254  

san ho chet 3   72.2222 

Sig.  .140 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

dsttuongdoi 

Duncan 

  Subset for alpha = 

0.05 nghiemthuc N 1 2 

cat 3 4.8080  

luoi 3 5.0844  

day be 3  6.2130 

san ho chet 3  6.5923 

Sig.  .170 .072 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
 



 
 

 

nghiemthuc N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

cat 3 29.7487 
  

luoi 3 30.2740 
  

day be 3 
 

42.0000 
 

sanho 3 

  

55.7000 

Sig. 

 

.908 1.000 1.000 

 

nghiemthuc N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

cat 3 4.2333 
  

luoi 3 4.8333 
  

day be 3 
 

10.2667 
 

sanho 3 

  

13.6333 

Sig. 

 

.217 1.000 1.000 

 

Descriptives 

 

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 
Upper 

Bound 

tylehaday luoi 3 30.2740 1.65213 .95386 26.1699 34.3781 28.78 32.05 

sanho 3 55.7000 9.20315 5.31344 32.8381 78.5619 49.57 66.28 

cat 3 29.7487 4.34812 2.51039 18.9473 40.5500 25.00 33.54 

day be 3 42.0000 2.97045 1.71499 34.6210 49.3790 39.06 45.00 

Total 12 39.4307 11.97326 3.45638 31.8232 47.0381 25.00 66.28 

tylesong luoi 3 4.8333 .32146 .18559 4.0348 5.6319 4.60 5.20 

sanho 3 13.6333 .51316 .29627 12.3586 14.9081 13.20 14.20 

cat 3 4.2333 .30551 .17638 3.4744 4.9922 3.90 4.50 

day be 3 10.2667 .86217 .49777 8.1249 12.4084 9.50 11.20 

Total 12 8.2417 4.10066 1.18376 5.6362 10.8471 3.90 14.20 

tylehaday tylesong 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 

  

Duncan Duncan 



 
 

 

Thí nghiệm 9 

Descriptives 

  

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minim

um 

Maxim

um 

  Lower 

Bound Upper Bound 

tlsngay

1 

2000lux 4 1.5708 .00000 .00000 1.5708 1.5708 1.57 1.57 

4000lux 4 1.5708 .00000 .00000 1.5708 1.5708 1.57 1.57 

6000lux 4 1.5708 .00000 .00000 1.5708 1.5708 1.57 1.57 

8000lux 4 1.5708 .00000 .00000 1.5708 1.5708 1.57 1.57 

Total 16 1.5708 .00000 .00000 1.5708 1.5708 1.57 1.57 

tlsngay

6 

2000lux 4 1.1436 .01973 .00986 1.1122 1.1750 1.12 1.17 

4000lux 4 1.2393 .03984 .01992 1.1759 1.3027 1.19 1.29 

6000lux 4 1.1498 .02319 .01159 1.1129 1.1867 1.12 1.17 

8000lux 4 1.0870 .02778 .01389 1.0428 1.1313 1.06 1.12 

Total 16 1.1549 .06186 .01546 1.1220 1.1879 1.06 1.29 

tlsngay

11 

2000lux 4 .8792 .02864 .01432 .8336 .9248 .85 .91 

4000lux 4 .9530 .02230 .01115 .9175 .9885 .93 .98 

6000lux 4 .8519 .01449 .00724 .8289 .8750 .83 .86 

8000lux 4 .8294 .01423 .00711 .8068 .8521 .82 .85 

Total 16 .8784 .05153 .01288 .8509 .9059 .82 .98 

tlsngay

16 

2000lux 4 .6311 .01011 .00506 .6150 .6472 .62 .64 

4000lux 4 .6688 .01041 .00520 .6522 .6853 .66 .68 

6000lux 4 .6005 .01565 .00782 .5756 .6254 .58 .62 

8000lux 4 .5381 .01113 .00557 .5204 .5558 .52 .55 

Total 16 .6096 .05057 .01264 .5827 .6366 .52 .68 

tlsngay

21 

2000lux 4 .4668 .00914 .00457 .4522 .4813 .46 .48 

4000lux 4 .5411 .01506 .00753 .5171 .5650 .52 .56 

6000lux 4 .4170 .01412 .00706 .3945 .4395 .40 .43 

8000lux 4 .3790 .00879 .00439 .3650 .3930 .37 .39 

Total 16 .4510 .06353 .01588 .4171 .4848 .37 .56 

tlsngay

26 

2000lux 4 .3363 .00865 .00432 .3225 .3501 .33 .35 

4000lux 4 .4668 .00791 .00395 .4542 .4794 .46 .47 

6000lux 4 .2786 .01343 .00671 .2572 .3000 .26 .29 

8000lux 4 .2167 .02438 .01219 .1780 .2555 .19 .24 

Total 16 .3246 .09631 .02408 .2733 .3759 .19 .47 

 

 



 
 

 

 

ANOVA 

  Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

tlsngay1 Between 

Groups 
.000 3 .000 . . 

Within Groups .000 12 .000   

Total .000 15    

tlsngay6 Between 

Groups 
.048 3 .016 19.288 .000 

Within Groups .010 12 .001   

Total .057 15    

tlsngay11 Between 

Groups 
.035 3 .012 26.709 .000 

Within Groups .005 12 .000   

Total .040 15    

tlsngay16 Between 

Groups 
.037 3 .012 84.267 .000 

Within Groups .002 12 .000   

Total .038 15    

tlsngay21 Between 

Groups 
.059 3 .020 133.497 .000 

Within Groups .002 12 .000   

Total .061 15    

tlsngay26 Between 

Groups 
.136 3 .045 199.436 .000 

Within Groups .003 12 .000   

Total .139 15    

 

  



 
 

 

Post Hoc Tests 

Homogeneous Subsets 

tlsngay6 

Duncan     

Nghiem

thuc N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

8000lux 4 1.0870   

2000lux 4  1.1436  

6000lux 4  1.1498  

4000lux 4   1.2393 

Sig.  1.000 .765 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

tlsngay11 

Duncan     

Nghiem

thuc N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

8000lux 4 .8294   

6000lux 4 .8519 .8519  

2000lux 4  .8792  

4000lux 4   .9530 

Sig.  .152 .088 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

tlsngay16 

Duncan      

Nghiem

thuc N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

8000lux 4 .5381    

6000lux 4  .6005   

2000lux 4   .6311  

4000lux 4    .6688 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 



 
 

 

 

tlsngay21 

Duncan      

Nghiem

thuc N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

8000lux 4 .3790    

6000lux 4  .4170   

2000lux 4   .4668  

4000lux 4    .5411 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets 

are displayed. 

tlsngay26 

Duncan      

Nghiem

thuc N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

8000lux 4 .2167    

6000lux 4  .2786   

2000lux 4   .3363  

4000lux 4    .4668 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets 

are displayed. 

  



 
 

 

Descriptives 

  

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimu

m 

Maxim

um 

  Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

DGR 2000 lux 4 22.9580 .03830 .01915 22.8971 23.0189 22.91 22.99 

4000 lux 4 30.6580 .06831 .03416 30.5493 30.7667 30.59 30.75 

6000 lux 4 20.6680 .08641 .04320 20.5305 20.8055 20.59 20.79 

8000 lux 4 13.8580 .06831 .03416 13.7493 13.9667 13.79 13.95 

Total 16 22.0355 6.19578 1.54894 18.7340 25.3370 13.79 30.75 

chieu

dai1 

2000 lux 4 2.6530E2 .00000 .00000 265.3000 265.3000 265.30 265.30 

4000 lux 4 2.6530E2 .00000 .00000 265.3000 265.3000 265.30 265.30 

6000 lux 4 2.6530E2 .00000 .00000 265.3000 265.3000 265.30 265.30 

8000 lux 4 2.6530E2 .00000 .00000 265.3000 265.3000 265.30 265.30 

Total 16 2.6530E2 .00000 .00000 265.3000 265.3000 265.30 265.30 

chieu

dai6 

2000 lux 4 3.9925E2 1.25831 .62915 397.2478 401.2522 398.00 401.00 

4000 lux 4 4.2400E2 4.24264 2.12132 417.2490 430.7510 420.00 429.00 

6000 lux 4 3.8350E2 1.73205 .86603 380.7439 386.2561 382.00 386.00 

8000 lux 4 3.5700E2 1.41421 .70711 354.7497 359.2503 356.00 359.00 

Total 16 3.9094E2 25.23349 6.30837 377.4915 404.3835 356.00 429.00 

chieu

dai11 

2000 lux 4 4.8325E2 4.03113 2.01556 476.8356 489.6644 480.00 489.00 

4000 lux 4 5.5000E2 1.41421 .70711 547.7497 552.2503 549.00 552.00 

6000 lux 4 4.6325E2 1.25831 .62915 461.2478 465.2522 462.00 465.00 

8000 lux 4 4.3100E2 1.63299 .81650 428.4015 433.5985 429.00 433.00 

Total 16 4.8188E2 45.00352 11.25088 457.8943 505.8557 429.00 552.00 



 
 

 

chieu

dai16 

2000 lux 4 6.0025E2 1.70783 .85391 597.5325 602.9675 598.00 602.00 

4000 lux 4 6.9725E2 1.70783 .85391 694.5325 699.9675 695.00 699.00 

6000 lux 4 5.8025E2 1.70783 .85391 577.5325 582.9675 578.00 582.00 

8000 lux 4 4.8375E2 1.70783 .85391 481.0325 486.4675 482.00 486.00 

Total 16 5.9038E2 78.31549 19.57887 548.6436 632.1064 482.00 699.00 

chieu

dai21 

2000 lux 4 7.3550E2 1.91485 .95743 732.4530 738.5470 734.00 738.00 

4000 lux 4 8.5450E2 1.91485 .95743 851.4530 857.5470 853.00 857.00 

6000 lux 4 7.0375E2 2.21736 1.10868 700.2217 707.2783 701.00 706.00 

8000 lux 4 5.6450E2 2.08167 1.04083 561.1876 567.8124 562.00 567.00 

Total 16 7.1456E2 106.66956 26.66739 657.7223 771.4027 562.00 857.00 

chieu

dai26 

2000 lux 4 8.3925E2 .95743 .47871 837.7265 840.7735 838.00 840.00 

4000 lux 4 1.0318E3 1.70783 .85391 1029.0325 1034.4675 1030.00 1034.00 

6000 lux 4 7.8200E2 2.16025 1.08012 778.5626 785.4374 780.00 785.00 

8000 lux 4 6.1175E2 1.70783 .85391 609.0325 614.4675 610.00 614.00 

Total 16 8.1619E2 154.89447 38.72362 733.6501 898.7249 610.00 1034.00 

 



 
 

 

ANOVA 

  Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

DGR Between Groups 575.760 3 191.920 4.203E4 .000 

Within Groups .055 12 .005   

Total 575.815 15    

chieudai1 Between Groups .000 3 .000 .000 1.000 

Within Groups .000 12 .000   

Total .000 15    

chieudai6 Between Groups 9477.188 3 3159.062 514.017 .000 

Within Groups 73.750 12 6.146   

Total 9550.938 15    

chieudai11 Between Groups 30312.250 3 10104.083 1.796E3 .000 

Within Groups 67.500 12 5.625   

Total 30379.750 15    

chieudai16 Between Groups 91964.750 3 30654.917 1.051E4 .000 

Within Groups 35.000 12 2.917   

Total 91999.750 15    

chieudai21 Between Groups 170626.188 3 56875.396 1.372E4 .000 

Within Groups 49.750 12 4.146   

Total 170675.938 15    

chieudai26 Between Groups 359850.188 3 119950.062 4.203E4 .000 

Within Groups 34.250 12 2.854   

Total 359884.438 15    

 

Post Hoc Tests 

Homogeneous Subsets 

DGR 

Duncan      

nghiemthuc N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

8000 lux 4 13.8580    

6000 lux 4  20.6680   

2000 lux 4   22.9580  

4000 lux 4    30.6580 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 



 
 

 

chieudai1 

Duncan   

nghiemt

huc N 

Subset for 

alpha = 0.05 

1 

2000 

lux 
4 265.3000 

4000 

lux 
4 265.3000 

6000 

lux 
4 265.3000 

8000 

lux 
4 265.3000 

Sig.  1.000 

Means for groups in 

homogeneous subsets are 

displayed. 

 

chieudai6 

Duncan      

nghiemt

huc N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

8000 

lux 
4 

3.5700E

2 

   

6000 

lux 
4 

 3.8350E

2 

  

2000 

lux 
4 

  3.9925E

2 

 

4000 

lux 
4 

   4.2400E

2 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

 

 



 
 

 

chieudai11 

Duncan      

nghiemt

huc N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

8000 

lux 
4 

4.3100E

2 

   

6000 

lux 
4 

 4.6325E

2 

  

2000 

lux 
4 

  4.8325E

2 

 

4000 

lux 
4 

   5.5000E

2 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

 

 

chieudai16 

Duncan      

nghiemt

huc N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

8000 

lux 
4 

4.8375E

2 

   

6000 

lux 
4 

 5.8025E

2 

  

2000 

lux 
4 

  6.0025E

2 

 

4000 

lux 
4 

   6.9725E

2 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

 

 



 
 

 

chieudai21 

Duncan      

nghiemt

huc N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

8000 

lux 
4 

5.6450E

2 

   

6000 

lux 
4 

 7.0375E

2 

  

2000 

lux 
4 

  7.3550E

2 

 

4000 

lux 
4 

   8.5450E

2 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

 

 

chieudai26 

Duncan      

nghiemt

huc N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

8000 

lux 
4 

6.1175E

2 

   

6000 

lux 
4 

 7.8200E

2 

  

2000 

lux 
4 

  8.3925E

2 

 

4000 

lux 
4 

   1.0318E

3 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

 

 



 
 

 

Descriptives 

  

N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimu
m 

Maxim
um 

  Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

DGR 2000 lux 4 23.7820 .06831 .03416 23.6733 23.8907 23.71 23.87 

4000 lux 4 31.8220 .06831 .03416 31.7133 31.9307 31.75 31.91 

6000 lux 4 22.2520 .02309 .01155 22.2153 22.2887 22.23 22.27 

800 lux 4 14.9720 .05164 .02582 14.8898 15.0542 14.91 15.03 

Total 16 23.2070 6.18138 1.54535 19.9132 26.5008 14.91 31.91 

chieuca
o1 

2000 lux 4 2.3620E2 .00000 .00000 236.2000 236.2000 236.20 236.20 

4000 lux 4 2.3620E2 .00000 .00000 236.2000 236.2000 236.20 236.20 

6000 lux 4 2.3620E2 .00000 .00000 236.2000 236.2000 236.20 236.20 

800 lux 4 2.3620E2 .00000 .00000 236.2000 236.2000 236.20 236.20 

Total 16 2.3620E2 .00000 .00000 236.2000 236.2000 236.20 236.20 

chieuca
o6 

2000 lux 4 3.6925E2 1.25831 .62915 367.2478 371.2522 368.00 371.00 

4000 lux 4 3.9000E2 .81650 .40825 388.7008 391.2992 389.00 391.00 

6000 lux 4 3.5350E2 1.73205 .86603 350.7439 356.2561 352.00 356.00 

800 lux 4 3.2700E2 1.41421 .70711 324.7497 329.2503 326.00 329.00 

Total 16 3.5994E2 23.78927 5.94732 347.2611 372.6139 326.00 391.00 

chieuca
o11 

2000 lux 4 4.5075E2 1.70783 .85391 448.0325 453.4675 449.00 453.00 

4000 lux 4 5.2000E2 1.41421 .70711 517.7497 522.2503 519.00 522.00 

6000 lux 4 4.3325E2 1.25831 .62915 431.2478 435.2522 432.00 435.00 

800 lux 4 4.0100E2 1.63299 .81650 398.4015 403.5985 399.00 403.00 

Total 16 4.5125E2 44.96740 11.24185 427.2886 475.2114 399.00 522.00 

chieuca
o16 

2000 lux 4 5.7225E2 1.89297 .94648 569.2379 575.2621 571.00 575.00 

4000 lux 4 6.6725E2 1.70783 .85391 664.5325 669.9675 665.00 669.00 

6000 lux 4 5.5025E2 1.70783 .85391 547.5325 552.9675 548.00 552.00 

800 lux 4 4.5375E2 1.70783 .85391 451.0325 456.4675 452.00 456.00 

Total 16 5.6088E2 78.38867 19.59717 519.1046 602.6454 452.00 669.00 

chieuca
o21 

2000 lux 4 7.0550E2 1.91485 .95743 702.4530 708.5470 704.00 708.00 

4000 lux 4 8.2450E2 1.91485 .95743 821.4530 827.5470 823.00 827.00 

6000 lux 4 6.7525E2 1.70783 .85391 672.5325 677.9675 673.00 677.00 

800 lux 4 5.3450E2 2.08167 1.04083 531.1876 537.8124 532.00 537.00 

Total 16 6.8494E2 106.62924 26.65731 628.1188 741.7562 532.00 827.00 

chieuca
o26 

2000 lux 4 8.3075E2 1.70783 .85391 828.0325 833.4675 829.00 833.00 

4000 lux 4 1.0318E3 1.70783 .85391 1029.0325 1034.4675 1030.00 1034.00 

6000 lux 4 7.9250E2 .57735 .28868 791.5813 793.4187 792.00 793.00 

800 lux 4 6.1050E2 1.29099 .64550 608.4457 612.5543 609.00 612.00 

Total 16 8.1638E2 154.53452 38.63363 734.0294 898.7206 609.00 1034.00 



 
 

 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

DGR Between Groups 573.104 3 191.035 6.097E4 .000 

Within Groups .038 12 .003   

Total 573.142 15    

chieucao1 Between Groups .000 3 .000 .000 1.000 

Within Groups .000 12 .000   

Total .000 15    

chieucao6 Between Groups 8467.188 3 2822.396 1.557E3 .000 

Within Groups 21.750 12 1.812   

Total 8488.938 15    

chieucao1

1 

Between Groups 30303.500 3 10101.167 4.408E3 .000 

Within Groups 27.500 12 2.292   

Total 30331.000 15    

chieucao1

6 

Between Groups 92134.750 3 30711.583 9.961E3 .000 

Within Groups 37.000 12 3.083   

Total 92171.750 15    

chieucao2

1 

Between Groups 170503.188 3 56834.396 1.559E4 .000 

Within Groups 43.750 12 3.646   

Total 170546.938 15    

chieucao2

6 

Between Groups 358190.250 3 119396.750 6.097E4 .000 

Within Groups 23.500 12 1.958   

Total 358213.750 15    

 

Post Hoc Tests 

Homogeneous Subsets 

 

DGR 

Duncan      

nghiemthuc N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

800 lux 4 14.9720    

6000 lux 4  22.2520   

2000 lux 4   23.7820  

4000 lux 4    31.8220 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 



 
 

 

 

chieucao1 

Duncan   

nghiemthuc N 

Subset for 

alpha = 0.05 

1 

2000 lux 4 236.2000 

4000 lux 4 236.2000 

6000 lux 4 236.2000 

800 lux 4 236.2000 

Sig.  1.000 

Means for groups in homogeneous 

subsets are displayed. 

 

 

chieucao6 

Duncan      

nghiemthuc N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

800 lux 4 3.2700E2    

6000 lux 4  3.5350E2   

2000 lux 4   3.6925E2  

4000 lux 4    3.9000E2 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 

chieucao11 

Duncan      

nghiemthuc N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

800 lux 4 4.0100E2    

6000 lux 4  4.3325E2   

2000 lux 4   4.5075E2  

4000 lux 4    5.2000E2 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 



 
 

 

chieucao16 

Duncan      

nghiemthuc N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

800 lux 4 4.5375E2    

6000 lux 4  5.5025E2   

2000 lux 4   5.7225E2  

4000 lux 4    6.6725E2 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 

chieucao21 

Duncan      

nghiemt

huc N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

800 lux 4 5.3450E2    

6000 

lux 
4 

 
6.7525E2 

  

2000 

lux 
4 

  
7.0550E2 

 

4000 

lux 
4 

   
8.2450E2 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

chieucao26 

Duncan      

nghiemt

huc N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

800 lux 4 6.1050E2    

6000 

lux 
4 

 
7.9250E2 

  

2000 

lux 
4 

  
8.3075E2 

 

4000 

lux 
4 

   
1.0318E3 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 



 
 

 

 


